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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN KIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 796/TTr-STNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kiên Lương (kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 tỷ lệ 1:25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Kiên Lương) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (kèm theo Bảng 1).
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất (kèm theo Bảng 2).
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (kèm theo Bảng 3).
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (kèm theo Bảng 4)
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
1. Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương:
a) Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.
c) Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai, nội dung kế hoạch sử dụng đất để người dân sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
d) Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
đ) Định kỳ cuối năm, Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30 tháng 9 năm 2019 về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
b) Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến ngày 31 tháng 10 năm 2019.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.
 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3 của Quyết định;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- LĐVP, P.KTCN;
- Lưu: VT, dtnha.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Mai Anh Nhịn


BẢNG 1: PHÂN BỔ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN KIÊN LƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 649/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)
Đơn vị tính: ha
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
(ha)
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

	
	
	
	
	TT. Kiên Lương
	Xã Kiên Bình
	Xã Hòa Điền
	Xã Dương Hòa
	Xã Bình An
	Xã Bình Trị
	Xã Sơn Hải
	Xã Hòn Nghệ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)= (5)+...(12)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	I
	Diện tích tự nhiên
	 
	47.329,12
	3.684,35
	16.648,19
	12.120,84
	4.168,36
	3.965,96
	5.954,51
	440,20
	346,71

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	40.873,73
	2.200,92
	15.209,41
	11.115,38
	3.602,57
	2.879,67
	5.163,29
	389,52
	312,97

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	22.870,60
	378,43
	14.149,56
	7.262,19
	159,07
	245,66
	675,70
	 
	 

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	22.219,55
	378,43
	14.149,56
	6.748,00
	159,07
	153,10
	631,41
	 
	 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	315,17
	141,27
	83,23
	45,35
	17,06
	2,88
	25,36
	 
	 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	1.759,39
	335,49
	395,15
	213,26
	115,82
	389,78
	120,90
	39,49
	149,49

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	1.455,29
	69,57
	 
	 
	278,35
	535,02
	59,09
	349,78
	163,48

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	979,70
	 
	 
	 
	 
	753,21
	226,49
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	546,33
	5,61
	465,93
	73,79
	 
	 
	1,00
	 
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	12.895,93
	1.270,55
	64,20
	3.520,79
	3.032,28
	953,10
	4.054,75
	0,25
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	51,33
	 
	51,33
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	5.961,17
	1.405,22
	1.438,78
	1.005,46
	445,80
	1.012,29
	594,78
	30,33
	28,51

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	199,42
	25,23
	90,65
	0,06
	3,42
	77,88
	 
	0,17
	2,01

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	5,64
	5,15
	0,07
	 
	0,21
	 
	 
	0,05
	0,15

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	73,15
	15,64
	2,29
	 
	12,64
	42,58
	 
	 
	 

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	525,82
	272,02
	6,24
	159,72
	37,12
	50,23
	0,44
	 
	0,04

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	44,00
	11,73
	 
	19,77
	12,50
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	3.060,40
	476,70
	962,89
	669,96
	282,54
	186,40
	469,48
	7,60
	4,83

	2.10
	Đất có di tích lịch sử- văn hóa
	DDT
	37,89
	 
	 
	 
	 
	37,89
	 
	 
	 

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	20,96
	17,55
	 
	 
	 
	 
	 
	3,08
	0,33

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	415,59
	 
	63,33
	81,83
	74,31
	109,28
	51,29
	15,31
	20,25

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	310,54
	310,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	16,69
	6,90
	0,31
	0,41
	0,33
	2,94
	4,20
	1,36
	0,24

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	0,16
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	29,00
	5,33
	 
	4,05
	3,72
	14,37
	0,71
	0,47
	0,36

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	13,36
	0,56
	 
	5,89
	 
	3,93
	0,61
	2,06
	0,30

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	1.045,50
	205,02
	258,22
	21,54
	14,11
	478,68
	67,93
	 
	 

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	1,38
	0,64
	0,12
	0,18
	0,12
	0,18
	0,13
	 
	 

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	2,52
	2,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0,50
	0,17
	 
	 
	0,03
	0,07
	 
	0,23
	 

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	139,06
	44,70
	52,62
	41,75
	 
	 
	 
	 
	 

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	19,61
	4,65
	2,05
	0,31
	4,75
	7,84
	 
	 
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	494,22
	78,21
	 
	 
	119,98
	74,00
	196,45
	20,36
	5,22

	4
	Đất khu công nghệ cao*
	KCN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đất khu kinh tế*
	KKT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Đất đô thị*
	KDT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: *Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.
 

BẢNG 2: DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN THU HỒI TRONG KỲ KẾ HOẠCH NĂM 2019 HUYỆN KIÊN LƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 649/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)
Đơn vị tính: ha
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
(ha)
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

	
	
	
	
	TT. Kiên Lương
	Xã Kiên Bình
	Xã Hòa Điền
	Xã Dương Hòa
	Xã Bình An
	Xã Bình Trị
	Xã Sơn Hải
	Xã Hòn Nghệ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)= (5)+..+(..)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	50,28
	8,43
	1,21
	11,32
	1,60
	20,55
	2,67
	1,00
	-

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	12,47
	0,03
	0,30
	9,87
	 
	1,72
	0,55
	 
	 

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	12,47
	0,03
	0,30
	9,87
	 
	1,72
	0,55
	 
	 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	0,07
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	4,99
	0,42
	0,81
	0,60
	 
	1,60
	0,56
	1,00
	 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	3,97
	0,84
	 
	 
	1,60
	0,40
	1,13
	3,50
	 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	1,94
	 
	 
	 
	 
	1,94
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	23,34
	7,07
	0,10
	0,85
	 
	14,89
	0,43
	 
	 

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	39,43
	22,19
	0,54
	0,47
	12,50
	3,66
	0,02
	0,05
	-

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	0,32
	 
	 
	 
	 
	0,32
	 
	 
	 

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	24,20
	11,7
	 
	 
	12,5
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	0,38
	0,06
	0,31
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	2.10
	Đất có di tích lịch sử- văn hóa
	DDT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1,96
	 
	0,16
	0,46
	 
	1,32
	0,02
	 
	 

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	10,43
	10,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	0,12
	 
	0,07
	 
	 
	 
	 
	0,05
	 

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	2,02
	 
	 
	 
	 
	2,02
	 
	 
	 

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	89,53
	25,08
	 
	 
	 
	64,45
	 
	 
	 


 

BẢNG 3: DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH TRONG KỲ KẾ HOẠCH NĂM 2019 HUYỆN KIÊN LƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 649/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)
Đơn vị tính: ha
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
(ha)
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

	
	
	
	
	TT. Kiên Lương
	Xã Kiên Bình
	Xã Hòa Điền
	Xã Dương Hòa
	Xã Bình An
	Xã Bình Trị
	Xã Sơn Hải
	Xã Hòn Nghệ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)= (5)+(6)+(...)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	54,83
	9,63
	1,71
	1,93
	2,32
	21,00
	3,37
	4,70
	0,30

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	13,76
	0,33
	0,50
	10,07
	0,22
	1,89
	0,75
	-
	-

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	13,76
	0,33
	0,50
	10,07
	0,22
	1,89
	0,75
	-
	-

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	0,07
	0,07
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	7,05
	0,62
	1,11
	0,88
	0,30
	1,78
	0,86
	1,20
	0,30

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	7,47
	0,84
	-
	-
	1,60
	0,40
	1,13
	3,50
	-

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	1,94
	-
	-
	-
	-
	1,94
	-
	-
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS/PNN
	24,54
	7,77
	0,10
	0,85
	0,20
	14,99
	0,63
	-
	-

	1.8
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	186,00
	 
	96,00
	90,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUA/CLN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng
	LUA/LNP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
	LUA/NTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối
	LUA/LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
	HNK/NTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối
	HNK/LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RPH/NKR(a)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RDD/NKR(a)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RSX/NKR(a)
	186,00
	 
	96,00
	90,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2.10
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OCT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

BẢNG 4: DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG KỲ KẾ HOẠCH NĂM 2019 HUYỆN KIÊN LƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 649/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)
Đơn vị tính: ha
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
(ha)
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

	
	
	
	
	TT. Kiên Lương
	Xã Kiên Bình
	Xã Hòa Điền
	Xã Dương Hòa
	Xã Bình An
	Xã Bình Trị
	Xã Sơn Hải
	Xã Hòn Nghệ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)= (5)+...+(8)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	89,53
	25,08
	 
	-
	-
	64,45
	-
	-
	-

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	64,45
	 
	 
	 
	 
	64,45
	 
	 
	 

	2.2
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	25,08
	25,08
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	- Đất giao thông
	DGT
	25,04
	25,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Đất chợ
	DCH
	0,04
	0,04
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN KIÊN LƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Sổ: ixQ/TTr--ƯBND Kiên Lương, ngày ,À Z  tháng .AẨ. năm 2018



TỜ TRÌNH
về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 



của huyện Kiên Lương



Kính gửi: ủ y  ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.



Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 



phủ quy định chi tiểt một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 



Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;



Căn cứ Quyét định số 797/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2018 của 
UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 
huyện Kiên Lương;



Căn cứ Nghị Quyết số 188/2018/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 
của Hộì đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Danh mục dự án cần thu hồi 
đất; danh mục dự án có sử dụng đất trồng ỉúa, đất trồng rừng phòng hộ, đất rừng 
đặc dụng và Danh mục dự án phải điểu chỉnh, hủy bỏ trong năm 2019 trên địa 
bàn tỉnh Kiên Giang;



Căn cứ Cồng văn số 295/ƯBND-KTCN ngày 15 tháng 3 năm 2018 của 
UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 
cấp huyện;



Căn cứ Công văn số 450/STNMT-QLĐĐ ngày 16 tháng 5 năm 2018 của 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang về việc lập Ke hoạch sử dụng đất 
năm 2019 cấp huyện;



Căn cứ Công văn số 678/STNMT-QLĐĐ ngày 18 tháng 7 năm 2018 của 
Sờ Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang vê một số nội dung cần lưu ý 
trong quá trình lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện,



ủ y  ban nhân dân huyện Kiên Lương trình ủ y  ban nhân dân tỉnh Kiên 
Giang phê duyệt kể hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kiên Lương với 
những nội dung chủ yếu như sau:



1, Hồ sơ trình xét duyệt kèm theo tờ trình gồm;
- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện 



Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (20 bộ).
- Bản đồ kế hoạch sử đụng đất năm 2019 (20 bộ).
- Đĩa CD lưu trữ dữ liệu (01 đĩa).











2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước
Kết quả thực hiện kể hoạch sử đụng đất trước theo thống kê, kiểm kê hiện 



trạng sử dụng đất năm 2018 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Kiên 
Lương được phê duyệt tại Quyết định sổ 797/QĐ-ƯBND ngày 06/4/2018 của 
Úy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, với các chỉ tiêu đạt được như sau:



2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất
Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến năm 2018 của huyện 



_____________________________________________________________Đơn vị:ha 4



TT Chỉ tiêu sử đung đất Mã



Diện tích 
kế hoạch 
năm 2018 



được 
đuyệt 
(ha) **



Kết quả irởc tính thực hiện năm 2018



Diện tích 
(ha) *



So sánh



Tăng
(+), 



giảm (-) 
ha



Tỷlệ<% )



0 ) ơ ) (V (4) ơ )
(6)=(5)-



(4)
(7M 5)/(4)



*Ỉ00



Tổng diện tích tự  nhỉên 47.329,12 47.329,12 - 100,00



1 Đất nông nghiệp NNP 40.811,82 40.928,56 116,75 100,29



1.1 Đất trồng lúa LƯA 22.882,24 22.884,36 2,12 100,01



Trong đó: Đai chuyên trồng lúa nước LUC 22.231,19 22.233,3] 2,12 ỉ  00,0 ỉ



1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 315,24 315,24 - 100,00



1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.741,80 1.766,44 24,64 101,41



1.4 Đất rừng phòng hộ
I ...



RPH 1.425,62 1.462,76 37,13 102,60



1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 979,70 981,64 1,94 100,20



1.6 Đất rừng sản xuất RSX 546,43 546,33 -0,10 99,98



1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sàn NTS 12.869,45 " 12.920,47 51,01 100,40



1.8 Đất làm muối LMU - - - *



1.9 Đẩt nông nghiệp khác NKH 51,33 51,33 - 100,00



2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.983,39 5.808,71 -171,68 97,08



2.1 Đất quổc phỏng CQP 185,15 133,03 -52,12 71,85



2.2 Đất an ninh CAN 5,52 5,52 - -



2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - -



2.4 Đẩt khu chế xuất SKT - - - -
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã



Diện tích 
kế hoạch 
năm 2018 



đưọc 
duyệt 
(ha) **



Kết quả ước tính thực hiện năm 2018



Diện tích 
(ha)*



So sánh



Tăng
(+), 



giảm (-) 
ha



Tỷ lệ (%)



(ỉ) (2) (V w (V (6M 5)-
W



(7)=(5)/(4)
*100



2.5 Đât cụm công nghiệp SKN - - -



2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 72,92 73,13 0,21 100,29



2.7 Đất cơ sở sàn xuất phi nông nghiệp SKC 557,23 540,82 -16,41 97,06



2.8 Đất sử đụng cho hoạt động khoảng sản SKS 34,10 9,90 -24,20 29,03



2.9 Đất phát triền hạ tằng cấp quốc gia, cấp 
tỉnh, cắp huyện, cấp xâ DHT 3.071,89 3.015,27 -56,63 98,16



2.10 Đất có đi tích lịch sử - văn hóa DDT 34,69 29,51 -5,18 85,06



2.11 Đất đanh lam tháng cảnh DDL - - - -



2.12 Đất bãi thài, xử lý chát thải DRA 21,01 19,46 -1,55 92,62



2.13 Đất ờ tại nồng thôn ONT 417,61 413,07 -4,54 98,91



2.14 Đất ờ tại đô thị ODT 317,79 314,97 . “2,82 99,11



2.15 Đất xây đụng trụ sờ cơ quan TSC 16,59 15,81 -0,78 95,31



2.16 Đât xây dựng trụ sờ của tô chức sự 
nghiệp DTS 0,16 0,16 - -



2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - - -



2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 29,19 16,80 -12,39 57,57



2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 
lễ, nhà hôa táng NTD 13,35 . 11,36 -2,00 85,06



2.20 Đắt sản xuất vật liệu xây dựng, làm đò 
gốm SKX 1.043,71 1.045,50 1,79 100,17



2.21 Đất sinh hoạt cộng đổng DSH 1,40 1,31 -0,09 93,41



2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,92 1,92 - -



2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,50 0,50 - -



2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 139,06 139,06 0,00 -



2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 19,61 21,63 2,02 110,31



2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK . - - -



3 Đẩt chưa sử dụng CSD 533,91 591,85 57,94 110,85
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Ghi chú:



* Diện tích ước tính thực hiện dựa trên kết quả thống kê, kiểm kê đất đai đến ngày
3 ỉ / ỉ  2/2017 huyện Kiên Lương và kết quả điều tra thực hiện công trình KHSDĐ 2018;



** Diện tích theo Quyết định sổ 797/QĐ-ƯBND ngày 06 tháng 4 năm 2018 của
ƯBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Ke hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Kiên
Lương, tỉnh Kiên Giang



2.1.1. Đẩt nông nghiệp
Theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018 là 40.811,82 ha;



So với hiện trạng 2017 là 40.940,24 hạ, kế hoạch năm 2018, đất nông nghiệp ế
cần giảm 128,42 ha (để chuyển sang đất phi nông nghiệp). Ước tính thực hiện 
đến 12/2018, chỉ tiêu đất nông nghiệp là 40.928,56 ha, chỉ giảm 11,68 ha so với 
hiện trạng 2017, đạt 9,09% so với ké hoạch được duyệt.



Cụ thể từng chỉ tiêu như sau;
- Đất trồng lúa: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018 là 22.882,24 



ha, hiện trạng 2017 là 22,894,91 ha thì năm 2018 cần giảm 12,67 ha. Tuy nhiên, 
ước tính thực hiện đến 12/2018 là 22.884,36 ha, giảm 10,55 ha so với hiện trạng 
năm 2017, đạt 83,25% so với kể hoạch được duyệt.



- Đất trồng cây hàng năm khác: Kể hoạch sử dụng đất được duyệt năm 
2018 là 315,24 ha, đúng theo kế hoạch được duyệt.



- Đất trồng cây lâu năm: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018 là 
ỉ.741,80 ha, hiện trạng 2017 ỉà 1.767,46 ha thì năm 2018 cần giảm 25,66 ha.
Tuy nhiên, ước tính thực hiện đến 12/2018 là 1.766,44 ha, giảm 1,02 ha so với 
hiện trạng năm 2017, đạt 3,97% so với kế hoạch được duyệt.



- Đất rừng phòng hộ: KÌ hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018 là
1.425,62 ha, hiện trạng 2017 là 1.462,87 ha thì năm 2018 cần giảm 37,24 ha.
Tuy nhiên, ước tính thực hiện đến 12/2018 là 1.462,76 ha, giảm 0,11 ha so với 
hiện trạng năm 2017, đạt 0,30% so với kế hoạch được duyệt.



- Đất rừng đặc dụng: Kể hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018 là 
979,70 ha, hiện trạng 2017 là 981,64 ha thì năm 2018 cần giảm 1,94 ha. Tuy 
nhiên, ước tính thực hiện đến 12/2018 bằng với diện tích hiện trạng 2017, không
đạt so với kể hoạch được duyệt. ấ



- Đất rừng sản xuất: Kê hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018 là
546,43 ha, hiện trạng 2017 là 546,33 ha thì năm 2018 cần tăng 0,01 ha. Tuy 
nhiên, ước tính thực hiện đển 12/2018 bằng với diện tích hiện trạng năm 2017, 
không đạt so với kế hoạch được duyệt.



- Đất nuôi trồng thủy sản: Ke hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018 là
12.869,45 ha, hiện trạng 2017 là 12.920,47 ha thì năm 2018 cần giảm 51,01 ha.
Tuy nhiên, ước tính thực hiện đển 12/2018 bằng với điện tích hiện trạng 2017, 
không đạt so với kể hoạch được duyệt.



- Đất nông nghiệp khác: Kết quả thực hiện năm 2018 là 51,33 ha, đúng 
chỉ tiêu kể hoạch được duyệt.
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2.1.2. Đất phi nông nghiệp
Theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018 là 5.983,39 ha; 



So với hiện trạng 2017 là 5.797,03 ha, kế hoạch năm 2018, đất phi nông nghiệp 
cần tăng 186,36 ha để thực hiện các hạng mục công trình. Ước tính thực hiện 
đến 12/2018, chỉ tiêu đất phi nông nghiệp là 5.808,71 ha, chỉ tăng 11,68 ha so 
với hiện trạng 2017, đạt 6,27% so với kế hoạch được duyệt.



Cụ thể từng chỉ tiêu như sau:
- Đất quốc phòng: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018, diện 



tích là 185,15 ha; So với hiện trạng 2017 là 132,91 ha, thì năm 2018, cần tăng
52,24 ha. Ước tính thực hiện đến 12/2018 là 133,02 ha, tăng 0,12 ha, đạt 0,23% 
so ké hoạch được duyệt. Nguyên nhân, các dự án: Xây dựng thao trường huấn 
luyện, diễn tập khu vực phòng thủ của BCH quân sự huyện Kiên Lương, Trạm 
kiểm soát Biên phòng Bình A n,... thực hiện chậm so với kế hoạch.



- Đất an ninh: Két quả thực hiện năm 2018 là 5,52 ha, đúng chỉ tiêu kế 
hoạch được duyệt.



- Đất thương mại, dịch vụ: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 
2018, diện tích là 72,92 ha; So với hiện trạng 2017 là 73,13 ha, thì năm 2018, 
cần giảm 0,21 ha. Ước tính thực hiện đến 12/2018, diện tích bằng với diện tích 
hiện trạng 2017, không đạt so kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do diện tích 
thực hiện 2017 cao hơn diện tích ước lượng thực hiện năm 2017.



- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Theo kế hoạch sử dụng đất được 
duyệt năm 2018, diện tích là 557,23 ha; So với hiện trạng 2017 là 540,87 ha, thì 
năm 2018, cần tăng 16,36 ha. Ước tính thực hiện đến 12/2018, diện tích ỉà
540,82, giảm 0,05 ha để chuyển sang đất công trình năng lượng thực hiện dự án 
Nhà máy vôi hóa và gạch nhẹ chưng áp, chê biến vật liệu xây dựng Hương Hải. 
Riêng các dự án đầu tư cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của các tổ chức, doanh 
nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện... thực hiện chậm so với ké 
hoạch.



- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Theo kế hoạch sử dụng đất được 
duyệt năm 2018, diện tích là 34,10 ha; thì năm 2018, cần tăng 34,10 ha. Ước 
tính thực hiện đến 12/2018, diện tích là 9,90 ha, tặng 9,90 ha, đạt 29,03% so kế 
hoạch được duyệt. Nguyên nhân do dự án Kién thiết cơ bản mỏ sét lô 5 và dự án 
đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi núi Nai thực hiện chậm so vói 
kể hoạch.



- Đất phát triển hạ tầng: Theo kể hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018, 
diện tích là 3.071,89 ha; So với hiện trạng 2017 là 3.014,75 ha, thì năm 2018, 
cần tăng 57,15 ha. Ước tính thực hiện đến 12/2018, diện tích là 3.015,27 tăng
0,52 ha, đạt 0,91% so kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do các dự án giao 
thông, thủy lợi, năng lượng, chợ... thực hiện chậm so với kế hoạch.



- Đất có di tích lịch sử- văn hóa: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt 
năm 20ỉ 8, diện tích là 34,69 ha; So với hiện trạng 2017 là 29,51 ha, thì năm
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2018, cần tăng 5,18 ha. ước tính thực hiện đến 12/2018, diện tích bằng với diện 
tích hiện trạng 2017, không đạt so kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do dự án 
Mở rộng lchu du lịch chùa Hang- Hòn Phụ Tử thực hiện chậm so vói kê hoạch.



- Đất bãi thải, xử lý chất thải; Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 
2018, diện tích là 21,01 ha; So với hiện trạng 2017 là 19,46 ha, thì năm 2018, 
cần tăng 1,55 ha. Ước tính thực hiện đến 12/2018, diện tích bằng với diện tích 
hiện trạng 2017, không đạt so kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do ước tính 
đến 12/2018, dự án Khu xử lý rác thải xã Sơn Hải chưa hoàn thành.



- Đất ở tại nông thôn: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018, 
diện tích là 417,61 ha; So với hiện trạng 2017 là 412,27 ha, thì năm 2018, cần 
tăng 5,34 ha. Ước tính thực hiện đến 12/2018, diện tích là 413,07, tăng 0,80 ha, 
đạt 14,97% so kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do dự án Mở rộng khu TĐC 
khu du lịch Hòn Phu Tử (giai đoạn 2) thực hiện chậm so với kế hoạch, chỉ tiêu 
đạt được trong năm 2018 chủ yếu do chuyển mục đích đất ở tại nông thôn nhỏ lẻ 
trong hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã.



- Đất ở tại đô thị: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018, diện 
tích là 317,79 ha; So với hiện ừạng 2017 là 314,52 ha, thì năm 2018, cần tăng
3,27 ha. Ước tính thực hiện đến 12/2018, điện tích là 314,97 ha, tăng 0,45 ha, 
đạt 13,77% so kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do dự án Khu tái định cư khu 
di tích lịch sử Moso thực hiện chậm so với kể hoạch, chỉ tiêu đạt được trong 
năm 2018 chủ yếu do chuyển mục đích đất ở tại đô thị nhỏ lẻ trong hộ gia đình, 
cá nhân trên địa bàn TT.Kiên Lương.



- Đất xây dựng trụ sờ cơ quan: Theo kế hoạch sử dạng đất được duyệt 
năm 2018, diện tích là 16,59 ha; So với hiện trạng 2017 là 15,87 ha, thì năm 
2018, cần tăng 0,72 ha. Uơc tính thực hiện đến 12/2018, là 15,81 ha, giảm 0,06 
ha để chuyển sang đất quốc phòng thực hiện dự án Ban chỉ huy quân sự xã Hoà 
Điền. Riêng dự án Khu trung tâm hành chính xã Sơn Hải thực hiện chậm so với 
kế hoạch.



- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Kết quả thực hiện năm 2018 
là 0,ỉ 6 ha đúng chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.



- Đất cơ sở tôn giáo: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018, 
diện tích là 29,19 ha; So với hiện trạng 2017 là 16,80 ha, thỉ năm 2018, cần tăng
12,39 ha, Ước tính thực hiện đến 12/2018, diện tích bằng với diện tích hiện 
trạng 2017, không đạt so kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do dự án Chùa 
Moso thực hiện chậm so với kế hoạch.



- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 
2018, diện tích là 13,35 ha; So với hiện trạng 2017 là 11,36 ha, thì năm 2018, 
cần tăng 2,00 ha. Ước tính thực hiện đến 12/2018, diện tích bằng với diện tích 
hiện trạng 2017, không đạt so kể hoạch được duyệt. Nguyên nhân do ước tính 
đến 12/2018, dự án Nghĩa trang, nghĩa địa xã Sơn Hải chưa hoàn thành.



- Đất sản xuất vật liệu xây dưng, làm đồ gốm: Theo kế hoạch sử dụng đất 
được duyệt năm 2018, diện tích là 1.043,71 ha; So với hiện trạng 2017 là
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1.045,50 ha, thì năm 2018, cần giảm 1,79 ha. ư ớ c  tính thực hiện đến 12/2018, 
diện tích bằng với diện tích hiện trạng 2017, không đạt so kế hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do kết quả thực hiện 2017 cao hơn ước tính thực hiện 2017.



- Đất sinh hoạt cộng đồng: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 
2018, diện tích là 1,40 ha; So với hiện trạng 2017 là 1,31 ha, thì năm 2018, cần 
tăng 0,09 ha. Ước tính thực hiện đến 12/20 ỉ 8, diện tích bằng với diện tích hiện 
trạng 2017, không đạt so kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do kêt quả thực 
hiện trong năm 2017 thấp hơn ước tính thực hiện 2017.



- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Két quả thực hiện năm 2018 là ] ,92 
ha, đúng chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.



- Đất cơ sở tín ngưỡng: Ket quả thực hiện năm 2018 là 0,50 ha, đúng chỉ 
tiêu kế hoạch được duyệt.



- Đất sông ngòi, kênh rạch, sũối; Ket quả thực hiện năm 2018 ià 139,06 
ha, đúng chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.



- Đất có mặt nước chuyên dùng: Theo ké hoạch sử dụng đất được duyệt 
năm 2018, diện tích là 19,61 ha; So với hiện trạng 2017 là 21,63 ha, thì năm 
2018, càn giảm 2,02 ha. Ước tính thực hiện đến 12/2018, diện tích bằng với diện 
tích hiện trạng 2017, không đạt so kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do dự án 
Mở rộng khu du lịch chùa Hang- Hòn Phụ Tử chưa được thực hiện.



2.1,3, Đất chưa sử dụng
Theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018 là 533,91 ha; So 



với hiện trạng 2017 là 591,85 ha, kể hoạch năm 2018, đất chưa sử dụng cần 
giảm 57,94 ha. Ước tính thực hiện đến 12/2018, diện tích bằng với diện tích hiện 
trạng không đạt so với kè hoạch được duyệt. Nguyên nhân do dự án Nâng câp, 
mở rộng đường ĐT.971 (từ QL80 đến ngã ba Hòn Trẹm); Dự án chợ Kiên 
Lương,.. thực hiện chậm so với kế hoạch.



2.2. Kết quã thực hiện danh mục các công trình trong kỳ kế hoạch năm
2018



Ke hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Kiên Lương được UBND tỉnh 
Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 06/4/2018, đăng



* ký 68 công trình dự án (tổng diện tích 573,76 ha) được phép thực hiện việc thu
hồi đất, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử 
dụng đất. Ngoài ra, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 có một (01) danh mục công 
trình được bổ sung vào danh mục công trình kê hoạch sử dụng đất năm 2018 
theo Tờ trinh 108/TTr-ƯBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang, về 
việc bổ sung Dự án đầu tư xây dựng Chợ Kiên Lương vào Danh mục dự án càn 
thu hồi đất trong năm 2018 của huyện Kiên Lương. Như vậy, kế hoạch sử dụng 
đất năm 2018, có tổng số 69 danh mục công trinh dự án, với tổng diện tích
573,75 ha. "



Trong đỏ: 36 cổng trình dự án đăng kỷ mới năm 20ỉ 8;
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01 công trình dự án đăng kỷ bổ sung năm 2018;



28 công trình dự án chuyển tiếp từ năm 20.17;



04 công trình dự án chuyển tiếp từ năm 2016.



ước tính đén hết ngày 31/12/2018, tình hình thực hiện các công trình chi 
tiết như sau:



+ Có 04 danh mục công trình đã hoàn thành (gồm 03 danh mục đăng ký 
năm 2018, 01 danh mục đăng ký 2017);



+ Có 15 đanh mục công trình đã hoàn thành một phần, phần còn lại 
chuyển tiếp để tiếp tục thực hiện (gồm 06 danh mục đăng ký 2017 và 9 danh 
mục đăng ký 2018);



+ Có 50 danh mục công trình chưa thực hiện (gồm 04 danh mục đăng ký 
năm 2016, 21 đanh mục đăng ký 2017 và 25 danh mục đăng ký 2018).



2.2.1. Danh mục công trình đã hoàn thành
Trong năm 2018, có 04 danh mục công trình hoàn thành thủ tục giao đất, 



cho thuê đất với tổng diện tích 21,30 ha.



STT Hạng mục
Diện tích 



quy hoach 
(ha)



Diên tích 
hiện 



trạng 
(¿a)



Tăn g thêm Địa điểm 
(đến cấp 



xã)



Năm đăng 
kỷDiện 



tích (ha)



Sử dụng 
vào loại 
đát (ha)



(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) ơ )
TỎNG CỘNG 21,30 20,08 1,22



1 Công trình, dự án đirực phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cáp tỉnh



1.1 Công trình dự án mục đích quốc phòng, an ninh



•k Đất năng ỉượng (ĐNLỳ



01 Xây cỉựng nhà quản lý vận hành Độỉ 
truyền tải điện Kiên Lương 0,30 0,30 CLN Kiên Bình Năm 2017



2 Công trình, d ự  án cấp huyện



2.1 Công trình dự án cấp huyện mà phải thu hồi đất



2.2
Khu vực càn chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyên nhượng, thuê quyền sử dụng đất, đấu 
giá quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất



* Chuyển mục đích đất ở  tại đồ thị (OĐT)



02 Tuyến dân cư dọc theo các đuờng 
giao thông, kênh rạch



0,50 0,05 0,45 LƯC: 0,20; 
CLN: 0,25



TT. Kiên 
Lương Năm 2018



* Chuyển mục đích đất ở  tại nông thôn (ONT)



03 Tuyển dân cu dọc theo các đường 
giao thông, kênh rạch



0,50 0,03 0,47 LƯC: 0,20; 
CLN: 0,27 Kiên Bĩnh Nãm 2018



* Thuê đất nông nghiệp



04 Thuê đất xà Bình Trị 20,00 20,00 - NTS Bình Trị N ãm 2018
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2.2.2. Danh mục công trình đã hoàn thành một phần, phần còn lại 
chuyển tiếp để tiếp tục thực hiện



Trong năm 2018, có 15 danh mục công trình đã hoàn thành một phần, 
phần còn lại chuyển tiếp để tiếp tục thực hiện, với tông diện tích 308,99 ha.



Trong đó: có 06 danh mục công trình, với tổng diện tích 10,30 ha, hoàn 
thành thủ tục thu hồi đất, chuyển danh mục giao đất để tiếp tục thực hiện; Đồng 
thời, có 09 danh mục công trình, với tổng diện tích 298,69 ha, chuyên mục đích, 
giao đất, cho thuê đất đã hoàn thành môt phần diện tích 134,43 ha, phần diện 



* tích còn lại là 164,26 ha chuyển tiếp để tiếp tục thực hiện.



STT Hạng mục
Diện tích 
quy hoạch 



(ha)



Địa điểm 
(đến cấp 



xã)



Năm
đăng



ký



Kểt quả thực hỉện 
ước tính đến 



12/2018



Kết quả điều Chỉnh, 
chuyển tiếp để tĩếp tục 



thực hiện



(1) (2) (3) (6) (V m (9)
TỒNG CỘNG 308,99



1 Công trình, dự án được phân bồ từ  quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh



1,1 Công trinh dư- án muc đích quốc phòng, an nỉnh



* Đất quắc phòng (CQP)



1
Ban chỉ huy quân sự xã 
Hòa Điền 0,06 Hòa Điền Năm



2018
Hoàn thảnh thủ tục 
thu hồi đất



Chuyến tiếp đanh mục
giao đất



2
Ban chỉ huy quân sụ xầ 
Dương Hda 0,06 Dương



Hòa
Năm
2018



Hoàn thành thủ tục 
thu hồi đất



Chuyển tiếp đanh mục 
giao đất



1.2 Công trình  d ự  án để phát triển kinh tế- xã hội vì lọi ích quốc gia, công cộng



l ã ã Công trình dự án do Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất



* Đất cho hơạt động khoáng sản (SKS)



3
Cài tạo, mờ rộng, nâng 
công suất núi Trầu, núi 
Còm* núi Châu Hang



9,90 Hòa Điền Nãm
2017



Hoàn thành thủ tục 
thu hồi đất



Chuyển tiếp danh mục 
giao đắt



* Đất cơ sở  giáo dục, đào tạo (DGD)



4 Mở rộng trường THCS 
Dương Hoà (Điểm Ngã tư) 0,11



Dương
Hòa



Nãm
2018



Hoàn thành thù tục 
thu hồi đất



Chuyền tiếp danh mục 
giao đất



* Đất năng lượng (DNL)



5
Dự án cấp điện lưới quôc 
gia cho xã đảo Hòn Nghệ, 
tỉnh Kiên Giang



0,13



Bình An, 
Hòn 



Nghệ, 
Sơn Hải



Năm
2017



Hoàn thành thủ tục 
thu hồi đất



Chuyền tiếp danh mục 
giao đất
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Dự án câp điện lưới quôc 
gia cho xã đảo Sơn Hải, 
huyện Kiên Lương* tỉnh 
Kiên Giang



0,04 Sơn Hài
Năm
2017



Hoàn thành thù tục 
thu hồi đẩt



Chuyển tiếp danh mục 
giao đất



1.2,2
Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyễn nhưọng, giao đất, thuê quyền sử 
dụng đất, đấu gỉá quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất
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STT Hạng mục
Diện tích 



quy hoạch 
(ha)



Địa điểm 
(đến cấp 



xã)



Năm
đăng



ký



Ket quả thực hiện 
ước tính đến 



12/2018



Ket quả điều chỉnh, 
chuyển tiếp để tiếp tuc 



thực hiện



(1) (2) (V (6) (7) (8) (9)



2 Công trình, dự  án cắp huyện



2,1 Công trinh dự án cấp huyện mà phải thu hồi đất



2.2 Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, 
đấu giá quyền sử dụng đất, nhận góp vén bằng quyền sử  dụng đất



* Chuyển mục đích đẩt ở tại nong thôn (ONT)



7
Tuyển dân cư dọc theo các 
đường giao thông, kênh 
rạch



0,50 Bỉnh An Năm
2017



Hoàn thành thủ tục 
cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất 
0,15 ha



Chuyển tiếp danh mục cho 
phép chuyên mục đích đất 
ờ tại nông thôn



8
Tuyển đân cư dọc theo các 
đường giao thông, kênh 
rạch



0,50 Dương
Hòa



Năm
2017



Hoàn thành thủ tục 
cho phép chuyển 
mục đích sử đụng đất 
0,20 ha



Chuyển tiếp danh mục cho 
phép chuyển mục đích đất 
ở tại nông thôn



9
Tuyến dân cư dọc theo các 
đường giao thông, kênh 
rạch



0,50 Hòa Điền Nãm
2017



Hoàn thành thủ tục 
cho phép chuyền 
mục đích sừ dụng đất 
0,02 ha



Chuyển tiếp danh mục cho 
phép chuyển mục đích đắt 
ờ tại nông thôn



* Giao đất ớ tại nông thôn (ONT)



10 Tuyên dân cư kênh Cái Tre 6,50
Kiên 
Bình, 



Bỉnh Trị



Nãm
2018



Hoàn thành thủ tục 
giao đất ở tạí nông 
thôn 1,20 ha



Chuyển tiếp danh mục 
giao đất ở tại nông thôn



11 KDC Cống Ba Tài 0,69 Bình An Năm
2018



Hoàn thảnh thủ tục 
gỉao đât ở tại nông 
thôn 0,09 ha



Chuyển tiểp danh mục 
giao đất ở tại nông thôn



* Giao đắt nông nghỉệp (LƯCy NTSỳ



12 Giao đât xã Kiên Bình 150,00 Kiên
Bình



Nàm
2018



Hoàn thành thủ tục 
giao đât nông nghiệp 
58,40 ha



Chuyển tiếp danh mục 
giao đất nông nghiệp



13 Giao đất xă Bình Trị 40,00 Bình Trị Năm
2018



Hoàn thành thù tục 
giao đât nông nghiệp 
18,40 ha



Chuyển tiếp đanh mục 
giao đât nông nghiệp



* Thuê đât nông nghiệp (LUC)



14 Thuê đất xã Kiên Bỉnh 50,00 Kiên
Bình



Năm
2018



Hoàn thành thú tục 
thuê đất nông nghiệp 
32,0 ha



Chuyển tiếp danh mục 
thuê đất nông nghiệp



15 Thuê đất xã Hòa Điền 50,00 Hòa Đíèn Nãm
2018



Hoàn thành thủ tục 
thuê đât nông nghiêp 
24,0 ha



Chuyển tiếp danh mục 
thuê đất nông nghiệp



ỈO











2.2.3. Danh mục công trình chưa thực hiện
Trong năm 2018, có 50 danh mục công trình chưa thực hiện, với tổng 



diện tích 244,56 ha.
Trong đó: hủy bỏ khỏi kế hoạch sử dụng đất 03 danh mục công trình đăng 



ký năm 2016, với tổng diện tích 39,72 ha; Đồng thời, điều chỉnh, chuyển tiếp để 
tiếp tục thực hiện 01 danh mục công trình đăng ký năm 2016 và 46 danh mục 
công trình đăng ký năm 2017- 2018, với tổng diện tích 204,84 ha;



2.2.3.1. Các công trình, dự án đề nghị hủy bỏ trong ké hoạch



STT Hạng mục
Diện tích 



quy hoạch 
(ha)



Diện tích 
hiện 
trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 



(đến cấp xã)
Năm 



đăng kýDiện
tích
(ha)



Sử dụng 
vào loạỉ 
đất(ha)



(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (ố) (7) (8)



TỎNG CỌNG 39,72 7,72 32,00



1 Công trình, dự án được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh



* Đắt giùo thông (DGT)



1 Đưừng kênh Xám Thước 12,60 12,60



DTL: 2,52 TT. Kiên 
Lương



Năm
2016DTL: 2,52 Kiên Bình



DTL: 7,56 Bình Trị



* Đắt thủy lợi (DTL)



2
Kè chống xói lỡ cặp kênh Ba 
Hòn (đoạn cống ngăn mặn Ba 
Hòn)



7,72 7,72 - DTL TT. Kiên 
Lương



Năm
2016



* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC)



3
Nhà máy vôi hóa và gạch nhẹ 
chung áp, chế biến vật liệu 
xây dựng Hương Hải



19,40 19,40 RPH: 3,40; 
NTS: 16,00 Bình An Năm



2016



2.2.3.2. Danh mục các công trình, dự án chưa thực hiện chuyển tiếp 
sang kế hoạch sử dụng đất năm 2019



Diện tích 
quy hoach 



(ha)



Diện
tích
hiện
trang
(ha)



Tăng thêm
Địa điếm 
(đến cấp 



xã)
STT Iỉạng mục Diện



tích
(ha)



Sừ dụng 
vào loại 
đất (hà)



Năm đăng ký



(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (S) (ổ) m (8)



TÒNG CỘNG 204,84 92,29 109,05



1 Công trình, dự  án điTỌí phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tính
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Diện tích 
quy hoach 



(ha)



Diện
tích
hiện
trang
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 
(đến cấp 



xã)
STT Hạng mục Diện



tích
(ha)



Sử dụng 
vào loại 
đất (ha)



Năm đăng ký



(ỉ) Ã) (3M 4)+(5) (4) (V (ổ) m (8)



1.1 Công trình dự án mục đích quốc phòng, an nĩnh



* Đất quốc phòng (CQP)



1



Xây dựng thao trường 
huấn luyện, diễn tập 
khu vực phòng íhủ cùa 
BCH quân sự huyện 
Kiên Lương



1,94 1,94 RDD Bình An Năm 2017



2 Trạm kiểm soát Biên 
phòng Bình Aĩi 0,32 0,32 SKC Bình An Năm 2017



1.2 Công trình dự' án để phát triển kinh tế- xã hộĩ vì lợi ích quốc gia, công cộng



1.2.1 Công trình dir án do Hội đồng nhằn dân tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất



* Đất cho hoại động khoảng sản (SKS)



3 Kiến thiết cơ bản mỏ
sét lô 5 9,50 9,50 SKC TT. Kiên 



Lương Năm 2017



4
Dự án đầu tư xây dựng 
công trình khai thác 
mỏ đá vôi núi Nai



14,70 14,70
SKC: 2,20 TT. Kiên 



Lương Năm 2017



SKC: 12,50 Dương
Hòa



* Đất Cứ sở giáo dục đào tạo (ĐGD)



5
Mờ rộng Trường MN 
Bình Aĩi (Điểm Bình 
Đông)



0,20 0,20 LUC Bình An Năm 2017



6 Trường MN Bình An 
(Điểm Hòn Chông) 0,12 0,12 CLN Bình An Năm 2017



7
Mờ rộng Trường TH 
Kiên Bình 1 (Điểm 
Liên ngành)



0,50 0,50 CLN Kiên Bình Năm 2017



* Đắt giaớ thông (ĐGT)



8 Mờ rộng Cảng bển tàu 
Ba Hòn Phú Quốc 25,77 25,77 RPH: 0,84; 



CSD: 24,93
TT. Kiên 



Lương Năm 2017
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Diện tích 
quy hoạch 



(ha)'



Diện
tích
hiện
trạng
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 
(đến cấp 



xã)
STT Hạng mục Điện



tích
(ha)



Sử dụng 
vào loại 
đát(ha)



Năm đăng ký



0 ) (2) P M 4 M 5 ) (4) (5) (ổ) (V (8)



9 Đường Võ Văn Tần và 
Huỳnh Man Đạt



0,99 0,99 N I  s TT. Kiên 
Lương



Năm 2016 (Điều chinh 
chuyển tiếp theo QĐ 
3661/QĐ-ƯBND ngày 
24/10/2017 cùa UBND 
huyện Kiên Lương v/v 
phê đuyệt báo cáo KT- 
KT xây dựng công 
trình)



10 Cầu Cây Me mở rộng 1,60 1,60 RPH Dương
Hòa Nãm 2017



11 Cống Au thuyền T3 - 
Hòa Điền 1,76 1,76



CLN: 0,55; 
NTS: 0,85; 
ONT: 0,36



Hòa Điền Năm 2017



12 Cống kênh 500 bò Tây 
kênh Cái Tre 0,55 0,55 LUC Binh Trị Năm 2018



13
Khu dịch vụ hậu cần 
nghề cá- Cảng cá Ba 
Hòn



8,03 8,03 ODT
TT. Kiên 



Lương Năm 2017



14 Cầu Rạch Đùng 0,62 0,29 0,33 KPH: 0,31; 
ONT: 0,02 Bình Trị Nãm 2018



15



Nâng cắp, mở rộng 
đường ĐT.971 (từ 
QLSO đến ngã ba Hồn 
Trẹm)



34,36 34,10 0,26
BCS:0,11; 
ODT:Ủ,01; 
NTS:0,14



TT. Kiên 
Luơng Nãm 2018
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Nạo vét dọc tuyến 
kênh Cái Tre- Lung 
Lớn đến Nhà máy 
Ximãng Hocim



0,29 0,29 DTL: 0,29 Kiên Bình Năm 2018



17 Vùng quay luồng vào 
kênh Cái Tre 0,30 0,30 CLN Kiên Bình Nãm 2018



"k Đất thủy lợi (DTL)



18 Cổng K2 Binh Trị 1,38 1,38 CLN: 0,56; 
RPH: 0,82 Binh Trị Năm 2018



* Đất năng ỉưỢtĩg (ĐNL)



NTS: 0,10 Kiên Bình



19 Đường dây 220KV 
Kiên Bình- Phú Quốc 1,07 1,07 NTS: 0,54 TT. Kiên 



Lương Năm20l8



NTS: 0,43 Bình Trị
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STT Hạng mục
Diện tích 
quy hoạch 



(ha)



Diện
tích
hiện
trang
(lia)



Tăng thêm
Địa điểm 
(đến cấp 



xã)
Năm đãng kýDiện



tích
(ha)



Sử đụng 
vào loại 
đấ t(h á )



(1) (3M 4)+(5) (4) (5) (ổ) Ợ) (8)



* £>ấí ¿'á (// tích lịch sử vãn hóa (DDT)



20
Mờ rộng khu du lịch 
chùa Hang- Hòn Phụ 
Tử



5,18 5,18



RPH: 0,40; 
NTS: 2,69; 
ONT: 0,07; 
MNC: ¿02;



Binh An Năm 2017



* Đất ở tại nâng thôn (ONT)



21
Mở rộng khu TĐC khu 
du lịch Hòn Phụ Tử 
(giai đoạn 2)



1,05 1,05 LƯC: 0,87; 
CLN: 0,18 Bình An Năm 2017



* Đất ở  tại đô thị (ỜDT)



22
Khu tái định cư khu di 
tích lịch sử Moso 5,00 5,00 NTS TT. Kiên 



Lương Năm 2017



* Đắt xây đựng trụ sở cơ quan (TSC)



23
Khu trung tâm hành 
chính xã Sơn Hải 1,00 1,00 CLN Sơn Hải Năm 2017



* Đất cở sở tôn giáo (TON)



24 Chùa Moso 12,20 12,20 NTS Bình An Năm 2017



* Đắt chợ (DCH)



25 Chợ Kiên Lương 1,08 1,08



ODT: 0,63; 
CLN: 0,37; 
DGT: 0,04; 
BCS: 0,04



TT. Kiên 
Lương



Nãm 2018 bỗ sung 
(theo Tờ trình 108/TTr- 
UBND ngày 08/8/2018 
cua UBND tỉnh Kiên 
Giang, V/v bổ sung Dự 
án đầu tư xây dựng 
Chợ Kiên Lưong vào 
danh mục dự ản cần thu 
hồi đất trong năm 2018 
cùa huyện Kiên Lương)



1.2.2 Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất đễ thực hiện việc nhận chuyển nhượng, giao đắt, thuê quyền 
sử dụng đắt, đắu giá quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất



* Đất an ninh (CAN)



26
Trụ sở làm việc Đội 
PCCC& CHCN huyện 
Kiên Lương



0,64 0,64 - CAN TT. Kiên 
Lương Năm 2018



27 Giao đất Công an xã 
Dương Hòa 0,20 0,20 - CAN Dương



Hòa Năm 2018
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STT Hạng mục
Điện tích 



quy hoạch 
(ha)



Diện
tích
hỉện



trạng
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 
(đến cấp 



xã)
Năm đăng kýDiện



tích
(ha)



Sử dung 
vào loại 
đất (ha)



(1) m (3M 4)+(S) (4) (5) (6) ữ ) m



* Đẳt cơ sở  sản xuất ph i nâng nghiệp (SKC)



28



Khu dịch vụ hậu cân 
nghề cá giao đất cho 
Cty TNHH Quốc Quý 
tai xẵ Bình An



9,10 9,10 CSD Bình An Năm 2017



29 Ben bâi, Au thuyền tại 
mỏ đá Trà Đuốc lớn 2,44 2,44 - SKC Bình An Năm 2018



2 Cồng trình, dự  án cấp huyện



2.1 Công trình dự án cấp huyện mà phải thu hồi đất



* Đất bãi thải, x ử  iỳ chắt thải (DRA)



30 Khu xử lý rác thải 1,50 - 1,50 RPH Sơn Hải Năm 2018



* Đắt ỉàm nghĩa trang, nghĩa địa (NTD)



31 Nghĩa trang, nghĩa địa 2,20 - 2,20 RPH Sơn Hải Năm 2018



2,2
Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện vỉệc nhận chuyền nhượng, thuê quyền sử dụng 
đắí, đấu gỉá quyền sử đụng đắt, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất



* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC)



32 Chuyền mục đích 0,20 0,20 NTS TT. Kỉên 
Lương Năm 2017



* Đất thương mại, dịch vụ (TMD)



33 Chuyển mục đích 0,02 0,02 LƯC Dương
Hòa N ãm 2018



* Giaơ đất ờ  tại đô thi (OĐT)



34 KDC phía Nam Ba 
Hòn



0,07 0,07 - ODT TT. Kiên 
Lương Năm 2018



35
Khu TĐC sạt lở núi Ba 
Hòn



1,47 1,47 - ODT TT. Kiên 
Lương N ãm 2018



36
KDC truờng nhà trẻ, 
mẫu giáo 2,19 2,19 - ODT TT. Kiên 



Lưcmg Năm 2018



* Đấu gỉá quyền sử dụng đất ở  đô thị (ODT)



37 KDC đường trục chính 
Ba Hòn



0,03 0,03 - ODT TT. Kiên 
Lương Năm 2018



38
KDC và TĐC phỉa 
đông Thị trấn Kiên 
Lương



1,58 1,58 - ODT TT. Kiên 
Lương Năm 2018



39 Khu đất cặp truyền 
hình cáp Kiên Lương 0,03 0,03 - ODT TT. Kiên 



Lương Nãm 20]8
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STT Hạng mục
Diện tích 
quy hoạch 



(ha)



Diện
tích
hiện



trạng
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 
(đến cấp 



xã)
Năm đãng kýDiện



tích
(ha)



Sừ dụng 
vào loại 
đ ấ t(há)



(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (S) (6) (V (8)



Ỹr Chuyển mục đích đất ở  tại nông thôn (ONT)



40
Tuyến dân cư dọc theo 
các đường giao thông, 
kềnh rạch



0,50 0,50 LUC: 0,20; 
CLN: 0,30 Bình Trị Năm 2017



41 Tuyến dãn cư dọc theo 
các đường giao thông 0,30 0,30 CLN Hòn Nghệ Năm 2017



42 Tuyến dân cư dọc theo 
các đường giao thông 0,20 0,20 CLN Sơn Hải Nãm 2017



43 Chuyền mục đích đắt ờ 
tại nông thôn 0,10 0,10 SKC Bình An Năm 2018



* Giao đất ở  tại nông thôn (ONT)



44 Cụra dân cư vượt lũ xã 
K.iên Bình 0,75 0,75 - ONT Kiên Bình Năm 2018



45 Cụm dân cư Trung 
tâm xã Hòa Điền 0,70 0,70 - ONT Hòa Điền Năm 2018



46 Cụm dân cư ấp Càng 1,30 1,30 - ONT Hòa Điền Nãm 2018



* Giao đất nông nghiệp



47 Giao đất xã Hòa Điền 50,00 50,00 - LƯC Hòa Điền Năm 2018



23. Đánh gỉá những tồn tại khi thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018
Nhìn chung, quy hoạch, kể hoạch sử dụng đất được duyệt đã tạo cơ sở 



pháp lý vững chắc cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, nhất là trong 
công tác giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sứ dụng đất.. .Tuy nhiên, qua 
đánh giá kểt quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại 
như sau:



- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 phần lớn được xây dựng, xét duyệt trên 
cơ sở chuyển tiếp các hạng mục công trình quy hoạch sử dụng đất đến năm 
2020. Vì vậy, một số hạng mục đăng ký chuyển tiếp còn mang tính định hướng 
dài hạn, chưa phân bổ nguồn vốn kịp thời, nên tính khả thi trong kỳ kế hoạch 
chưa cao, tỷ lệ các dự án thực hiện thấp.



- Tiến độ hoàn thành các dự án còn chậm so với thời gian quy định; Thời 
gian thực hiện kéo dài, không thể dứt điểm trong kỳ kế hoạch. Từ đó, dẫn đến 
việc nhiều chi tiêu sử dụng đất trong kỳ kế hoạch chưa đạt.



- Nhiều dự án đầu tư và nhu cầu sử dụng đất không có trong kế hoạch sử 
dụng đất, ảnh hưởng đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.











- Các văn bản pháp lý liên quan đến đất đai thay đổi nên cũng gây rất 
nhiều lúng túng trong triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đât;



- Công tác đo đạc, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp 
nhiều khó khăn nên tiến độ thực hiện còn chậm.



- Các công trình, dự án (nhất là các dự án lớn) từ lúc triển khai đến ]úc thực 
hiện xong phải mất nhiều thời gian, thường kéo dài hơn so với kỳ kế hoạch hàng 
năm nên phải chuyên tiêp sang kỳ kê hoạch nhiêu năm sau đê tiêp tục thực hiện;



- Nguồn vốn đầu tư xây dựng của huyện, phần lớn phụ thuộc vào nguồn 
ngân sách của Trung ương và tỉnh nên có nhiều hạng mục công trình phải chờ 
vốn phân bổ, không thực hiện được như đã đăng ký.



- Các hộ gia đình, cá nhân chưa thấy được sự cần thiết, quan trọng của 
việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện giao đất, thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất. Đồng thời, hộ gia đình, cá nhân không chủ động kế hoạch sử 
dụng đất cho năm sau, việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất mang tính đột xuất, tức 
thời theo nhu cầu hiện tại và khả năne; kinh tế của hộ. Từ đó, chỉ tiêu chuyển 
mục đích sử dụng đất trong hộ gia đình, cá nhân đưa vào kế hoạch sử dụng đất 
chưa chính xác, còn mang tính ước lượng.



- Đối với các doanh nghiệp ngoài tỉnh, doanh nghiệp nước ngoài đôi lúc 
chưa biết thông tin để đăng ký nhu cầu sừ dụng đất. Các doanh nghiệp có nhu 
cầu đầu tư trên địa bàn tỉnh đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mặt bằng kinh 
doanh chủ yéu là đất ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, nhà đầu tư phải tự lựa 
chọn vị trí thích hợp và thỏa thuận bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân để 
thực hiện dự án. Do đó việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất trước khi thực hiện là 
rất khó khăn.



2.4. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại khi thực hiện kề hoạch sử dụng
đất năm 2018
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3. Nội dung kế hoạch sử dụng đẩt



3.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch
Đ ơn vị: ha



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng điện 



tích 
(ha)



Diện tích phân theo đon vị hành chính (ha)



TT. Kiên 
Lương



Xã Kiên 
Bình



Xã Hòa 
Điền



Xã Dương 
Hòa



Xã Bình 
An



x s  Bình 
Trị



xa Sơn 
Hãi



Xã Hòn 
Nghệ



(1) (2) (3) (4)=(5)+... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)



I Diện tích tự nhiên 47.329,12 3.684,35 16.648,19 12,120,84 4.168,36 3.965,96 5.954,51 440,20 346,71



1 Đất nông nghiệp NNP 40.873,73 2.200,92 15.209,41 11.115,38 3.602,57 2.879,67 5.163,29 389,52 312,97



1.1 Đất trồng lúa LUA 22.870,60 378,43 14,149,56 7.262,19 159,07 245,66 675,70



Trong đỏ: Đất chuyền trồng 
lúa nước LUC 22.219,55 378,43 14.149,56 6.748,00 159,07 153,10 631,41



1,2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 315,17 141,27 83,23 45,35 17,06 2,88 25,36



1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.759,39 335,49 395,15 213,26 115,82 389,78 120,90 39,49 149,49



1,4 Đất rùng phòng hộ RPH 1.455,29 69,57 278,35 535,02 59,09 349,78 163,48



1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 979,70 753,21 226,49



1.6 Đất rừng sản xuất RSX 546,33 5,61 465,93 73,79 1,00



1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sàn NTS 12.895,93 1.270,55 64,20 3.520,79 3.032,28 953,10 4.054,75 0,25



1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 51,33 51,33



2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.961,17 1.405,22 1.438,78 1.005,46 445,80 1.012,29 594,78 30,33 28,51



2.1 Đất quốc phòng CQP 199,42 25,23 90,65 0,06 3,42 77,88 0,17 2,01
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STT Chí tiêu sừ dụng đất Mã
Tổng diện 



tích 
(ha)



Diện tích phân theo đon vị hành chính (ha)



TT. Kiên 
Lưong



Xã Kiên 
Binh



Xã Hòa 
Điền



Xã Dưong 
Hồa



Xã Bình 
An



Xã Bình
Trị



Xã Son 
Hải



Xã Hòn 
Nghệ



(1) (2) (3) (4)=(5)+... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)



2.2 Đất an ninh CAN 5,64 5,15 0,07 0,21 0,05 0,15



2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 73,15 15,64 2,29 12,64 42,58



2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp SKC 525,82 272?G2 6,24 159,72 37,12 50,23 0,44 0,04



2.8 Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản SKS 44,00 11,73 19,77 12,50



2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp 
quốc gia? cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã



DHT 3,060,40 476,70 962,89 669,96 282,54 186,40 469,48 7,60 4,83



2.10 Đất .có di tích lịch sử- văn 
hóa DDT 37,89 37,89



2.12 Đắt bãi thải, xử lý chất thải DRA 20,96 17,55 3,08 0,33



2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 415,59 63,33 81,83 74,31 109,28 51,29 15,31 20,25



2.14 Đất ở tại đô thị ODT 310,54 310,54



2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 16,69 6,90 0,31 0,41 0,33 2,94 4,20 1,36 0,24



2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ 
chức sự nghiệp DTS 0,1Ố 0,16



2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 29,00 5,33 4,05 3,72 14,37 0,71 0,47 0,36
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 



tích 
(ha)



Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)



TT, Kiên 
Lưong



Xâ Kiên 
Bình



Xã Hòa 
Điền



Xã Dươog 
Hòa



Xã Bình 
An



Xã Bình 
Trị



Xã Sơn 
Hải



Xã Hòn 
Nghệ



(1) (2) (3) (4)=(5)+... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)



2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa 
địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 13,36 0,56 5,89 3,93 0,61 2,06 0,30



2.20 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, làm đồ gốm SKX 1.045,50 205,02 258,22 21,54 14,11 478,68 67,93



2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1,38 0,64 0,12 0,18 0,12 0,18 0,13



2.22 Đất khu vui chơi, giải trí 
công cộng DKV 2,52 2,52



2.23 Đất cơ sở tín ngương TIN 0,50 0,17 0,03 0,07 0,23



2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 
Sllối SON 139,06 44,70 52,62 41,75



2.25 Đất có mặt nước chuyên 
dùng MNC 19,61 4,65 2,05 0,31 4,75 7,84



3 Đất chưa sử dụng CSD 494,22 78,21 119,98 74,00 196,45 20,36 5,22



4 Đất khu công nghệ cao* KCN



5 Đất khu kùih tế* KKT *



6 Đất đô thị* KDT



»
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3.2, Kế hoạch thu hồi đất năm 2019
Đơn vị: ha



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích (ha)



Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)
TT.
Kiên



Lương



Xã
Kiêu
Bình



Xã Hòa 
Điền



Xà
Dương



Hòa



Xã
Bình
An



Xâ
Bình
Tri



Xã
Sơn
Hải



Xã
Hòn
Nghệ



0 ) (2) (3) (4M5)+» + 
Ú .



(5) (6) (7) (S) (9) 00) (ỉ ỉ) (12)



1 Đất nông nghiệp NNP 50,28 8,43 1,21 11,32 1,60 20,55 2,67 1,00



1.1 Đất trồng iúa LUA 12,47 0,03 0,30 9,87 1,72 0,55



Trong đó: Đất chuyên trồng ỉủa nước LỤC 12,47 0,03 0,30 9,87 1,72 0,55



1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 0,07 0,07



1.3 Đẩt trồng cây lâu năm CLN 4,99 0,42 0,81 0,60 1,60 0,56 1,00



1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 3,97 0,84 1,60 0,40 1,13 3,50



1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 1,94 1,94



1.6 Đất rừng sản xuất RSX



1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 23,34 7,07 0,10 0,85 14,89 0,43



1.8 Đất làm muối LMƯ



1.9 Đất nông nghiệp khác NKH
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STT Chỉ tỉêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích (ha)



Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)
TT.
Kiên



Lưong



Xã
Kiên
Bình



Xã Hòa 
Điển



Xã
Dưoug



Hòa



Xã
Bình
An



Xã
Bình
Tri



Xã
Sơn
Hảỉ



Xã
Hòn



Nghê



(ỉ) (2) (3)
Ú (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)



2 Đất phi nông nghiệp PNN 39,43 22,19 0,54 0,47 12,50 3,66 0,02 0,05 -



2.1 Đất quốc phòng CQP 0,32 0,32



2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 24,20 11,7 12,5



2.8 Đất sử đụng cho hoạt động khoáng sản SKS



2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xầ DHT 0,38 0,06 0,31 0,01



2.10 Đất có đi tích ỉịch sử- văn hóa DDT



2.11 Đất đanh lam thắng cảnh DDL



2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA



2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1,96 0,16 0,46 1,32 0,02



2.14 Đất ở tạỉ đô thị ODT 10,43 10,43



2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,12 0,07 0,05



2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 2,02 2,02



2,26 Đất phi nông nghiệp khác PNK



3 Đất chưa sử dụng CSD 89,53 25,08 64,45



ề
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*



r *?
3.3. Kê hoạch chuyên mục đích năm 2019



Đơn vị: ha



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tồng diện 



tích 
(ha)



Diện tích phân theo đon vị hành chính (ha)



TT.
Kiên



Lương



Xã
Kiên
Bình



Xã
Hòa
Điền



Xã
Dương



Hoa



Xã
Bình
An



Xã
Bình
Trị



Xã
Sơn
Hảỉ



Xã
Hòn
Nghệ



(1) (2) (3) (4)=(5)+{ố)+
(...) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) ị



1 Đất nôag nghiệp chuyển sang phi nông 
nghiệp NNP/PNN 54,83 9,63 1,71 1,93 2,32 21,00 3,37 4,70 0,30



1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 13,76 0,33 0,50 10,07 0,22 1,89 0,75 - -



Trong đó: Đắt chuyên trong ỉủa nước LUC/PNN 13,76 0,33 0,50 10,07 0,22 1,89 0,75 - -



1.2 Đất tròng cây hàng năm khác HNK/PNN 0,07 0,07 * - - “ - - -



1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 7,05 0,62 1,11 0,88 0,30 1,78 0,86 1,20 0,30



1*4. Đât rừng phòng hộ RPH/PNN 7,47 0,84 - - 1,60 0,40 1,13 3,50 -



1,5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 1,94 - - - - 1,94 - - “



1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN - - - - - - - -



1,7 Đất nuôi trồng thuỷ sân NTS/PNN 24,54 7,77 0,10 0,85 0,20 14,99 0,63 - -



1.8 Đất làm muối LMU/PNN - - - - - - - -



1.9 Đất nồng nghiệp khác NKH7PNN - - - - - - - -



2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội 
bộ đất nông nghiệp 186,00 96,00 90,00
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 



tích 
(ha)



Diện tích phân theo đon vị hành chính (ha)



TT.
Kiên



Lưong



Xã
Kiên
Bình



Xã
Hỏa
Điền



Xã
Dưong



Hòa



Xã
Bình
An



Xã
Bình
Trị



Xã
Son
Hải



Xã
Hỏn
Nghệ



(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+
(...) (5) (6) . (7) (8) (9) (10) (11) (12)



Trong đó:



2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đắt trồng cấy lâu 
năm LƯA/CLN



2.2 Đất trồng lứa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP



2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ 
sàn LUA/NTS



2.4 Đất trồng lúa chuyên sang đắt làm muôi LƯA/LMU



2.5 Đất trồng cây hàng năm khác chuyền sang đất 
nuôi trồng thuỷ sảh HNK/NTS



2.6 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất 
làm muối HNK/LMU



2.7 Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông 
nghiệp không phải là rừng RPH/NKR(a)



2.8 Đắt rừng đặc dụng chuyển sang đất nông 
nghiệp không phải là rừng RDD/NKR(a)



2.9 Đất rùng sản xuất chuyến sang đất nông 
nghiệp không phải là rừng RSX/NKR(a) 186,00 96,00 90,00



2.10 Đắt phi nông nghiệp không phải là đất ỏ' 
chuyển Sâng đất ỏ' PKO/OCT



Ghì chủ: - (a) gồm đất sản xuất nâng nghiệp, đất nuôi trồng (hủy sản, đất làm muối và đất nóng nghiệp khác.



- PKO là đất phỉ nông nghiệp không phải là đất ở,



*
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3.4. Ke hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2019



Đơn vị: ha



STT Chỉ tỉêu sử dụng đất Mã
Tổng 
diện 



tích (ha)



Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)



TT. Kiên 
Lương



Xã Kiên 
Bình



Xã Hòa 
Điền



Xã Dương 
Hòa



Xâ
Bình
An



Xã Binh 
Trị



Xã Sơn 
Hải



Xâ Hòn 
Nghệ



(ỉ) (2) (3)
(4M5)
+^+(8) (5) (6) (7) (8) (9) 00) ao (12)



1 Đất nông nghiệp NNP



2 Đất phi nông nghiệp PNN 89,53 25,08 - - 64,45 - - -



2.1 Đất quốc phòng CQP 64,45 64,45



2.9 Đất phát triền hạ tầng cấp quốc gia, cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 25,08 25,08 - - - - - - -



- Đất giao thông DGT 25,04 25,04



- Đất chợ DCH 0,04 0,04
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4. Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất
4.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường
Đe kế hoạch sử dụng đất có tính khả thi cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử 



dụng đất và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 
2018. Trong quá trình triển khai thực hiện kê hoạch sử dụng đât năm 2018 được 
UBND tỉnh phê duyệt, cần phải thực hiện các giải pháp như sau:



4.1.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất
- Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng kế hoạch của 



huyện. Khai thác sử dụng đất hợp lý, cải tạo bảo vệ đất là cơ sở tăng năng suất, 
chất lượng và hiệu quả sản xuất. Đồng thời góp phần sử dụng lâu bền nguồn tài 
nguyên đất, cải tạo vùng đất canh tác.



- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với xu thế phát triển nhằm đem hiệu 
quả kinh tế cao. Phân bổ quỹ đất phải phù hợp với kế hoạch và điều kiện sản xuất 
của từng vùng. Đặc biệt, đoi với việc phát triển nông nghiệp cần quan tâm đến phát 
triển cơ sở hạ tầng về: giao thông, thủy lợi, thị trường, nguồn tiêu thụ sản phẩm và 
bảo quàn chế biến nông sản, ...



4.1.2. Giải pháp bảo vệ môi trường
- Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến ngư, đưa các tiến bộ kỹ thuật vào 



sản xuất, hướng dẫn sử dụng liều lượng phân thuốc trong canh tác nông nghiệp phù 
họp, nhằm hạn chế tối đa tác động ô nhiễm môi trường đất và nước.



- Nhân rộng mô hình sản xuất theo hướng chất lượng, vệ sinh an toàn và an 
toàn thực phẩm.



- Bổ trí các khu vực sản xuất phải đảm bảo có không gian thoáng mát, có cây 
xanh cách ly. Đồng thời có giải pháp kỹ thuật giảm tính độc hại của các loại chất 
thải, có các biện pháp xử lý, hạn ché gây ô nhiễm môi trường phá hủy cân bằng hệ 
sinh thái.



- Tăng cường hoạt động giám sát môi trường: Hoàn thiện mạng lưới quan 
trắc, đánh giá môi trường và giải pháp xử lý chất thải, nước thải. Đồng thời, tăriậ 
cường công tác kiểm fra, giám sát chặt chẽ và có chế tài đủ sức răn đe các cơ sở cổ 
ý vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.



4.2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất
- Lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất đúng theo thủ tục và rút 



ngắn thời gian giải quyết cho các chủ đầu tư để kịp thời triển khai thục hiện dự án.



- Xây dựng phương án đấu giá Quyền sử dụng đất đối với đất ở nông thôn, 
đô thị, đât thương mại dịch vụ đê tăng nguôn thu ngân sách, giao đât có thu tiên sử 
dụng đât cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, hộ nghèo công 
nhân viên chức, lực lượng vũ trang có nhu câu đât ở để ổn định cuộc sống, yên tâm 
công tác.



- Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc 
dụng chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác không đúng quy hoạch, kế 
hoạch đã được duyệt. Việc sử dụng đất đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả











đặc biệt đổi với diện tích đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đặc dụng chuyển 
sane sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.



- ủy  ban nhân dân các xã căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất của huyện đã được 
duyệt, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất thuộc phạm vi ranh giói hành 
chính cấp mình, thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.



- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Kiên quyết xử lý các trường hợp 
vi phạm theo quy định của Pháp luật.



ủ y  ban nhân dân huyện Kiên Lư ong kính trình ủ y  ban nhân dân tỉnh Kiên 
Giang phê duyệt.Ì./Ịậ^t



Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
-Nhưtrên; ĩ ỉ  CHỦ TỊCH
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ĐẶT VẤN ĐÈ



1. Sự cần thiết công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, vừa là tư liệu sản 



xuất vừa là đối tượng sản xuất của nông nghiệp đồng thời nơi xây dựng các công 
trình phục vụ phát triển kinh tế, dân sinh và quốc phòng, an ninh. Quá trình khai 
thác sử dụng đất đai luôn gắn liền với quá trình phát triển của xã hội. Xã hội 
càng phát triển thì nhu cầu sử dụng đất càng cao, trong khi đó đất đai lại có hạn 
và giá trị đất đai ngày càng cao; việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và ben 
vững luôn là nhu cầu cẩp thiết. Do đó, việc sử dụng đất cho từng mục đích sử 
dụng, từng dự án đầu tư phải có kế hoạch cụ thể và khoa học.



Điều 4, Luật đất đai 2013 quỵ định “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do 
Nhà nước đại điện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” . Nhà nước trao quyền sử 
dụng đất cho người sử dụng đất theo nguyên tắc “Đúng quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất” (khoản 1, Điều 6, Luật Đất đai). Đồng 
thời, Luật đất đai 2013 cũng quy định Ke hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập 
hàng năm (khoản 2, Điều 37).



Để sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất, bảo vệ cảnh quan và môi 
trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội theo hướng công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá thì công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải giữ 
vai trò rất quan trọng. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 
dụng đất hàng năm của huyện Kiên Lương, đã giải quyết đirợc cơ bản các chỉ 
tiêu đặt ra trong phương án quy hoạch sử dụng đất, đáp ứng cho chiến lược phát 
triển kinh tế- xã hội của huyện, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các cấp, các 
lĩnh vực, cũng như nhu cầu về đất ở cho nhân dân.



Nhằm đánh giá két quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm của 
huyện; Xác định nhu cầu sử dụng đất của các cấp, các ngành trong năm 2019 để 
đưa ra phương án kế hoạch mang tính khả thi cao nhất; Phân bổ diện tích các 
loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh trong kế 
hoạch sử dụng đất đến từng đom vị hành chính; Tạo cơ sở cho việc thu hồi đất, 
giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
được duyệt; Làm cơ sở để UBND huyện cân đôi giữa các khoản thu ngàn sách 
từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Các loại thuế, phí liên 
quan đến đất đai và các khoản chi cho việc bồỉ thường, hỗ trợ, táỉ định cư đến 
từng đơn vị hành chính trong năm. ủ y  ban nhân dân huyện Kiên Lương tiến 
hành lập: “K ế hoạch sử  dụng đất năm 2019 huyện Kiên Lương”.



2. Căn cứ pháp lý
- Luật Đất đai năm 2013 ngày 29 tháng 11 nãm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 



quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;
- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 



nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất;
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- Nghị quyết 79/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 20 ỉ 8 của Chính phủ về điều 
chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đển năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 
(2016- 2020) tỉnh Kiên Giang;



- Nghị Quyết số 188/201S/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt Danh mục dự án cần thu hồi đất; danh 
mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 
và Danh mục dự án phải điều chỉnh, hủy bỏ trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh 
Kiên Giang;



- Công văn số 295/UBND' K'i c  N ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc triển khai lập Kê hoạch sử dụng đất năm 2019
cấp huyện; *



- Công văn số 450/STNMT-QLĐĐ ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Sở Tài 
Nguyên và Môi Trường về việc ỉập Kế hoạch sử dụng đẩt năm 2019 cấp huyện;



- Công văn số 678/STNMT-QLĐĐ ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Sở Tài 
Nguyên và Môi Trường về việc một số nội dung cần lưu ý trong quá trình lập Kế 
hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện;



- Công văn số 223/UBND-TNMT ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Uỷ ban 
nhân dân huyện Kiên Lương vê việc triển khai thực hiện lập Kể hoạch sử dụng 
đất năm 2019 huyện Kiên Lương;



* Cơ sở thông tin, tư liệu
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 



huyện Kiên Lương đã được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 
1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015;



- Quyết định sổ 3291/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND 
tình Kiên Giang vê việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Kiên 
Lương- tỉnh Kiên Giang;



- Quyết định số 3046/QĐ-UBNL) ngày 30 tháng 12 năm 20 ỉ 6 củ a UBND 
tỉnh Kiên Giang về việc phè duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Kiên 
Lương- tỉnh Kiên Giang;



- Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh 
Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Kiên 
Lương, tỉnh Kiên Giang;



- Công văn sổ 1196/UBND-KTCN ngày 27 tháng 7 năm 2017 cửa UBND 
tỉnh Kiên Giang về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đén năm 2020
c h o  c á c  h u y ê n ,  th i  x ã , th à n h  p h o  t r ề n  đ ia  b à n  t ỉn h  K iê n  G ia n g ;



- Kết quả Thống kê diện tích đất đai đến 31 tháng 12 năm 2017 của huyện 
Kiên Lương;



- Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch 2019 
của huyện;



- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018
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và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019,



3. Nội dung ỉập kế hoạch sử dụng đất hàng năm
Nội dung lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được quy định tại 



Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, bao gồm các nội dung chính saụ:



- Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đât năm trước,
- Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm.
- Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.
Chỉ tiêu sử dụng đất, mã ký hiệu, loại đât được phân bô, được xác định, 



được xác định bổ sung trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện như
sau:



Bảng 1.1. Danh mục chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ và cấp huyện xác định



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Chỉ tiêu được 
phân bo



Chỉ tiêu được 
xác đỉnh



Chỉ tiêu được 
xác đinh bo sung



I Loại đất
ĩ Đất nông nghiệp N N P X 0 X



1.1 Đất trồng lúa LUA X 0 X
Tr đó: Đất chuyền trâng ỉủa 
nước



LƯC X 0 X



1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK X 0 X



1.3. Đất trồng cây lâu năm CLN X 0 X



1.4 Đất rừng phòng hộ RPH X 0 X



1.5 Đất rừng đặc dụng RDD X 0 X



Lố Đất rừng sản xuất RSX X 0 X



1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS X 0 X
1.8 Đất làm muối LMƯ X 0 X
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0 X 0
2 Đất p h i nông nghiệp PNN X 0 0
2-1 Đất quốc phòng CQP X 0 0
2.2 Đất an ninh CAN X 0 0



2 3 Đất khu công nghiệp SKK X 0 0



2A Đất khu chế xuất SKT X 0 0



2.5 Đất cụm công nghiệp SKN X 0 0
2,6 Đất thương mại, dịch vụ TMD X 0 X



2.7 Đ ả cơ sơ sản xuất phi nông nghiệp SKC X 0 X



2,8
Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản SKS X 0 X



2.9
Đât phát triên hạ tâng câp 
quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp xã



DHT X X 0



2.10 Đất có di tích lịch sử - vãn hóa DDT X 0 1 0



2.11 Đất danh lam thăng cảnh DDL X 0 X
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Chỉ tiêu được 
phan bổ



Chỉ tiêu được 
xác định



Chỉ tiêu được 
xác định bổ sung



2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA X 0 X
2*13 Đất ở tại nông thôn ONT X 0 X
2.14 Đất ở tại đỗ thị ODT X 0 0
2.15 Đất xây đựng trụ sở cơ quan TSC X 0 X



2.16 Đẩt xây dựng trụ sở của tồ 
chức sự nghiệp DTS X 0 X



2.17 Đất xây đựng cơ sở ngoại giao DNG X 0 0
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON X 0 0



2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa 
địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD X 0 X



2.20 Đât sản xuât VLXD, làm 
đồ gốm SKX 0 X 0



2.21 Đât sình hoạt cộng đông DSH 0 X 0



2.22 Đất khu vui chơi, giải trí 
công cộng



DKV 0 X 0



2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0 X 0
2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 0 X 0
2.25 Đất co mặt nước chuyên dùng MNC 0 X 0
2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0 X 0
3 Đ ất chưa sử  dụng CSD X 0 0
4 Đất khu công nghệ cao* KCN X 0 0
5 Đất khu kỉnh tế* KKT X 0 0
6 Đắt đô thị * KĐT X 0 0
II Khu chức nãng*
1 Khu vụv chuyên trồng lúa nước KVL 0 X 0



2
Khu vực chuyên trồng cây 
công nghỉêp ĩẵu năm KVN 0 X 0



3 Khu vực rừng phòng hộ KPH 0 X 0
4 Khu vực rừng đặc dụng KDD 0 X 0
5 Khu vực rừng sản xuất KSX 0 X 0
6 Khu công nghiệp, CCN KKN 0 X 0



7 Khu đô thị- thương mại- 
dịch vụ



KDV 0 X 0



8 Khu du lịch KDL 0 X 0



9 Khu ở, làng nghề, s ả n  xuất 
phi nồng nghiệp nông thôn KON 0 X 0



Trong đó, x: được phân bổ, được xác định, được xác định bô sung.
0: kỉĩổng ãttựcphân bo, không được xảc định, không được xác định bô sung. 
*; không tổng hợp khi tính tổng điện tích tự  nhiên.
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Báo cáo thuyết mình Kế hoạch sử dụng đất 20ỉ 9 huyện Kiền Lương- tỉnh Kiên Giang



4. T ổ  ch ứ c th ự c h iện  v à  sản  p h ẩm  giao  nộp



4.1 Tổ chức thưc hiên • *



- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Kiên Giang.
- Cơ quan thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan chủ quản đầu tư: UBND huyện Kiên Lương.
- Cơ quan chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiên Lương.
- Cơ quan phổi hợp: Các phòng, ban cấp huyện và UBND cấp xã, thị trấn.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.



4.2. Săn phẩm giao nộp
- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kể hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện 



Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (20 bộ)
- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 (20 bộ)
- Đĩa CD lưu trữ dữ liệu (01 đĩa)
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Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất 2ỒỈ9 huyện Kiên Lương- tình Kiên Giang



PHẦN I
KHÁI QUÁT VÊ ĐIÈU KIỆN T ự  NHIÊN, KINH TẾ- XÃ HỘI



1. Đỉều kiên tư nhiên* •



1.1. Vị trí địa lý



s ơ  Đồ VỊ TRi HUYỆN KIÊN LƯƠNG TRONG TĨNH KIỀN GIANG
\  Í A.U r u  L t i t Á K.



“  GIANG THAÁt!



' Ì  (TX HATIÊN)



\  >



\  /  /  
ự ĩ  .  °  (H.KÍÉN LƯƠNG)



á *  &  ^  (H.KIÊ
(H. PHỦ Q U Ồ C )^  ỳ  *



&  8 (H. KIÊN HẢ!)
5r>* o  



0? c  (H. KIÊN HÁỈ)



ĩ ỉ \
X
>
ĩ
oc



(K PH Ủ Q U Ỏ C )
QUẢN ĐẢO 7HÙ CHƯ



ĩ .  AN GIANG
‘\



>



H.HỐNĐẢT \  ỵ ằ
/  V  TP CẮN THƠ



N HẢỈ) T P ^ g Ặ  J  \r ^ H . r v
/  CKẢU 7HẤNH H. GIỒNG 



ĩ  \  H. AN BiÊNV- \  i " \  ĩ  '



/  ; r '4 G Ò Q Ụ A O ,5  T H Ạ uc|A N G



/ a n h  m inh / k  u  l **-y 
T H ư ợ ậ ố  J  



ỉ \  i  '  * .■
f  * ■ ì ,



" * c u é u



T. CÀ MAU V *“"4\



Huyện Kiên Lương nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Kiên Giang, cách trung 
tâm thành phố Rạch Giá khoảng 60 km về phía Bắc, cách trung tâm thị xã Hà 
Tiên 22 km đường bộ về phía Đông Nam, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, 
bao gồm thị trấn Kiên Lương và các xã Dương Hòa, Kiên Bình, Hòa Điên, Bình 
An, Bình Trị, Hòn Nghệ và Sơn Hải với tổng diện tích tự nhiên theo kêt quả 
thống kê đất đai năm 2017 là 47.329,12 ha, có tứ cận tiếp giáp như sau:



- Phía Bắc giáp Thị xã Hà Tiên, huyện Giang Thành;
- Phía Nam giáp biển thuộc phạm vi của huyện Kiên Hải;
- Phía Đông giáp huyện Hòn Đất;
- Phía Tây và Tây Nam giáp vùng biển thuộc phạm vi của 2 huyện Kiên 



Hải và Phú Quốc.
Là huyện nằm ven Biển Tây, có địa hình đa dạng từ biển đảo đến đồng bằng 



và đồi núi nên cổ nhiều hệ sinh thái, tài nguyên, khoáng sản, danh lam thắng 
cảnh; nằm trên trục đường hành lang ven biển phía Nam, giao thông thuỷ bộ 
thuận lợi; nằm giữa tam giác phát triển của tỉnh là Rạch Giá- Hà Tiên và Phú 
Quốc; tạo cho Kiên Lương có nhiều thế mạnh, lợi thế trong phát triển kình tế- xã 
hội một cách toàn diện, đồng thời có vai trò và vị trí rât quan trọng vê quôc 
phòng, an ninh. Trong quá trình phát triển, các thế mạnh, đã từng bước được khai
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Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sừdụng đất 20Ỉ9 huyện Kiên Lương- tinh Kiên Giang



thác khá thành công, nhimg tiềm năng phát triển cũng còn rất lớn, khi được đầu 
tư đúng mức sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh, đóng góp lớn cho tăng 
trưởng và phát triển kinh tể- xã hội tỉnh Kiên Giang.



1.2. Đia hình, đia mao• 7 • *



Nằm ở vị trí ven biển của vùng đồng bằng rộng lớn, nhưng Kiên Lương có 
địa hình khá đa dạng, bao gồm cả đồi núi, đồng bàng, biên đảo và đặc biệt là có 
nền móng tương đối tốt do được hỉnh thành trên nền phù sa cỗ, khá thuận lợi cho 
xây dựng cơ sở hạ tầng so với nhiều huyện khác trong tirứi Kiên Giang và vùng *
ĐBSCL. Trong đó:



+ Địa hình đồi núi: chiếm 7,54% tổng diện tích toàn huyện, phân bổ tập 
trung ở khu vực ven biến và số ít phân tán trong nội địa. Địa hình đồi núi kết 
họp hài hoà với sự uốn lượn của bờ biển, đảo biền và các công trình văn hóa đã 
được xây dựng tạo nên nhiều cảnh quan đẹp và thơ mộng, là lợi thế lớn cho phát 
triển du lịch kết hợp với xây dựng các trung tâm văn hóa- giải trí cho nhân dân 
địa phương. Trong lòng địa hình đồi núi có nhiều loại khoáng sản giá trị cao cho 
phát triển công nghiệp như: xi mãng, khai thác đá xây dựng, vật liệu san lấp, rất 
cần thiết cho xây dựng cơ sở hạ tầng và các khu dân cư vùng đồng bằng.



+ Địa hình đồng bàng: chiếm 90,63% tổng diện tích tự nhiên, với độ cao 
phổ biến từ 0,7- 1,0 m so với mực nước biển, do vị trí nằm ven biển nên việc 
thoát nước rất tốt, Tuy nhiên, một số khu vực trũng cục bộ có độ cao 0,2-0,4 m 
và thường là các “rổn” phèn, xa nguồn nước ngọt nên còn nhiều khó khăn trong 
tiêu úng, thoát phèn vào mùa mưa và thường bị xâm rửiập mặn vào mùa khô.



+ Địa hình đảo và thềm lục địa: tuy chỉ chiếm ỉ ,83% tổng diện tích tự 
nhiên, nhưng với 54 hòn đảo phân bố trên một lãnh hải rộng lớn, vừa có vị trí 
quan trọng vê an ninh quôc phòng, vừa tạo lợi thê cho tổ chức đánh bắt- nuôi 
trồng hải sân, phát triển du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, cảng biển. Khu vực này 
chứa đựng nhiêu tiêm năng to lớn cho phát triển mạnh mẽ kinỉi tể biển của Kiên 
Lương về lâu dài.



1.3. Khí hậu
Huyện Kiên Lương nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, mang 



đặc tính chung của khu vực Tây Nam bộ, do đó khỉ hậu của huyện có đặc điểm *
quanh năm nóng ấm, có sự phân hóa theo mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến 
tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, cụ thể:



+ Nhiệt độ: trung bỉnh năm khoảng 27,5°c đến 27,7°c.
+ Chế độ nắng: số giờ nắng trong năm khá cao khoáng 2.336 giờ/năm, tổng 



tích ôn trung bình hàng năm từ 9.800- 10.075 °c.
+ Chê độ mưa: lượng mưa cả năm khoảng 2.000mm/năm, lượng mưa mùa 



khô chỉ đạt không quá 200mm.
+ Chế độ gió; huyện chịu ảnh hưởng của hướng gió thịnh hành tương ứng 



với mùa khô và mùa mưa trong năm. Vào mùa khô hướng gió thịnh hành là
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thiên Bắc hoặc thiên Đông, Bắc Đông Bắc và Đông. Vào mùa mưa hướng gió 
thịnh hành là Tây Nam hoặc Tây, trong đó chủ yếu là hướng gió Tây Nam.



1,4. Thủy văn
Trên địa bàn huyện Kiên Lương chịu sự chi phổi chủ yếu bởi chế độ bán 



nhật triều biển Tây, chế độ mưa nội vùng, đặc điếm phân bố của mạng lưới 
sông- kênh- rạch, đặc điểm địa hình và thổ nhưỡng. Chế độ thủy văn phân hóa 
sâu sắc theo mùa kết hợp với chất lượng nguồn nước ảnh hướng lớn đến phát 
triển kinh tế- xã hội của huyện, đặc biệt: tình trạng chua phèn, biến động triều và 
xâm nhập mặn, lũ lụt.



- Các hiện tượng thiên nhiên khác:



+ Dông: xuất hiện ở tỉnh Kiên Giang nói chung và huyện Kiên Lương nói 
riêng nhiều hơn so với các tỉnh khác trong vùng biển Tây Nam Bộ. Dông thường 
kèm theo mưa rào và gió mạnh, đôi khi có kèm theo mưa đá rất nguy hiểm cho 
người, nhà cửa và tàu thuyền đánh bắt xa bờ.



+ Bão: vùng biển Kiên Lương nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung rất ít 
khi xảy ra bão và áp thấp nhiệt đới so vói vùng biển miền Trung và miền Bắc. 
Tuy nhiên việc xuất hiện cơn bão sổ 5 vào năm 1997 có gió mạnh và lốc xoáy 
khá nguy hiểm đã làm thiệt hại người và tài sản rất lớn cho nhà nước và nhân 
dân, vì vậy sự cần thiết phải có các giải pháp phòng chống lụt bão cho ghe tàu 
đánh bắt và vận chuyển trên biến.



+ Triều cường: do biển ven bờ huyện rất cạn nên sóng biển chủ yếu là 
sóng do gió tạo nên, trong đó các sóng theo hướng Tây Nam- Tây Bắc ngoài 
khơi chỉ xuất hiện vào mùa mưa, gây ảnh hưởng trực tiếp đến bờ biên, gây xói 
mòn ven các đảo.



2. Đăc điểm kinh tế- xã hôi* *



Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 12/12/2017 của Huyện ủy; Nghị 
quỵết số 08/NQ-HĐNĐ ngày 19/12/2017 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát 
triển kinh tế- xã hội năm 2018, trong điều kiện có những thuận lợi lẫn khó khăn 
thách thức đan xen như: Tình hình, thời tiết, biến đổi khỉ hậu diễn biến ngày 
càng có chiều hướng phức tạp hơn ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của 
nhân dân. Nhưng vói sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, sự nô lực điêu hành 
của ƯBNĐ huyện, cùng với sự cố gắng của các cấp, các ngành, của cộng đồng 
đoanh nghiệp và nhân đân trong huyện, đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ phát triển 
kinh tế- xã hội năm 2018, ước kết quả đạt được như sau:



2.1. Phát triển kinh tế



2.1.1. v ề  tăng trưởng kinh tế
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 



2010) được 15.035 tỷ đồng, đạt 108,43% kế hoạch và tăng 16,56% so cùng kỳ; 
tổng mức bán lẽ hàng hóa và doanh thu dịch vụ được 7.146 tỷ đông, đạt
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115,67% và tăng 13,45%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 64,83 triệu 
đồng/năm.



2.1.2. Tình hình phát triển sãn xuất và xây dụng nông thôn mói
Giá tri sản xuẩt nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh 2010) được 5.477 tỷ 



đồng, đạt 106,63% kế hoạch và tăng 15,38% so cùng kỳ.
- Sản xuất lúa: Toàn huyện gieo sạ 45.000 ha, đạt 100% kế hoạch, tăng 



1.000 ha so với cùng kỳ; diện tích thu hoạch được 44.300 ha, năng suât bình 
quân đạt 5,99 tấn/ha; tổng sản ỉượng được 265.449 tấn đạt 97,02%, giảm 4.846 
tấn so với cùng kỳ. Diện tích sản xuất lúa cbẩt lượng cao chiếm trên 72% tổng 
diện tích sản xuất lúa. Thực hiện sản xuât lúa theo hướng VietGAP phát triên 
khá, có 05 cánh đồng lớn, diện tích 500 ha.



- Đã gieo trồng 270 ha khoai lang và khoai mì; 78 ha dưa hấu; 43 ha mía; 
280 ha rau đậu, góp phần tăng thêm thu nhập cho bà con nông dân.



- Tình hình chăn nuôi trong huyện tiếp tục ổn định, đã chủ động phòng 
chống dịch bệnh, không để phát sinh dịch bệnh nghiêm trọng và lây lan ra diện 
rộng,



- Quan tâm chỉ đạo các ngành, các xã, thị thực hiện công tác tuyên truyền 
để nâng cao ý thức của nhân dân trong việc phòng chông thiên tai; tổ chức tốt 
công tác diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Binh An năm 
2018. Đang tập trung thực hiện công tác di dời dân tại khu sạt lở núi Ba Hòn.



- Công tác chăm sóc và bảo vệ rừng được ngành chửc năng thường xuyên 
phối hợp các xã, thi tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ rừng, tích cực tuần 
tra, kiểm soát để ngăn chặn hành vi xâm hại đến diện tích rừng.



- Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản được 93.821 tấn, đạt 
11 ỉ ,82% và tăng 12,26% so cùng kỳ. Trong đó, sản lượng tôm nuôi được 11. ỉ 38 
tấn, đạt 117,86% và tăng 24,8% so cùng ky.



- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, 
chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến 
nay, có 4/7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thon mới; đang đề nghị Tỉnh 
thẩm định, xét công nhận xã Sơn Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; các xã 
Kiên Bình và Binh Trị đạt từ 15 tiêu chí trở ]êa; huyện đạt 7/9 tiêu chí nông thôn 
mối. Nhìn chung, đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn ngày càng 
được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.



- Kinh tế tập thể được quan tâm chỉ đạo, toàn huyện hiện có 18 hợp tác xẩ, 
tăng 04 hợp tác xã so cùng kỳ; 38 tổ hợp tác, tăng 9 tổ hợp tác và 161 trang trại 
(bằng so cùng kỳ). Nhìn chung, nhiều hợp tác xã, trang trại đã đầu tư, đối mới 
thiết bị công nghệ, nâng ỉên chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động. Từng 
bước hình thành liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp với hộ nông dân, tổ 
họp tác, hợp tác xã theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ.



Báo cáo thuyết minh Ke hoạch sử dụng đất 20ỉ 9 huyện Kiên Lưomg- tinh Kiên Giang
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2.1.3, Sản xuất công nghiệp và xây dựng
- Giá trị sản xuất công nghiệp được 8.948 tỷ đồng, đạt 109,39% kế hoạch 



và tăng 17,55% so cùng kỳ. Tiếp tục phát triển những ngành công nghiệp có thể 
mạnh, giữ hoạt động ổn định các công ty, xí nghiệp sản xuât vật liệu xây dựng, 
sửa chữa cơ khí, chế biến hải sản...



- Quan tâm bố trí đủ nguồn vốn cho cônẸ tác lập và điều chỉnh quy hoạch. 
Đã thực hiện lập quy hoạch Khu danh lam thăng cảnh Bãi Dương và tuyên dân 
cư cặp đường tỉnh ĐT.971; quy hoạch chung vùng huyện theo tiêu chí huyện 
nông thôn mới; công bố điều chỉnh quy hoạch chi tiết trung tâm hành chính của 
06 xã: Bình An, Hòa Điền, Kiên Bình, Bình Trị, Hòn Nghệ, Sơn Hải. Đang trình 
UBND tỉnh xin điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Kiên Lương -  Ba Hòn -  Hòn 
Chông; Chương trình phát triển đô thị huyện Kiên Lương giai đoạn 2018 -  2025 
và tầm nhìn đến năm 2030,



- Phối hợp Điện Lực Kiên Lương thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng 
các tuyến điện khụ vực Hòa Điền, Bình Trị; lập danh mục cấp thiết nhu cầu đầu 
tư điện phục vụ bơm tát nông nghiệp năm 2018. Quan tâm phát triển hệ thống 
cấp nước sạch cho một sổ xã, thị trên địa bàn.



- Thành lập Tổ công tác, tiến hành kiểm tra, xử lý những hộ mua bán lấn 
chiếm vỉa hè, che chắn mất mỹ quan đô thị xung quanh Trung tâm thương mại 
Ba Hòn. Tổ chức kiểm tra 86 trường họp xây dựng, qua kiểm tra phát hiện 29 
trường họp không đủ điều kiện xây dựng, ra quyết định xử phạt hành chính 03 
trường hợp với số tiền là 56,2 triệu đồng, còn lại 26 trường họp, chỉ đạo UBND 
cấp xã xử lý theo thẩm quyền.



2.1.4. Thư<mg mại- dịch vụ và du lịch
- Thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển. Tổng mức bán lẽ hàng hóa và 



doanh thu dịch vụ được 7.146 tỷ đồng, đạt 115,67% và tăng 13,45% so cùng kỳ,
- Thị trường ổn định, hàng hóa phong phú, đa dạng; chủ động phối họp 



triển khai chương trình bình ổn giá, đưa hàng Việt về nông thôn, hài đảo, nhất là 
trong dịp lễ, Tết. Thường xuyên củng cố hoạt động của Trang tâm Thương mại 
Ba Hòn; Ban Quản lý các chợ Tròn và các chợ xã hiện có; khởi công xây dựng 
chợ xã Hòn Nghệ, Sơn Hải, cơ bản đáp ửng nhu cầu mua bán của nhân dân. 
Phối họp với nhà đầu tư đưa vào khai thác dịch vụ vận tảỉ tuyên xe buýt Kiên 
Lương -  Rạch Giá, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa dễ 
dàng hơn.



- Quản lý Nhà nước các dịch vụ du lịch trên địa bàn được duy trì thực hiện; 
kêu goi đầu tư các dự án du lịch, giai đoạn 2016 -  2020, trong đó có dự án mới 
du lịch sinh thái Mũi Dừa -  Dương Hòa. Tông lượng khách đên địa bàn huyện 
tham quan được 688.877 lượt người, đạt 100,41% kể hoạch (trong đó khách 
tham quan khu du lịch Chùa Hang -  Hòn Phụ Tử được 298.829 lượt người, đạt 
99,6% kể hoạch và giảm 6,8% so cùng kỳ).
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2.1.5. Đầu tư  xây dựng cơ bản
Thực hiện có hiệu quả kể hoạch đầu tư xây dựng cơ bản. Công tác lập, 



thẩm định, phê duyệt dự án đàu tư và lập, phê duyệt phương án bồi thường có 
nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với đó, công tác phoi họfp giữa các cơ quan 
chuyên môn, các xã, thị và chủ đầu tư đã nhịp nhàng hơn, giài quyết cỏ hiệu quả 
các vướng mắc, nhất là trong quyết toán các công trình, ước đến 31/01/2019 giải 
ngân được 196,262 tỷ đồng, bằng 98,37% kể hoạch, cao hơn 0,06% so với năm
2017.



2.1.6. Tài nguyên và môi trường
- Phoi hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành đo đạc lập cơ sở dữ liệu 



về đất đai trên địa bàn xã Kiên Bình, Bình An, Bình trị, Hòn Nghệ. Thực hiện 
tốt công tác lập kế hoạch sử dụng đất và thống kê đất đai. Công tác cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dạng đất tiếp tục được thực hiện tốt, đến nay tỷ lệ cấp giấy 
chứng nhận quyền sử đụng đất đạt 99,67% so với diện tích đất đủ điều kiện.



- Công tác thanh, kiểm tra trên lĩnh vực đất đaĩ3 khoáng sân, môi trường 
được tăng cường, đã kiểm tra 48 cơ sở, qua kiểm tra phát hiện 06 cơ sở vi phạm, 
ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 cơ sở với số tiền 15,75 
triệu đồng, đang xem xét xử lý 04 cơ sở vi phạm.



2.1.7. Tài chính- Kế hoạch



Quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn thu, ước tổng thu ngân sách nhà 
nước được 153,105 tỷ đồng, đạt 142,62% kế hoạch. Kiếm soát chặt chẽ các 
khoản chi, nhất là chi thường xuyên, ước tổng chi ngần sách là 475,335 tỷ đồng, 
đạt 167,29% kế hoạch (kể cả chi chuyển giao từ ngân sách tỉnh cho ngân sách 
huyện và ngân sách xã, thị).



2.2. Văn hoá- Xã hội
2.2.1. Giáo dục và đào tạo* •



- Hệ thống trường, lớp được tiếp tục đầu tư, trang thiết bị được tăng cường, 
năm học 2017-2018 có 26 trường học, đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp và an toàn 
(trong đó có 10 trường đạt chuẩn quốc gia). Triền khai Đe án sáp nhập Trường 
tiểu học thị trấn Kiên Lương 2 và Trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 4.



- Huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt trên 98%; Chất lượng dạy và 
học có chuyển biến tích cực, cụ thể: Tỷ lệ học sinh tiểu học lên lớp thẳng đạt 
99,21%; trung học cơ sở đạt 99,22%; học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông 
đạt 96,32%. Đảm bảo giữ vững và nâng chuẩn tỷ lệ phổ cập giáo dục tiểu học, 
trung học cơ sở và mầm non. Công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp 
THCS tiếp tục được quan tâm thưc hiện, có 987 học sinh tiếp tục học lên cấp 3 
và học nghề đạt 86,96%.



2.2.2. Y tế
- Mạng lưới y tế cơ sờ được củng cố, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa 



bệnh cho nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan
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tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực; chủ động triển khai các biện 
pháp kiểm soát dịch bệnh, khống chế kịp thời và không để dịch lớn xảy ra.



- Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được chú trọng thực hiện, 
góp phần hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 0,968% (KH 0,968%); Tích cực đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ỷ thức của nhân dân và tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân tham gia mua bảo hiểm y tế, hiện tỷ lệ bao phủ bảo 
hiểm y tế trên địa bàn đạt 65,5% (KH 84%).



2.2.3. Thực hiện các chính sách xã hội; Lao động và việc làm



- Thực hiện khá hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, kết quả sơ bộ 
rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018: Toàn huyện còn 432 hộ nghèo chiếm 
2,07%, giảm 42 hộ (KH: giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,15%); hộ cận nghèo còn 483 
hộ chiếm 2,31%, tăng 146 hộ (tỷ ]ệ hộ nghèo theo tiêu chí tiếp cận đa chiều), 
Quan tâm thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em, hiện tỷ lệ trẻ em 
bị suv dinh dưỡng chiều cao còn 7,52% (KH 7,54%) và suy dinh dưỡng cân 
nặng còn 6,55% (KH 6,58%).



- Tranh thủ tốt các nguồn vốn để đầu tư, đưa vào sử dụng các công trình 
điện và nước sinh hoạt, từ đó góp phần nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,93% 
(KH 99,93%), hộ sử dụng nước họp vệ sinh đạt 99%. Kịp thời chăm lo cho các 
đối tượng chính sách, người có công; xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng 119 
căn nhà tình nghĩa (sửa chữa 39 căn, trong đó nguồn vận động sửa chữa là 09 
căn).



- Công tác đào tạo nghề cho lao động được đẩy mạnh, góp phần nâng tỷ lệ 
lao động qua đào tạo đạt 60,04% (KH 60%), trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 
đạt 46,06% (KH 46%). Giới thiệu việc làm cho 2.024 lao động, đạt 101,20% và 
tăng 2,64% so củng kỳ.



2.2.4. Văữ hóa, thể thao; thông tin và tuyên thông
- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì, phục vụ khá tốt 



các ngày lễ, tết nhất là Lễ kỷ niệm 20 năm điều chỉnh địa giới hành chính huyện 
(1998-20 ỉ 8) và đón nhận huân chương lao động hạng Nhì. Tổ chức thành công 
Đại hội TDTT huyện; tham gia tốt Đại hội TDTT tỉnh.



- Công tác gia đình được quan tâm chỉ đạo, nhấn mạnh vai trò của giáo dục 
gia đình đối với sự hình thành nhân cách con người Việt Nam. Phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được nậng lên, đến nay 
có 17.574 hô đạt danh hiệu gia đình văn hóa bằng 85,04%, tăng 1,83% so với 
năm trước; có 44 ấp, khu phố văn hóa bằng 100% và tăng 2%.



- Công tác thông tín, truyền thông tập trung vào các nhiệm vụ chính trị của 
địa phương, đã thực hiện và khai thác 2.595 tin, bài; cộng tác với đài tỉnh 606 
tin bài; thực hiện 365 chương trình thời sự, 365 chuyên mục... góp phần nâng 
lên nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, huyện 
còn phối họp Sở Thông tin- Truyền thông, lắp đặt đầu thu truyền hình số cho
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532 hộ nghco, cận nehèo, đảm bảo để các hộ này được xem các kênh truyền 
hình phục vụ đời sống.



2.2.5. Công tác dân tộc- tôn giáo
Triển khai thực hiện khá tốt các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu 



số như đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất... kịp thời thăm và tặng 
quà nhân các ngày lễ, tét. Tình hình sinh hoạt tôn giáo cơ bản ổn định, đúng 
pháp luật, các chức sẳc, chức việc tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ 
thiện. Các cấp chính quyền đã quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức 
tôn giáo tổ chức các hoạt động đúng quy định của pháp luật.



(Nguồn bảo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tể- xã hội năm 
2018 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 20ỉ 9 huyện 
Kiên Lương)



3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và kinh tế- xã hội



3.1. Những thuận lợi
Có vị trí địa lý khá thuận lợi trong việc phát triển kinh tế- xã hội, nằm trong 



vùng tam giác kinh tế trọng điểm của tỉnh là TP. Rạch Giá- Hà Tiên- Phú Quốc, 
có Quốc lộ 80 nối TP. Rạch Giá là trung tâm kinh tể- chính trị, văn hóa, khoa 
học- kỹ thuật của tỉnh Kiên Giang tạo điều kiện thuận lợi siao lưu kinh tế, văn 
hóa, xã hội và liên kết giữa huyện Kiên Lương với các huyên trone tỉnh và với 
các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long; Có cảng biển, cảng cá có thể tiếp 
nhận hàng hóa, nguồn cá từ các nơi về các nhà máy đông lạnh và cũng là nơi 
xuất hàng hóa đi các nơi.



Quỹ đẩt đai còn dồi dào, trong tương lai đây là nguồn tài nguyên vô cùng 
quý giá để đáp ứng cho các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng các khu 
đô thị mới, các côns trình văn hoá, giáo đục, y tế phục vụ nhân dân.



Kinh té huyện tiếp tục ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch.
Triển khai thực hiện khá hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn ngày càng đồng bộ
hơn, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn được cải thiện. Xây
dưng cơ bản có chuyển biến tích cực. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh *
xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; thực hiện tốt
chính sách người có công.



3.2. Những mặt hạn chế
Đ ị a  h ìn h  th ấ p  v à  p h ầ n  l ớ n  l à  d iệ n  t í c h  đ ấ t  p h è n  n ê n  m ô  h ìn h  s ả n  x u ấ t  tư ơ n g  



đối đơn giản chủ yếu là cây lúa nước, cây ngắn ngày và nuôi trồng thuỷ sản. Sản 
xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn (hệ thống thủy lợi chưa đồng bộ nên mặn 
xâm nhập sâu làm thiệt hại một số diện tích lúa Đông — Xuân; chưa xử lý triệt để 
tình trạng cá lồng bè chết bất thường)



Công tác quản lý trật tự xây dựng ở một số nơi chưa được quan tâm đúng
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mức, tình trạng xây dựng sai phép, không phép, sai quy hoạch chi tiết chưa được 
xử lý nghiêm; giải ngân đối với nguồn vốn ngân sách huyện và dự án đất còn
thấp.



Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường trọng điểm còn chậm và 
gặp nhiều khó khăn do thiếu phòng học, phòng chức năng và diện tích đất theo 
quy định. Công tác kiểm tra chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh nhất là kinh doanh 
trò chơi điện tử chưa được thường xuyên. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y 
tế, khách đến địa phương tham quan, du lịch... còn thấp.



Công tác nắm tình hình ở một số địa bàn, lĩnh vực từng lúc chưa chặt chẽ; 
tình hình khiếu kiện đất đai, tranh chấp ngư trường... còn tiềm ẩn nhiều yếu tố 
làm ảnh hưởng đến xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn. Tổ chức giải quyết khiếu nại đối với một số vụ việc còn trễ hạn; cải 
cách hành chính còn hạn chế; ứng dụng công nghiệp thông tin trong giải quyết 
hành chính còn chậm so với yêu cầu.
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PHẦN II
KẾT QUẢ THựC HIỆN KỂ HOẠCH s ử  DỤNG ĐẤT NĂM 2018# * # »



1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất
Kê hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Kiên Lương được UBND tỉnh 



phê duyệt tạí quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 06/4/2018. Được sự quan tâm, 
chỉ đạo sát sao của các cấp, huyện Kiên Lương đã ữiực hiện tương đối các chỉ 
tiều, kế hoạch đề ra trong năm, cũng như huy động được các nguồn vốn để tồ 
chức thực hiện.



Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Kiên Lương có tổng số 69 danh 
muc công trình, dự án (68 danh mục chính thức và 01 danh mục bổ sung) với 
tổng điên tích 574,84 ha. Trong năm 2018, có 04 danh mục công trình đã hoàn 
thành; 17 danh mục công trình hoàn thành một phần, phần còn lại chuyển tiếp để 
tiểp tục thực hiện; Và 48 đanh mục công trình chưa thực hiện (Trong đó, hủy 
khỏi danh mục 3 công trình và chuyển tìểp đê tiếp tục thực hiện 45 công trình).



Việc đánh giá kết quả thực hiện kể hoạch sử đụng đất năm trước là cơ sở 
quan trọng, làm tiên đê để lập kế hoạch sử đất năm sau. Trong năm 2018, các 
chi tiêu thực hiện kể hoạch sử dụng đất đạt được như sau:



1.1. Đất nông nghiệp
Theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018 là 40.811,82 ha; 



So với hiện trạng 2017 là 40.940,24 ha, kế hoạch năm 2018, đất nông nghiệp 
cần giảm 128,42 ha (để chuyển sang đất phi nông nghiệp). Ước tính thực hiện 
đến 12/2018, chỉ tiêu đát nông nghiệp là 40.928,56 ha, chỉ giảm 11,68 ha so với 
hiện trạng 2017, đạt 9,09% so với kế hoạch được duyệt.



Cụ thể từng chỉ tiêu như sau:
- Đất trồng lúa; Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018 là 22.882,24 



ha, hiện trạng 2017 là 22.894,91 ha thì năm 2018 cần giảm 12,67 ha. Tuy nhiên, 
ước tính thực hiện đển 12/2018 là 22.884,36 ha, giảm 10,55 ha so với hiện trạng 
năm 2017, đạt 83,25% so với kế hoạch được duyẹt.



- Đất trồng cây hàng năm khác: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 
2018 là 315,24 ha, đúng theo kế hoạch được duyệt.



- Đất trồng cây lâu năm: Kế hoạch sử đụng đất được duyệt năm 2018 là 
1.741,80 ha, hiện trạng 2017 là 1,767,46 ha thì năm 2018 cân giảm 25,66 ha. 
Tuy nhiên, ước tính thực hiện đến 12/2018 ỉà 1.766,44 ha, giảm 1,02 ha so vói 
hiện trạng năm 2017, đạt 3,97% so với kể hoạch được duyệt.



- Đất rừng phòng hộ: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 20 ỉ 8 là
1.425,62 ha, hiện trạng 2017 là 1.462,87 ha thì năm 2018 cân giảm 37,24 ha. 
Tuy nhiên, ước tính thực hiện đến 12/2018 là 1.462,76 ha, giảm 0,11 ha so với 
hiện trạng năm 2017, đạt 0,30% so với kê hoạch được duyệt.
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- Đất rừng đặc dụng: Ke hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018 là 
979,70 ha5 hiện trạng 2017 là 981,64 ha thì năm 2018 cần giảm 1,94 ha. Tuy 
nhiên, ước tính thực hiện đến 12/2018 bằng với diện tích hiện trạng 2017, không 
đạt so với kế hoạch được duyệt.



- Đất rừng sản xuất: Ke hoạch sử dụng đất được duyệt năm 20 ỉ 8 là
546,43 ha, hiện trạng 2017 là 546,33 ha thì năm 2018 cần tăng 0,01 ha. Tuy 
nhiên, ước tính thực hiện đến 12/2018 bằng vói diện tích hiện trạng năm 2017, 
không đạt so vói kể hoạch được duyệt.



- Đất nuôi trồng thủy sản: K.é hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018 là
12.869,45 ha, biện trạng 2017 là 12.920,47 ha thì năm 2018 cần giảm 51,01 ha. 
Tuy nhiên, ước tính thực hiện đến 12/2018 bằng với điện tích hiện trạng 2017, 
không đạt so với kế hoạch được duyệt.



- Đất nông nghiệp khác: Kết quả thực hiện năm 2018 là 51,33 ha, đúng 
chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.



Bảng 2.la. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đất nông nghiệp trong kế hoạch 
sử dụng đất đến năm 2018



TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã



** Kê 
hoạch sử 
dụng đất 
năm 2018 



được 
duyệt 
(hạ)



Hiện 
trạng sử 
dụng đất 
2017(ha)



* Kêt 
quả thực 
hiệu năm 



2018 
(ước 
tính) 
(ha)



So sáflh



Tỷ lệ 
(%)



Kế 
hoạch 



tăng (+), 
giảm (-) 



(ha)



Thực 
hiện 



tăng (+), 
giảm (-) 



(ha)



(ỉ) (2) (V (4) (5) (6) (7 h (4 )-
(5)



(8 M 6 )- (9)=(8)/ 
(7)* ỉ 00



1 Đất nông nghiệp NNP 40.811,82 40.940,24 40.928,56 -128,42 -11,68 9,09



1.1 Đất ừồng lúa LƯA 22.882,24 22.894,91 22.884,36 -12,67 -10,55 83,25



1,2 Đât trông cây hàng năm 
khác HNK 315,24 315,24 315,24 - -



1.3 Đất trồng cây lâu nãm CLN 1.741,80 1,767,46 1.766,44 -25,66 -1,02 3,97



1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.425,62 ĩ.462,87 1.462,76 -37,24 -0,11 0,30



1-5 Đất rừng đặc dụng RDD 979,70 981,64 981,64 -1,94 - -



' 1.6 Đất rừng sản xuất RSX 546,43 546,33 546,33 0,10 - -



1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 12.869,45 12.920,47 12.920,47 -51,01 - -



L8 Đất làm muối LMƯ - - - - -



1.9 Đất nông nghiêp khác NKH 51,33 51,33 51,33 - - -



Ghi chú: * Diện tích ước tính thực hiện dựa trên kết quả thông kê, kiếm kê đất đai đến ngày 
31/12/2017 huyện Kiên Lương và kết quả điều tra thực hiện công trình KHSDĐ 2018; 
** Diện tích theo Quyết định số  797/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Kiên 
Giang về việc phê duyệt Ke hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Kiên Lương- tỉnh Kiên 
Giang.
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1.2. Đất phỉ nông nghiệp
Theo chỉ tiêu ké hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018 là 5.983,39 ha; 



So với hiện trạng 2017 là 5.797,03 ha, kế hoạch năm 2018, đất phi nông nghiệp 
cần tăng 186,36 ha để thực hiện các hạng mục công trình. Ước tính thực hiện 
đến 12/2018, chỉ tiêu đất phi nông nghiệp là 5.808,71 ha, chỉ tăng 11,68 ha so 
với hiện trạng 2017, đạt 6,27% so với kê hoạch được duyệt.



Cụ thể từng chỉ tiêu như sau:
- Đất quổc phòng: Theo ké hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018, diện 



tích là 185,15 ha; So với hiện trạng 2017 là 132,91 ha, thì năm 2018, cần tăng
52,24 ha. Ước tính thực hiện đến 12/2018 là 133,02 ha, tăng 0,12 ha, đạt 0,23% 
so kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân, các dự án: Xây dựng thao trường huấn 
luyện, diễn tập khu vực phòng thủ của BCH quân sự huyện Kiên Lương, Trạm 
kiểm soát Biên phòng Bình A n,... thực hiện chậm so với kê hoạch.



- Đất an ninh: Kết quả thực hiện năm 2018 là 5,52 ha, đúng chỉ tiêu ké 
hoạch được duyệt.



- Đất thương mại, dịch vụ: Theo kể hoạch sử dụng đẩt được duyệt năm 
2018, diện tích là 72,92 ha; So vói hiện trạng 2017 là 73,13 ha, thì năm 2018, 
cần giảm 0,21 ha. Ước tính thực hiện đến 12/2018, diện tích bằng với diện tích 
hiện trạng 2017, không đạt so kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do diện tích 
thực hiện 2017 cao hơn diện tích ước lượng thực hiện năm 2017.



- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Theo kế hoạch sử dụng đất được 
duyệt năm 2018, diện tích là 557,23 ha; So với hiện trạng 2017 là 540,87 ha, thì 
năm 2018, cần tăng 16,36 ha. Ước tính thực hiện đến 12/2018, diện tích ỉà
540,82, giảm 0,05 ha để chuyển sang đất công trình năng lượng thực hiện dự án 
Nhà máy vôi hóa và gạch nhẹ chưng áp, chê biên vật liệu xây dựng Hương Hải. 
Riêng các dự án đầu tư cơ sở sản xuất phì nông nghiệp của các tổ chức, doanh 
nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện... thực hiện chậm so với kê 
hoạch.



- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Theo kế hoạch sử dụng đất được 
duyệt năm 2018, diện tích là 34,10 ha; thi năm 2018, cần tăng 34,10 ha. Ước 
tính thực hiện đến 12/2018, diện tích là 9,90 ha, tăng 9,90 ha, đạt 29,03% so kế 
hoạch được duyệt. Nguyên nhân do dự án Kiến thiết cơ bản mỏ sét lô 5 và dự án 
đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi núi Nai thực hiện chậm so với 
kể hoạch.



- Đất phát triền hạ tầng: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018, 
diện tích là 3.071,89 ha; So với hiện trạng 2017 là 3.014,75 ha, thì năm 2018, 
cần tăng 57,15 ha. Ước tính thực hiện đến 12/2018, diện tích là 3.015,27 tăng 
0,52 ha, đạt 0,91% so kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do các dự án giao 
thông, thủy lợi, năng lượng, chợ,.. thực hiện chậm so với kế hoạch.



- Đất có di tích lịch sử- văn hóa: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt 
nãm 2018, diện tích là 34,69 ha; So với hiện trạng 2017 là 29,51 ha, thì năm
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2018, cần tăng 5,18 ha. ước tính thực hiện đến 12/2018, diện tích bằng với diện 
tích hiện trạng 2017, không đạt so kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do dự án 
Mở rộng khu du lịch chùa Hang- Hòn Phụ Tử thực hiện chậm so với kê hoạch.



- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt nám 
2018, diện tích ỉà 21,01 ha; So với hiện trạng 2017 là 19,46 ha, thi năm 2018, 
cần tăng 1,55 ha. Ước tính thực hiện đến 12/2018, diện tích bằng với diện tích 
hiện trạng 2017, không đạt so kê hoạch được duyệt. Nguyên nhân do ước tính 
đến 12/2018, dự án Khu xử lý rác thải xã Sơn Hải chưa hoàn thành.



- Đất ở tại nông thôn: Theo kể hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018, 
diện tích là 417,61 ha; So với hiện trạng 2017 là 412,27 ha, thì năm 2018, cần
tãng 5,34 ha. Ước tính thực hiện đển 12/2018, diện tích là 413,07, tăng 0,80 ha, *
đạt 14,97% so kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do dự án Mở rộng khu TĐC 
khu du lịch Hòn Phụ Tử (giai đoạn 2) thực hiện chậm so với kế hoạch, chỉ tiêu 
đạt được trong năm 2018 chủ yếu do chuyển mục đích đất ở tại nông thôn nhỏ lẻ 
trong hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã.



- Đất ở tại đô thị: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018, diện 
tích là 317,79 ha; So với hiện trạng 2017 là 314,52 ha, thỉ năm 2018, cần tăng
3,27 ha. Ước tính thực hiện đến 12/2018, diện tích là 314,97 ha, tăng 0,45 ha, 
đạt 13,77% so kể hoạch được duyệt. Nguyên nhân do dự án Khu tái định cư khu 
di tích lịch sử Moso thực hiện chậm so với kể hoạch, chỉ tiêu đạt được trong 
năm 2018 chủ yếu do chuyển mục đích đất ở tại đô thị nhỏ lẻ trong hộ gia đình, 
cá nhân trên địa bàn TT.Kiên Lương.



- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt 
năm 2018, diện tích là 16,59 ha; So với hiện trạng 2017 là 15,87 ha, thì năm 
2018, cần tăng 0,72 ha. Ước tính thực hiện đến 12/2018, là 15,81 ha, giảm 0,06 
ha đế chuyển sang đất quốc phòng thực hiện dự án Ban chỉ huy quân sự xã Hoà 
Điền, Riêng dự án Khu trung tâm hành chính xã Sơn Hải thực hiện chậm so với 
kể hoạch.



- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Kết quả thực hiện năm 2018 
là 0,16 ha đúng chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.



- Đất cơ sở tôn giáo: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018,
diện tích là 29,19 ha; So vói hiện trạng 2017 là 16,80 ha, thì năm 2018, cần tăng »
12,39 ha. Ước tính thực hiện đến 12/2018, diện tích bằng với diện tích hiện 
trạng 2017, không đạt so kể hoạch được duyệt. Nguyên nhân do dự án Chùa 
Moso thực hiện chậm so với kể hoạch.



- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Theo kể hoạch sử dụng đất được duyệt năra 
2018, diện tích là 13,35 ha; So với hiện trạng 2017 là 11,36 ha, thỉ năm 2018, 
cần tăng 2,00 ha. Ước tính thực hiện đến 12/2018, diện tích bằng với diện tích 
hiện trạng 20 ỉ 7, không đạt so kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do ước tính 
đến 12/2018, dự án Nghĩa trang, nghĩa địa xã Sơn Hải chưa hoàn thành.



- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Theo kế hoạch sử dụng đất 
được duyệt năm 2018, diện tích là 1.043,71 ha; So với hiện trạng 2017 là
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1.045,50 ha, thì năm 2018, cần giảm 1,79 ha. ước tính thực hiện đến 12/2018, 
diện tích bằng với diện tích hiện trạng 2017, không đạt so kế hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân do kết quả thực hiện 2017 cao hon ước tính thực hiện 2017.



- Đất sinh hoạt cộng đồng: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 
2018, diện tích là 1,40 ha; So với hiện trạng 2017 là 1,31 ha, thì năm 2018, cần 
tăng 0,09 ha. Ước tính thực hiện đến 12/2018, diện tích bằng với diện tích hiện 
trạng 20 ỉ 7, không đạt so kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do kết quả thực 
hiện trong năm 2017 thấp hơn ước tính thực hiện 2017.



- Đất khu vui choi, giải trí công cộng: Kết quả thực hiện năm 201B là 1,92 
ha, đủng chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.



- Đất cơ sở tín ngưỡng: Kết quả thực hiện năm 2018 là 0,50 ha, đúng chỉ 
tiêu kế hoạch được duyệt.



- Đất sông ngòi, kênh rạch, suối: Kết quả thực hiện năm 2018 là 139,06 
ha, đúng chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.



- Đất có mặt nước chuyên dùng: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt 
năm 2018, diện tích là 19,61 ha; So với hiện trạng 2017 là 21,63 ha, thì năm
2018, cần giảm 2,02 ha. Ước tính thực hiện đến 12/2018, diện tích bằng với diện 
tích hiện trạng 2017, không đạt so kể hoạch được duyệt. Nguyên nhân do dự án 
Mở rộng khu du lịch chùa Hang- Hòn Phụ Tử chưa được thực hiện.



Bảng 2.1b. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đất phi nông nghiệp trong kế 
hoạch sử dụng đất đến năm 2018



STT Chi tiêu sử dụng đất Mã



** Kế 
hoạch sử 
dụng đất 
năm 2018 



được 
duyệt 
(ha)



Hiện 
trạng sử 
dụng đất 
2017(ha)



* Kết 
quả thực 
hiện năm 



2018 
(ước 
tính) 
(ha)



So sánh



Tỷ lệ 
(%)



Kế 
hoạch 



tăng (+), 
giảm (-) 



(ha)



Thực 
hiện 



tảng (+), 
giảm (-) 



(ha)



O) (2) (3) (4) (5) m
Ữ M 4 )-



Ờ)
(8 M 6 )-



(5)
(9 M S )/  
(7)* ỉ  00



2 Đẩt phi nông nghiệp PNN 5.983,39 5.797,03 5.808,71 186,36 11,68 6,27



2.1 Đất quốc phòng CQP 185,15 132,91 133,03 52,24 0,12 0,23



2.2 Đất an ninh CAN 5,52 5,52 5,52 - - -



2.3 Đất khu công nghiệp SKK - “ - - - -



2.4 Đất khu chế xuât SKT - - - - - -



2.5 Đất cụm công nghiệp SKN - - - - - -



2.6 Đất thương mạí, dịch vụ TMD 72,92 73,13 73,13 -0,21 - -



2.7 Đât cơ sờ sàn xuât phi nông 
n g h iệp



SKC 557,23 540,87 540,82 16,36 -0,05 -0,31
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã



** Kế 
hoạch sử 
dụng ổất 
nầm 2018 



ổuợc 
duýêt 
(ha)



Hiện 
trạng sử 
dụng đất 
2017 (ha)



* Kết 
quả th ụ t 
hiện năm 



2018 
(ước 
tính) 
(ha)



So sánh



Tỷ lê 
(% )



Kế 
hoạch 



tăng (+)> 
giảm (-) 



(ha)



Thực 
hiện 



tăng (+), 
giảm (-) 



(ha)



(ĩ) (2) (3) (4) (5) (6) ơ)=(4)-
(5)



(8 M 6 )-
(5)



(9)=(8)/ 
(7)* ỉ  00



2,8 Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản SKS 34,10 - 9,90 34,10 9,90 2 9,03



2.9 Đất phát triển hạ tảng cấp quốc 
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 3.071,89 3.014,75 3.015,27 57,15 0,52 0,91



2.10 Đất có di tích lịch sừ -  văn hóa DDT 34,69 29,51 29,51 5,18 - -



2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL - - - - - “



2.12 Đất bãi thải? xử lý chất thải DRA 21,01 19,46 19,46 1,55 - -



2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 417,61 412,27 413,07 . 5,34 0,80 14,97



2.14 Đất ờ tại đô thị ODT 317,79 314,52 314,97 3,27 0,45 13,77



2.15 Đất xây dựng trụ sờ cơ quan TSC 16,59 15,87 15,81 0,72 -0,06 -8,36



2.16 Đất xây dựng trụ sờ của tổ chức 
sự nghiệp DTS CU 6 0,16 0,16 - - -



2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - * - - - -



2.18 Đất C0 sở tôn giáo TON 29,19 16,80 16,80 12,39 - -



2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 13,35 11,36 11,36 2,00 - -



2.20 Đất sàn xuất vật ỉiệu xây dựng, 
làm đồ gốm SKX 1.043,71 1.045,50 1.045,50 -1,79 - -



2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1,40 1,31 1,31 0,09 - -



2.22 Đất khu vui chơi* giải trí công 
cộng DKV 1,92 1,92 1,92 - - -



2.23 . Đất cơ sờ tín ngưỡng TIN 0,50 0,50 0,50 - - -



2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suốỉ SON 139,06 139,06 139,06 - - -



2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 19,61 21,63 21,63 -2,02 - -



2.26 Đắt phi nông nghiệp khác PNK - - - - - -



1*3* Đất chưa sữ dụng
Theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2018 ỉà 533,91 ha; So 



với hiện trạng 2017 là 591,85 ha, kế hoạch năm 2018, đất chưa sử dụng cần 
giảm 57,94 ha. Ước tính thực hiện đến ] 2/2018, diện tích bằng với diện tích hiện 
trạng không đạt so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do dự án Nâng cấp,
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mở rộng đường ĐT.971 (từ QL80 đến ngã ba Hòn Trẹm); Dự án chợ Kiên 
Lương... thực hiện chậm so với kế hoạch.



Bảng 2. lc. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đất chưa sử dụng trong kế hoạch 
sử dụng đất đến năm 2018



**Kế 
hoạch sử 
dụng đất 
năm 2018 



được 
duyệt 
(haj



* Kết 
quả thực 
hiên năm 



2018 
(ước 
tính) 
(ha)



So sánh



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã



Hiện 
trang sử 
dụng dất 
2017 (ha)



Kế 
hoạch 



tẵng (+), 
giảm (-) 



(ha)



Thực 
hiện 



tăng (+), 
giảm (-) 



(ha)



Tỷ lệ
(%)



(ỉ) (2) (V (4) (5) (6) (7M 4).
(5)



(8M6)-
(5)



(9h(8)/ 
(7)* ỉ  00



3 Đất chưa sử dụng CSD 533,91 591,85 591,85 -57,94 - -



2. Kết quả thực hiện danh mục các công trình dự án trong năm kế
hoạch



Ke hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Kiên Lưcmg được UBND tỉnh 
Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 06/4/2018, đăng 
ký 68 công trình dự án (tổng diện tích 573,76 ha) được phép thực hiện việc thu 
hồi đất, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử 
dụng đất. Ngoài ra, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 có một (01) danh mục công 
trình đuợc bổ sung vào danh mục công trình kể hoạch sử dụng đất năm 2018 
theo Tờ trình 108/TTr-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang, về 
việc bổ sung Dụ án đầu tư xây dựng Chợ Kiên Lương vào Danh mục dự án cần 
thu hồi đất trong năm 2018 của huyện Kiên Lương. Như vậy, kể hoạch sử dụng 
đất năm 2018, có tổng số 69 danh mục công trình dự án, với tổng diện tích
573,75 ha.



Trong đó: 36 công trình dự án đăng ký mới năm 2018;
01 cồng trình dự án đăng kỷ bổ sung năm 2018;



28 công trình dự ản chuyển tiếp từ năm 2017;



04 công trình dự án chuyển tiếp từ năm 2016.



Ước tính đến hết ngày 31/12/2018, tình hình thực hiện các công trình chi 
tiết như sau:



+ Có 04 danh mục công trình đã hoàn thành (gồm 03 danh mục đăng ký 
năm 2018, 01 danh mục đăng ký 2017);



+ Có 15 danh mục công trình đã hoàn thành một phần, phần còn lại 
chuyển tiếp để tiếp tục thực hiện (gồm 06 danh mục đăng kỷ 2017 và 9 danh 
mục đăng ký 2018);



+ Có 50 danh mục công trình chưa thực hiện (gồm 04 danh mục đăng ký 
năm 2016, 21 danh mục đăng ký 2017 và 25 danh mục đăng ký 2018).
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2.1. Danh mục công trinh đâ hoàn thành
Trong năm 2018, có 04 danh mục công trình hoàn thành thủ tục giao đất, 



cho thuê đất vởi tổng diện tích 21,30 ha.
Bảng 2.2. Danh mục công trình đã hoàn thành trong năm 2018



STT 1 Hạng mục
Diện tích 
quy hoạch 



(ha)



Diện tích 
hiện 



trang 
(ha)



Tăng thêm Địa điểm 
(đến cấp



xã)



Năm đãng 
kýDiện 



tích (ha)



Sử dụng 
vào loại 
đất(ha)



(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (9 (ổ) (7) (8)
TỎNG CỘNG 21,30 20,08 1,22



1 Công trình, dư án được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tĩnh



1.1 Công trình dự án mục đích quốc phòng, an ninh



* Đất năng ỉttợng (ĐNL)



01 Xây đựng nhà quàn lý vận hành Đội 
truyền tải điện Kĩên Lương 0,30 0,30 CLN Kiên Bình Nãm 2017



2 Công trình, dự  án cắp huyện



2.1 Công trình dự án cấp huyện mả phảĩ thu hồi đất



2.2 Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng* thuế quyền sử dụng đất, đấu 
giá quyền sủ* dụng đắt, nhận góp vổn bằng quyền sử  dụng đẩt



* Chuyển mục đích đất ở tại đô thi (ỠĐT)



02 Tuyến dân cư đọc theo các đường 
giao thông, kênh rạch 0,50 0,05 0,45 LƯC: 0,20; 



CLN: 0,25
TT. Kiên 
Lương Năm 2018



■* Chuyển mục đích đắt ớ  tại nông thôn (ONT)



03 Tuyến dân cư dọc theo các đường 
giao thông, kênh rạch 0,50 0,03 0,47 LUC: 0,20; 



CLN: 0,27 Kiên Bình Năm 2018



* Thuê đất nông nghiệp



04 Thuê đất xã Bình Trị 20,00 20,00 - NTS Bình Trị N ãm 2018



2.2. Danh mục công trình đâ hoàn thành một phần, phần còn lại 
chuyển tiếp để tiếp tục thực hiện



Trong năm 2018, có 15 danh mục công trình đã hoàn thành một phần, 
phần còn lại chuyển tiếp để tiếp tục thực hiện, với tổng diện tích 308,99 ha.



Trong đó: có 06 danh mục công trình, với tổng diện tích 10,30 ha, hoàn 
thành thủ tục thu hồi đất, chuyển danh mục giạo đất để tiếp tục thực hiện; Đồng 
thời, có 09 danh mục công trình* với tổng diện tích 298,69 ha, chuyển mục đích, 
giao đât, cho thuê đât đã hoàn thành một phân diện tích 134,43 ha, phần diện 
tích còn lại là 164,26 ha chuyển tiếp để tiếp tục thực hiện.
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Bảng 2.3. Danh mục công trình đã hoàn thành một phần, phần còn lại 
chuyển tiếp để tiếp tục thực hiện trong năm 2018



STT Hạng mục
Diện tích 
quy hoạch 



(ha)



Đĩa đỉễm 
(đến cấp 



xã)



Năm
đăng



ký



KỂt quả thực hỉện 
ước tính đến 



12/2018



Kết quâ điều chỉnh, 
chuyển tỉếp để tiếp tục 



thực hiện



(1) (2) (3) (6) (7) m (9)



TỎNG CỘNG 308,99



1 Công trình, dự án được phân bồ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh



1.1 Công trình dự án mục đích quốc phòng, an ninh



* Đất quéc phòng (CQP)



1 Ban chỉ huy quân sự xâ 
Hòa Điền 0,06 Hòa Điền Năm



2018
Hoàn thành thủ tục
thu hồi đất



Chuyển tiếp danh mục 
gỉao đất



2 Ban chỉ huy quân sự xả 
Dương Hòa 0,06 Dương



Hòa
Năm
2018



Hoàn thành thủ tục
thu hồi đất



Chuyển tiếp danh mục 
giao đất



1.2 Công trình dự án đễ phát triển kinh tế- xã hội vì lọi ích quốc gía? công công



1.2,1 Công trình dự án do Hộỉ đồng nhân dân Ếỉnh chấp thuân mà phải thu hồi đất



* Đắt cho hoat đông khoáng sản (SKS)



3
Cài tạo, mờ rộng, nâng 
công suất nui Trầu, núi 
Còm, núi Châu Hang



9,90 Hòa Điền Năm
2017



Hoàn thành thủ tục 
thu hoi đất



Chuyến tiếp danh mục 
giao đất



* Đắt cơ sở  giáo dục, đào tạo (DGD)



4 Mở rộng trường THCS 
Dương Hoà (Điểm Ngã tư) 0,11 Dương



Hòa
Nãm
2018



Hoàn thành thủ tục 
thư hèi đất



Chuyển tiếp đanh mục 
giao đấỉ



* Đất năng lượng (ĐNL)



5
Dự án cấp điện lưới quốc 
gia cho xã đảo Hòn Nghệ, 
tỉnh Kiên Giang



0,13



Bìiih Aii, 
Hòn 



Nghệ, 
Sơn Hải



Nãm
2017



Hoàn thành thử tục 
thu hồi đất



Chuyển tiếp danh mục 
giao đất '



6



Dự án cấp điện lưới quốc 
gia cho xã đảo Son Hải, 
huyện Kiên Lương, tỉnh 
Kiên Giang



0,04 Sơn Hải Nãm
2017



Hoàn thành thủ tục 
thu hồí đắt



Chuyền tiép danh mục 
giao đẩt



1,2,2
Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyền nhượng, giao đẩt, thuê quyền sử 
dụng đất, đấu gỉá quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất



2 Công trình, dự án cấp huyện



2.1 Công trình dự án cấp huyện mà phâỉ thu hồỉ đất



2.2
Khu vực cần chuyển mvc đích sử dụng đất để thực hỉện vỉệc nhặn chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, 
đấu giá quyền sử dung đất, nhận góp vốn bằng quyền sử đụng đất



- •
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STT Hang mục
Diện tích 
quy hoạch 



(ha)*



Địa điểm 
(đến cấp 



xã)



Năm
đăng



ký



Kết quả thực hiện 
ước tính đến 



12/2018



Kết quả điều chính, 
chuyển tiếp để tỉếp tục 



thực hiện



(1) (2) (3) (ổ) ư ) m m



* Chuyển mạc đích đất ở  tại nông thôn (ONT)



9
Tuyến dân cư dọc theo các 
đường giao thông, kênh 
rạch



0*50 Bình An Năm
2017



Hoàn thành thủ tục 
cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất 
0,15 ha



Chuyển tiếp danh mục cho 
phép chuyển mục đích đất 
ở tại nông thôn



10
Tuyến dân cư dọc theo các 
đường giao thông, kênh 
rạch



0,50 Duơng
Hòa



Năm
2017



Hoàn thành thủ tục 
cho phép chuyển 
mực đích sử dụng đất 
0,20 ha



Chuyển tiếp danh mục cho 
phép chuyển mục đích đắt 
ở tại nông thôn



»



»



11
Tuyến dân cư dọc theo các 
đường giao thông, kênh 
rạch



0,50 Hòa Điền Năm
2017



Hoàn thành thủ tục 
cho phép chuyền 
mục đích sử dụng đẩt 
0,02 ha



Chuyến tiếp danh mục cho 
phép chuyển mục đích đất 
ờ tại nông thôn



* Giao đát ở tại nông thôn (ONT)



12 Tuyển dân cư kênh Cái Tre 6,50
Kiên 
Bình> 



Bình Trị



Năm
2018



Hoàn thành thủ tạc 
giao đất ở tại nông 
thôn 1,20 ha



Chuyền tiếp đanh mục 
giao đất ở  tại nông thôn



13 KDC Cống Ba Tài 0,69 Bình An Năm
2018



Hoàn thành thủ tục 
giao đất ở tại nông 
thồn 0,09 ha



Chuyền tiếp danh mục 
giao đất ờ tại nông thôn



* Giao đất nông nghiệp (LƯC, NTS)



14 Giao đấí xã Kiên Bình 150,00 Kiên
Bình



Năm
2018



Hoàn thành thủ tục 
giao đất nông nghiệp 
58,40 ha



Chuyển tiếp danh mục 
giao đát nông nghiệp



15 Giao đất xã Bình Trị 40,00 Bình Trị Năm
2018



Hoàn thành thủ tục 
giao đât nông nghiệp 
18,40 ha



Chuyển tiếp danh mục 
giao đẩt nông nghiệp



* Thuê đẳt nông nghiệp (LƯC)
<



16 Thuê đất xã Kiến Bình 50,00 Kiên
Binh



Năm
2018



Hoàn thành thủ tục 
thuê đất nông nghiệp 
32,0 ha



Chuyển tiếp danh mục 
thuê đất nông nghiệp



-



17 Thuê đát xã Hòa Điền 50,00 Hòa Điền Năm
2018



Hoàn thành thủ tục 
thuê đất nông nghiệp 
24,0 ha



Chuyển tiếp danh mục 
thuê đất nông nghiệp
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Bảo cảo thuyết minh Ke hoạch sừ dụng đất 20ỉ 9 huyện Kiên Lương- tinh Kiên Giang



2.1. Danh mục công trình chưa thực hiện
Trong năm 2018, có 50 danh mục công trình chưa thực hiện, với tổng 



diện tích 244,56 ha.
Trong đó: hủy bỏ khỏi kế hoạch sử dụng đất 03 danh mục công trình đăng 



kỷ năm 2016, với tổng diện tích 39,72 ha; Đồng thời, điều chỉnh, chuyển tiếp để 
tiếp tục thực hiện 01 danh muc công trình đăng ký năm 2016 và 46 danh mục 
công trình đăng ký năm 2017- 2018, vói tổng diện tích 204,84 ha;



Bâng 2.4. Danh mục công trìnii chưa thực hiện, hủy bỏ khỏi ké hoạch



STT Hạng mục
Diện tích 
quy hoạch 



(ha)



Diện tích 
hỉện 
trạng 
(lia)



Tăng thêm
Địa điểm 



(đến cấp xã)
Năm 



đăng kýDiện
tích
(ha)



Sử dụng 
vào loại 
đất (ha)



(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) m ơ ) m



TÒNG CỘNG 39,72 7,72 32,00 1



1 Công trình, dự án được phân bồ từ  quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh



* Đẩt giao thông (ĐGT)



1 Đường kênh Tám Thước 12,60 12,60



DTL: 2,52 TT. Kiên 
Lương



Năm
2016DTL: 2,52 Kiên Bình



DTL: 7,56 Bình Trị



* Đất thủy ỉợi (ĐTLỳ



2
Kè chống xói lỡ cặp kênh Ba 
Hòn (đoạn cống ngăn mặn Ba 
Hòn)



7,72 7,72 - DTL TT. Kiên 
Lương



Năm
2016



* ĩ>ất cơ sở sản xuất ph ỉ nông nghiệp (SKCỳ



3
Nhà máy vôi hỏa và gạch nhẹ 
chưng áp, chế biến vật liệu 
xây dựng Hương Hải



19,40 19,40 RPH: 3,40; 
NTS: 16,00 Bình An Năm



2016



Bảng 2.5. Danh mục công trình chưa thực hiện chuyển tiếp để tiếp tục thực hiện



STT Hạng muc
Diện tích 



quy hoach 
<ha)‘



Diện
tích
hiện



trạng
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 
(đến cấp



xã)
Năm đăng kýDiện



tích
(ba)



Sử dụng 
vào loại 
đất(há)



(1) (2) (3M 4)+(5) (4) p ) m (7) (8)



TỎNG CỘNG 201,34 92?29 109,05



1 Công trình, dự  án được phân bổ từ  quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh



1.1 Công trình dự án mục đích quốc phòng, an ninh
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Báo cảo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất 20ỉ 9 huyện Kiên Lương- tinh Kiên Giang



Diện tích 
quy hoạch 



(ha)'



Diện
tích
hiện
trang
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 
(đến cấp 



xã)
STT Hạng mục Diện



tích
(ha)



Sử dụng 
vào loại 
đát (ha)



Năm đăng ký



(1) p ; (3)=(4)+(5) (4) 0 ) (ổ) (7) (8)



* Đất quốc phòng (CQP)



1



Xây dựng thao trường 
huấn luyện, diễn tập 
khu vực phòng thủ của 
BCH quân sự huyện 
Kiên Lương



1,94 1,94 RDD Bình An Năm 2017



2 Trạm kiểm soát Biên 
phòng Bình An 0,32 0,32 SKC Bình An Năm 2017



1.2 Công trình dự án để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng



1.2.1 Công trình dự án do Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất



* Đất cho hoạt động khoảng sản (SKS)



3 Kiến thiết cơ bản mỏ 
sét lô 5 9,50 9,50 SKC TT. Kiên



Lương Năm 2017



4
Dự án đầu tư xây dựng 
công trình khai thác 
mò đá vôi núi Nai



14,70 14,70
SKC: 2,20 TT. Kiên 



Lương Nỗm 2017



SKC: 12,50 Dương
Hòa



* Đất cơ sớ giảo dục đào tạo (DGD)



5
Mờ rộng Trường MN 
Bình An (Điểm Bình 
Đông)



0,20 0,20 LƯC Bình An Năm 2017



6 Trường MN Bỉnh An 
(Điểm Hòn Chông) 0,12 0,12 CLN Bình An Năm 2017



7
Mờ rộng Trường TH 
Kiên Bỉnh 1 (Điềm 
Liên ngành)



0,50 0,50 CLN Kiên Bình Năm 2017



ử Đất giao thông (DGT)



8 Mở rộng Cảng bển tàu 
Ba Hòn Phú Quốc 25,77 25,77 RPH: 0,84; 



CSD: 24,93
TT, Kiên 



Lương Năm 2017



9 Đường Võ Vãn Tẩn và 
Huỳnh Man Đạt 0,99 0,99 NTS TT. Kiên 



Lương



Năm 2016 (Điều chỉnh 
chuyền tiếp theo QĐ 
36617QĐ-ƯBND ngày 
24/10/2017 của ƯBNố 
huyện Kiên Lương v/v 
phê duyệt báo cáo KT- 
KT xây dựng công 
trình)
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Bảo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất 20ỉ 9 huyện Kiên Lưong- tỉnh Kiên Giang



Diện tích 
quy hoạch 



(ha)



Diện
tích
hiện



trạng
(ha)



Tăng thêm
Địa đỉểm 
(đến cấp 



xã)
STT Hạng mục Diện



tích
(ha)



Sử dụng 
vàoloạỉ 
đất(ha)



Năm đăng ký



(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (V (6) (7) 0 )



10 Cầu Cây Me mờ rộng 1,60 1,60 RPH Dương
Hòa Nãm 2017



11 Cống Âu thuyèn T3 - 
Hòa Điền 1,76 1,76



CLN: 0,55; 
NTS: 0,85; 
ONT: 0,36



Hòa Điền Năm 2017



12 Cống kênh 500 bờ Tây 
kênh Cái Tre 0,55 0,55 LUC Bình Trị Năm 2018



13
Khu dịch vụ hậu cần 
nghê cá’ Càng cá Ba 
Hòn



8,03 8,03 ODT TT. Kiên 
Lương Năm 2017



14 Cầu Rạch Đùng 0,62 0,29 0,33
RPH: 0,31; 
ONT: 0,02 Binh Trị Năm 2018



15



Nâng cấp, mở rộng 
đường ĐT.971 (từ 
QL80 đến ngã ba Hòn 
Trẹm)



34,36 34,10 0,26
BCS:0,11; 
ODT:0,01; 
NTS:0,14



TT. Kiên 
Lương Năm 2018



16



Nạo vét dọc tuyến 
kênh Cái Tre- Lung 
Lớn đến Nhà máy 
Xi mãng Hocim



0,29 0,29 DTL: 0,29 Kiên Bình Năm 2018



17
Vũng quay luồng vào 
kênh Cái Tre



0,30 0,30 CLN Kiên Bình Năm 2018



* Đất thủy lợi (DTL)



18 Cống K2 Bình Trị 1,38 1,38
CLN: 0,56; 
RPH: 0,82 Bình Trị Năm 2018



* Đất năng ỉượng (DNL)



NTS: 0,10 Kiên Bình



19 Đường dây 220KV 
Kiên Bỉnh- Phú Quốc 1,07 1,07 NTS: 0,54 TT. Kiên 



Lương Năm 2018



NTS: 0,43 Bình Trị



* Đất có di tích lịch sử  văn hóa (DDT)



20
Mở rộng khu du lịch 
chùa Hang- Hòn Phụ 
Tử



5,18 5,18



RPH: 0,40; 
NTS: 2,Ố9; 
ONT: 0,07; 
MNC: 2,02;



Bình An Nãm 2017
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Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất 20Ỉ9 huyện Kiên Lương-  tỉnh Kiên Giang



Điên tích 
quy hoạch 



(ha)’



Diện
tích
hiện



trang
(ha)



Tầng thêm
Địa điếm 
(đến. cấp 



xã)
1 STT Hạng mục Dĩện



tích
(ha)



Sử dụng 
vào loại 
đấ t(hâ)



Năm đăng ký



(1) p ; (3)=(4)+(5) (4) (V (à) (V m
* Đất ử  tại nông thôn (ONT)



21
Mở rộng khu TĐC khư 
du lịch Hòn Phụ Tử 
(giai đoạn 2)



1,05 1,05 LƯC: 0,87; 
CLN; 0,18 Bìiìli An Nãm 2017



*



* Đất ừ  tại đô thị (ODT)



22 Khu tái định cư khu di 
tích lịch sử Moso 5,00 5,00 NTS TT. Kiên 



Lương Năm 2017



*■



* Đất xây dưng trụ sử cơ quan (TSC)



23 Khu trung tâm hành 
chính xằ Sơn Hài 1,00 1,00 CLN Son Hải Năm 2017



■flr Đất cở sờ tôn giáo (TON)



24 Chùa Mos.o 12,20 12,20 NTS Bình An Năm 2017



ỉ Đất chợ (DCH)



25 Chợ Kiên Lưcmg 1,08 1,08



ODT: 0,63; 
CLN: 0,37; 
DGT: 0,04; 
BCS: 0,04



TT, Kiên 
Lương



Năm 2018 bồ sung 
(theo Tờ trình 108ATTr- 
UBND ngày 08/8/2018 
của ƯBND tỉnh Kiên 
Gĩang, V/v bô sung Dự 
án đầu tư xây dựng 
Chợ Kiên Lương vào 
danh mục dự án cần thu 
hồi đất trong năm 2018 
của huyện Kiên Lưong)



1.2.2 Khu vực càn chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, giao đất, thuê quyền 
sử  dụng đât, đâu giá quyên sử dụng đât, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất



* Đất an ninh (CAN) 9



26
Trụ sở làm vỉệc Đội 
PCCC& CHCN huyện 
Kiên Lương



0,64 0,64 - CAN TT. Kiên 
Lương Năm 2018



27 Giao đất Công an xã 
Dương Hòa 0,20 0,20 - CAN Dương



Hòa Năm 2018



■tfr Đẩt cơ sở sân xuất phi nâng nghiệp (SKC)



28



Khu dịch vụ hậu cân 
nghề cá giao đất cho 
Cty TNHH Quốc Quý 
tai xã Bình An



9,10 9,10 CSD Binh An Năm 2017



29 Bên bãi, Âu thuyên tại 
mỏ đá Trà Đuốc lớn 2,44 2,44 - SKC Bình An Năm 2018
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Báo cáo thuyết minh Ke hoạch sừdụngđắỉ 2019 huyện Kiên Lương- tỉnh Kiên Giang



STT Hạng mục
Diện tích 



quy hoach 
(ha)



Diện
tích
hỉện
trạng
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 
(đến cấp 



xã)
Năm đăng kýDiện



tích
(ha)



Sử dụng 
vào loại 
đất(hà)



(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (S) (ó) (7) (8)



2 Công trình, dự án cấp huyện



2.1 Công trình dự án cấp huyện mà phải thu hồi đất



* Đất bãi thải, xử lý chất thải (DRA)



30 Khu xử lý rác thải 1,50 - 1 >50 RPH Sơn Hài Năm 2018



* Đất ỉàm nghĩa trangf nghĩa địa (NTĐ)



31 Nghĩa trang, nghĩa địa 2,20 - 2,20 RPH Sơn Hải Năm 2018



2.2 Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhirợng, thuê quyền sử dụng 
đất, đấu gĩá quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bàng quyền sử dụng đất



* Đất cơ sở sản xuất ph i nông nghiệp (SKC)



32 Chuyển mục đích 0,20 0,20 NTS TT. Kiên 
Lương Năm 2017



* Đất thương mại, dịch vụ (TMĐ)



33 Chuyển mục đích 0,02 0,02 LỤC Dương
Hòa Năm 2018



* Giao đất ở tại đô thị (ODT)



34 KDC phía Nam Ba 
Hòa 0,07 0,07 - ODT TT. Kiên 



Lương Năm 2018



35 Khu TĐC sạt lờ núi Ba 
Hòn 1,47 1,47 - ODT TT. Kiên 



Lương Nãm 2018



36 KDC trường nhà trẻ, 
mẫu giáo 2,19 2,19 - ODT TT. Kiên 



Lương ! Năm 2018



* Đấu giá quyền sử  dụng đất ở đô thị (OĐT)



37 KDC đường trục chính 
Ba Hòn 0,03 0,03 ODT TT. Kiên 



Lương Năm 2018



38
KDC và TĐC phía 
đông Thị trấn Kiên 
Lương



1,58 1,58 - ODT TT. Kiên 
Lương Năm 2018



39 Khu đất cặp truyền 
hỉnh cáp Kiên Lương 0,03 0,03 - ODT TT. Kiên 



Lương Năm 2018



* Chuyển mục đích đắt ở tại nông thân (ONT)



40
Tuyến dân cư dọc theo 
các đường giao thông, 
kênh rạch



0,50 0,50 LUC: 0,20; 
CLN: 0,30 Bình Trị Năm 2017



41 Tuyến dân cư dọc theo 
các đường giao thông 0,30 0,30 CLN Hòn Nghệ Nãm 2017
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Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đât 20ỉ 9 huyện Kiên Lương- tình Kiên Giang



STT Hạng mục
Diện tích 



quy hoạch 
(ha)



Diện
tích
hỉện



trạng
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 
(đến cấp 



xã)
Năm đăng kýDiện



tích
(ha)



Sử dụng 
vào loại 
đất (ha)



(1) (2) (3M 4)+(5) (5) (6) ơ ) (8)



42 Tuyến dân cư dọc theo 
các đường giao thông 0,20 0,20 CLN Sơn Hải Nãm 2017



43 Chuyển mục đích đất ờ 
tại nông thôn



0,10 0,10 SKC Rinh An Năm 2018



* Giao đất ở tại nông thôn (ONT)



44 Cụm dân cư vượt lũ xã 
Kiên Bình 0,75 0/75 - ONT Kiên Bình N ãm 2018



45 Cạm dân cư Trung 
tâm xă Hỏa Điền 0,70 0,70 - ONT Hòa Điền Nãm2018



46 Cụm dân cu ẩp Cảng 1,30 1,30 - ONT Hòa Điền Năm 2018



* Giao đất nông nghiệp



47 Giao đất xã Hòa Điền 50,00 50,00 - LUC Hòa Điền Năm 2018



3. Đánh giá những tồn tai khi thưc hiên kế hoach sử dung đất năm 2018o  Ợ  t  « » •  *  C 3



Nhìn chung, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt đã tạo cơ sở 
pháp lý vững chắc cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, nhất là trong 
công tác giao đất, cho thuê đat và chuyển mục đích sử dụng đất.. .Tuy nhiên, qua 
đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại 
như sau:



- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 phần lớn được xây dựng, xét duyệt trên 
cơ sở chuyển tiếp các hạng mục công trình quy hoạch sử dụng đất đến năm 
2020. Vì vậy, một số hạng mục đăng ký chuyển tiểp còn mang tính định hướng 
dài hạn, chưa phân bổ nguồn vốn kịp thời, nên tính khả thi trong kỳ kế hoạch 
chưa cao, tỷ lệ các dự án thực hiện thấp.



- Tiến độ hoàn thành các dự án còn chậm so với thời gian quy định; Thời 
gian thực hiện kéo dài, không thể dứt điểm ừong kỳ ké hoạch, Từ đó, dẫn đến 
việc nhiều chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ kế hoạch chưa đạt.



- Nhiều dự án đẩu tư và nhu cầu sử dụng đất không cỏ trong kể hoạch sử 
dụng đất, ảnh hưởng đen việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.



4. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại khi thực hiện kế hoạch sử dụng 
đất năm 2018



- Các văn bản pháp lý liên quan đến đất đai thay đổi nên cũng gây rất 
nhiều lúng túng trong triển khai íhực hiện kể hoạch sử dụng đất;



- Công tác đo đạc, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp 
nhiều khó khăn nên tiến độ thực hiện còn chậm.
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- Các công trình, dự án (nhất là các dự án lớn) từ lúc triển khai đến lức thực 
hiện xong phải mất nhiều thời gian, thường kẻo dài hơn so với kỷ kế hoạch hàng 
năm nên phải chuyển tiếp sang kỳ ké hoạch nhiều năm sau để tiếp tục thực hiện;



- Nguồn vốn đầu tư xây dựng của huyện, phần lớn phụ thuộc vào nguồn 
ngân sách của Trung ương và tỉnh nên có nhiều hạng mục công trình phải chờ 
vốn phân bổ, không thực hiện được như đã đăng ký.



- Các hộ gia đình, cá nhân chưa thấy được sự cần thiết, quan trọng của 
việc đăng kỷ nhu cầu sử dụng đất để thực hiện giao đất, thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, Đồng thời, hộ gia đỉnh, cá nhân không chủ động kế hoạch sử 
dụng đất cho năm sau, việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất mang tính đột xuất, tức 
thời theo nhu cầu hiện tại và khả năng kinh tể của hộ. Từ đó, chỉ tiêu chuyển 
mục đích sử dụng đất trong hộ gia đinh, cá nhân đưa vào kế hoạch sử dụng đất 
chưa chính xác, còn mang tính ước lượng.



- Đối với các doanh nghiệp ngoài tỉnh, doanh nghiệp nước ngoài đôi lúc 
chưa biết thông tin để đăng ký nhu càu sử dụng đất. Các doanh nghiệp có nhu 
cầu đầu tư trên địa bàn tỉnh đều là các doaiứi nghiệp vừa và nhỏ, mặt bằng kinh 
doanh chủ yếu là đất ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, nhà đầu tư phải tự lựa 
chọn vị trí thích hợp và thỏa thuận bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân để 
thực hiện dự án. Do đó việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất trước khi thực hiện ỉà 
rất khó khăn.
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PHÀN III
KÉ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 



• t



1. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực
Để xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực thực hiện trong 



năm 2019, căn cứ theo Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2018 của huyện Kiên 
Lương được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 797/QĐ- 
ƯBND ngày 06/4/2018; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đấí rừng 
phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2019 và danh mục dự án phải 
điều chỉnh, hủy bỏ trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Căn cứ kết quả 
đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các ngành, các cấp có liên quan đến 
sử dụng đất trên địa bàn huyện; Đồng thời, cân nhắc khả năng đầu tư thực hiện 
trong năm 2019, dự báo nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn huyện Kiên Lương 
như sau:



Tổng số danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 
huyện Kiên Lương là 97 danh mục với tổng diện tích 566,10 ha. Trong đó:



- Công trình đăng ký mới năm 2019: 35 công trình với tổng diện tích 
167,27 ha;



- Công trình chuyển tiếp từ năm 2018: 31 công trình với tổng diện tích 
285,36 ha;



- Công trình chuyển tiếp từ năm 2018 bổ sung: 01 công trình với diện tích 
1,08 ha;



- Công trình chuyển tiếp từ năm 2017: 29 công trinh với tổng diện tích 
111,40 ha;



- Công trình điều chinh, chuyển tiếp từ năm 2016: 01 công trình với diện 
tích 0,99 ha.



2. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất
Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, cân đổi 



các chỉ tiêu sử dụng đất trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn 
huyện Kiên Lương như sau:



Bảng 3.1. Kể hoạch sử dụng đất 2019 so với hiện trạng 2018



STT Chi tiêu sử dụng đất Mã



Diện tích 
hiện 



trạng 
năm 2018 
(ước tính) 



(ha) **



Diện tích 
kế hoach 
sử dụng 
đất năm 



2019 (ha)



Thực 
hiện tăng 
(+), giảm
(-) (ba)



(V (2) 0) (4) 0) (6H5)-(4)
Tồng dĩện tích tự nhiên 47.329,12 47*329,12 -



1 Đắt nông nghiệp NNP 40.928,56 40.873,73 -54,83
1.1 Đât trông lứa LƯA 22,884,36 22,870,60 -13,76



Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LƯC 22.233,31 22.219,55 -13,76



Công ty Co phẩn Bất Động sàn Kiên Giang 34











Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sừ dụng đất 20ỉ 9 huyện Kiên Lương- tỉnh Kiên Giang



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã



Diện tích 
hiện 



trạng 
năm 2018 
(ước tính) 



(ba) **



Diện tích 
kế hoạch 
sử đụng 
đất năm 
2019 (ha)



Tbực 
hiện tăng 
(+), gỉ ảm 
(-)(ha)



0) (2) 0) (4) (V (6)=(5)-(4)
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 315,24 315,17 -0,07
1.3 Đât trông cây lâu năm CLN 1.766,44 1.759,39 -7,05
1.4 Đât rừng phòng hộ RPH 1.462,76 1.455,29 -7,47
1.5 Đât rừng đặc dụng RDD 981,64 979,70 -1,94
1.6 Đât rừng sản xuât RSX 546,33 546,33 -



1.7 Đất nuôi ừồng thuý sản NTS 12,920,47 12.895,93 -24,54
1.8 Đât ỉàm muôi LMƯ - - -



1.9 Đât nông nghiệp khác NKH 51,33 51,33 -
2 Đất phi nông nghỉệp PNN 5.808,71 5.961,17 152,46



2Ằ Đât quôc phòng CQP 133,03 199,42 66,39
2.2 Đât an ninh CAN 5,52 5,64 0,12
2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - -
2.4 Đât khu chê xuất SKT - - -



2.5 Đât cụm công nghiệp SKN - “ -
2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 73,13 73,15 0,02
2.7 Đât cơ sở sản xuât phi nông nghiệp SKC 540,82 525,82 -15,00
2.8 Đât sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 9,90 44,00 34,10



2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã DHT 3.015,27 3.060,40 45,13



2.10 Đất có di tích lịch sử “ vãn hóa DDT 29,51 37,89 8,38
2.11 Đât danh lam thăng cảnh DDL - - -



2.12 Đât bãi thải, xử ĩý chât thài DRA 19,46 20,96 1,50
2.13 Đât ở tại nông thổn ONT 413,07 415,59 2,52
2.14 Đât ở tai đô thi ODT 314,97 310,54 -4,43
2.15 Đât xây dựng trụ sở cơ quan TSC 15,81 16,69 0,88
2.16 Đât xây dựng trụ sở của tô chức sự nghiệp DTS 0,16 0,16 -



2.17 Đât xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - -



2.18 Đât cơ sở tôn giáo TON 16,80 29,00 12,20



2.19
Đât làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lê, nhà 
hỏa táng NTD 11,36 13,36 2,00



2.20 Đất sàn xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gồm SKX 1.045,50 1.045,50 -
2.21 Đâí sinh hoạt cộng đông DSH 1,31 1,38 0,07
2.22 Đât khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,92 2,52 0,60
2.23 Đât cơ sở tín ngưỡng TIN 0,50 0,50 -
2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 139,06 139,06 -
2.25 Đất có mặt nước chuyên dung MNC 21,63 19,61 -2,02
2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - -



3 Đất chưa sử đụng CSD 591,85 494,22 -97,63
4 Đất khu công nghệ cao* KCN - - -



5 Đất khu kinh té* KKT - “ -



6 Đất đô thị* KDT - - -



Ghi chú: * K hông tông hợp khỉ tính tông diện tích tự nhiên; 
** Số ước tinh thực hiện đến hết tháng 12/2018



Công ty Co phần Bất Động sản Kiên Giang 35











Bảo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất 2019 huyện Kiên Lircmg- tình Kiên Giang



2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp
Năm 2019 tổng diện tích đất nông nghiệp có diện tích 40.873,73 ha, 



chiếm 86,36% tổng diện tích tự nhiên, giảm 54,83 ha so với năm 2018 do 
chuyển sang đát phi nông nghiệp. Cụ thể từng chỉ tiêu sử dụng đất trong nhóm 
đất nông nghiệp như sau:



 ̂ - Đất trồng lúa: Năm 2019, diện tích là 22.870,60 ha, giảm 13,76 ha do 
chuyển sang các loại đất phi nông nghiệp. Cụ thể: Đất đất thương mại, dịch vụ 
0,02 ha; Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 9,90 ha; Đất giao thông 0,85 ha; 
Đất cơ sờ giáo dục- đào tạo 0,20 ha; Đất có di tích lịch sử- văn hóa 0,65 ha; Đất 
ở tại nông thôn 1,84 ha; Đất ở tại đô thị 0,30 ha.



- Đất trồng cày hàng năm khác: Năm 2019, diện tích là 315,17 ha, giảm 
0,07 ha chuyển sang đất giao thông.



- Đất trèng cây lâu năm: Năm 2019, diện tích là 1.759,39 ha, giảm 7,05 ha 
so vói năm 2018 do chuyển sang đất phi nông nghiệp. Cụ thể là: Đất giao thông 
0,95 ha; Đất thuỷ lợi 0,56 ha; Đất cơ sở giáo dục- đào tạo 0,62 ha; Đất chợ 0,38 
ha; Đất có di tích lịch sử- văn hóa 1,30 ha; Đất ở tại nông thôn 2,04 ha; Đất ở tại 
đô thị 0,20 ha; Đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,00 ha; Đất sinh hoạt cộng đồng 
0,01 ha.



- Đất rừng phòng hộ: Năm 2019, diện tích là 1.455,29 ha, giảm 7,47 ha so 
với năm 2018 do chuyển sang đất phi nông nghiệp. Cụ thể là: Đất giao thông
2,75 ha; Đất thuỷ lợi 0,82 ha; Đất có di tích lịch sử- văn hóa 0,40 ha; Đất bãi 
thải, xử lý chất thải 1,50 ha; Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoà 
táng 2,00 ha.



- Đất rừng đặc dụng: Năm 2019, diện tích là 979,70 ha, giâm 1,94 ha so 
với năm 2018 do chuyền sang đất quốc phòng.



- Đất rừng sản xuất: Năm 2019, diện tích là 546,33 ha, ổn định diện tích 
so với năm 2018.



- Đất nuôi trồng thuỷ sản: Năm 2019, diện tích là 12.895,93 ha, giảm 
24,54 ha so với năm 2018 do chuyển sang đất phi nông nghiệp. Cụ thể là: Đất cơ 
sở sản xuất phi nông nghiệp 0,20 ha; Đất giao thông 2,38 ha; Đất công trình 
năng lượng 1,07 ha; Đất có di tích lịch sử- văn hóa 2,69 ha; Đất ở tại nông thôn 
0,50 ha; Đất ở tại đô thị 5,50 ha; Đất cơ sở tôn giáo 12,20 ha,



- Đất nông nghiệp khác: Năm 2019, diện tích là 51,33 ha, ổn định diện 
tích so với năm 2018.



2.2. Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp
Năm 2019, tổng diện tích đất phi nông nghiệp có diện tích 5.961,17 ha, 



chiếm 12,60% tổng diện tích tự nhiên, tăng thêm 152,46 ha so với năm 2018. 
Diện tích tăng do đất nông nghiệp chuyển sang 54,83 ha và đất chưa sử dụng 
chuyển sang 97,63 ha. Cụ thể từng chỉ tiêu sử dụng đất trong nhóm đất phi nông 
nghiệp như sau:
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2,2.1, Đ ất quốc phòng
Năm 2019, diện tích là 199,42 ha, tăng 66,39 ha so vói năm 2018. Diện 



tích tăng do: Đất rừng đặc dụng chuyền sang 1,94 ha; Đất chưa sử dụng chuyển 
sang 64,45 ha.



Bảng 3.2. Danh mục công trình sử dụng đất quốc phòng



ST
T Hạng mục



Diện tích (ha) Sử dụng vào 
loại đất (ha) Địa điểm Ghi chúQuy



hoạch
Tăng
thêm



1
Xây dựng thao trường huấn luyện, 
diễn tập khu vực phòng thủ của 
BCH quân sự huyện Kiên Lương



1,94 1,94 RDD Bình An Chuyển tiếp từ 
năm 2017



2 Trạm kiểm soát Biên phòng Bình 
An 0,32 - CQP Bình An



Chuyển tiếp từ 
năm 20 ỉ 7; Điều 
chỉnh vị trí.



3 Công trình Quốc phòng tại khu núi 
Hang Tiền 64,45 64,45 NCS: 48,56; 



BCS: 15,89; Bình An Đăng ký mới 
2019



TỎNG CỘNG 66,39



2.2.2. Đ ất an  ninh



Năm 2019, diện tích là 5,64 ha5 lãng 0,12 ha so với năm 2018. Diện tích 
tăng do: Đất xây dựng trụ sở cơ quan chuyển sang 0,12 ha.



Bảng 3,3. Danh mục công trình sử dụng đất an ninh



ST
T Đạng mục



Diện tích 
quy hoạch



(ha)'



Sử dựng 
vào loại 
đất (ha)



Địa đỉểtn Ghi chứ



1 Cổng an xã Kiên Bình 0,07 TSC Kiên Bình Đăng kỹ mới 2019



2 Công an xã Sơn Hải 0,05 TSC Sơn Hải Đăng ký mới 2019



TÔNG CỘNG 0,12



2.2.3. Đ ất thương mại, dịch vụ
Năm 2019, diện tích là 73,15 ha, tăng 0,02 ha so với nám 2018 do chuyển 



mục đích từ đất trồng lúa sang đất thương mại, dịch vụ tại xã Dương Hòa,



2.2.4. Đẩt sử dụng cho hoạt động khoáng sản
Năm 2019, diện tích là 9,90 ha, tăng 9,90 ha so với năm 2018 do đất trồng 



lúa chuyển sang để thực hiện dự án đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản.
Bảng 3.4. Danh mục công trình đát sử dụng cho hoạt động khoáng sản
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ST
T Hạng mục



Dỉện tích 
quy hoạch 



(ha)



Sử dụng 
vào loai đất 



(ha)
Địa đỉềm Ghỉ chú



1



KJhai thác khoáng sản khu vực núi 
Trầu- thuộc dự án cảỉ tạo, mở 
rộng, nâng cồng suất núi Trầu, 
núi Cỏm, núi Châu Hang (lần 2)



5.90 Lưc Hòa Điền Đăng ký mới 
2019



2



BChaỉ thác khoảng sản khu vục núi 
Còm- thuộc dự án cải tạo, mở 
rộng, nâng công suât núi Trầu, 
núi Cỏm, núi Châu Hang (lần 2)



4.00



LƯC: 3,97 Hòa Điền Đăng ký mới 
2019



LƯC: 0,03 TT. Kiên 
Lương



TỔNG CỘNG 9,90



2.2.5. Đ ất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
Năm 2019, diện tích là 525,82 ha, giảm 15,00 ha so với năm 2018. 



Nguyên nhân:
+ Giảm 24,30 ha để chuyển đỗi trong nội hộ đất phi nông nghiệp (chuyển 



sang đất sử dụng cho hoạt động khoảng sản 24,20 ha, chuyển sang cho đất ở 
nông thôn 0,10 ha)



+ Tăng 9,30 ha do: Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang 0,20 ha; Đất 
chưa sử dụng chuyền sang 9,10 ha.



Bảng 3.5. Danh mục công trình đẩt cơ sở sân xuất phi nông nghiệp



ST
T Hạng mục



Diện tích 
quy hoach 



(ha)*



Sử dụng 
vào loại đất 



(hà)
Địa điểm , Ghi chú



1
K ỉ l u  dịch vụ hậư cần nghề cá 
giao đất cho Cty TNHH Quốc 
Quý tại xã Bình An



9,10 CSD Bình An Chuyển tiếp từ 
năm 2017



2 Chuyền mục đích đất cơ sở sản 
xuất phi nông nghiệp 0,20 NTS TT. Kiên 



Lương
Chuyển tiếp từ 
năm 2017



TÔNG CỘNG 9,30



2.2.6. Đ ất cho hoạt động khoáng sản 
Năm 2019, diện tích là 43,10 ha, tăng 24,20 ha so với năm 2018, Diện 



tích tăng do: Đất cơ sờ sản xuất phi nông nghiệp chuyển sang 24,20 ha. 
Bảng 3.6. Danh mục công trình đất cho hoạt động khoáng sản



ST
T Hạng mục



Diện tích 
quy hoạch 



(ha)



Sử dụng 
vào loai đất 



(ha)
Địa điểm Ghi chú



1 Kiến thiết cơ bàn ĨĨ1Ỏ sét lô 5 9,50 SKC TT. Kiên 
Lương



Chuyển tiếp từ 
năm 2017



2
Dự án đầu tư xây dựng công 
trình khai thác mỏ đá vôi núi 
Nai



14,70
SKC: 2,20 TT, Kiên 



Lương Chuyển tiếp từ 
năm 2017



SKC: 12,50 Dương
Hòa



TỔNG CỘNG 24,20



Cổng ty Cổ phẩn Bất Động sản Kiền Giang 38











Báo cảo thuyết minh Ke hoạch sử dụng đẩỉ 20ỉ 9 huyện Kiên Lương- tỉnh Kiên Giang



2.2*7. Đất phát triển hạ tầng
Năm 2019, diện tích là 3.060,41 ha? tăng 45,14 ha so với năm 2018. 



Nguyên nhân do;
+ Tăng 45,52 ha do: Đất nông nghiệp chuyển sang 10,65 ha; Chuyển đổi 



trong nội bộ đất phi nông nghiệp 9,41 ha; Đất chưa sử dụng chuyên sang 25,08 ha



+ Giảm 0,38 hữ chuyên đôi trong nội bộ đât phát triên hạ tâng.



Chí tiết chi tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2019 từng loại đất thuộc nhóm 
đất phát triển hạ tầng như sau:



2.2.7.I. Đất giao thông
Năm 2019, diện tích là 1.415,40 ha> tăng 41,12 ha so vói năm 2018. 



Nguyên nhân do:
+ Giảm 0,04 hữ để chuyển sang đất chợ.



+ Tãng 41,ỉ 6 ha do: Đât nông nghiệp chuyển sang 7t00 ha; Chuyển đổi 
trong nội bộ đất phi nông nghiệp 9,12 ha; Đất chưa sử dụng chuyển sang 25,04 
ha, đê thực hiện các danh mục công trình cỏ sử dụng đất giao thông..



Bảng 3.7. Danh mục công trình sử dụng đất giao thông



ST
T Hạng mục



Dỉện tích 
quy



hoạch
(ha)



Diện tích 
tăng 
thêm 
(ha)



Sử dụng 
vào loaỉ đất 



(ha) Địa điểm Ghi chú



1 Mở rộng Cảng bến tàu 
Ba Hòn Phú Quốc 25,77 25,77 RPH: 0,84; 



CSD: 24,93
TT. Kiên 



Lương
Chuyển tiếp từ 
năm 2017



2 Đường Võ Văn Tần và 
Huỳnh Man Đạt 0,99 0,99 NTS TT. Kiên 



Lương



Điều chỉnh, 
chuyển tiếp từ 
nám 2016



3 Cầu Cây Me mở rộng 1,60 1,60 RPH Dương
Hòa



Chuyên tiếp từ 
năm 2017



4 Cống Âu thuyền T3- Hòa 
Điền 1,76 1,76



CLN: 0,55; 
NTS: 0,85; 
ONT: 0,36



Hòa Điền Chuyển tỉểp từ 
năm 2017



5 Cống kênh 500 bờ Tây 
kênh Cái Tre 0,55 0,55 LƯC TT. Kiên 



Lương
Chuyển tiếp từ
năm 20 ] 7



6 Khu dịch vụ hậu cần 
nghề cá- Cảng cá Ba Hòn 8,03 8,03 ODT TT. Kiên 



Lương
Chuyển tiếp í ừ 
năm 2017



7 càu Rạch Đùng 0,62 0,33 RPH: 0,31; 
ONT: 0,02 Bình Trị Chuyển tiếp từ 



năm 2018



8
Nâng cấp, mở rộng
đường ĐT. 971 (từ QL80 34,36
đển ngã ba Hòn Trẹm)



0,26
BCS:0,11;
ODT:Q,01;
NTS:0,14



TT- Kiên 
Lương



Chuyển tiếp từ 
năm 2018
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Báo cảo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất 2019 huyện Kiên Lương- tỉnh Kiên Giang



ST
T Hạng mục



Diện tích
quy



hoạch
(ba)



Diện tích 
tăng 
thêm 
(ha)



Sử dụng 
vào loai đất 



(ha) Địa điểm Ghi chú



9
N ạo  v é t d ọ c  tu y ến  k ê n h  
C á i T re  - L u n g  Lớn. đ ến  
N h à  máy X ừ n ă n g  H o c im



0,29 0,29 DTL: 0,29 K iê n  B ìn h
C h u y ể n  tiếp từ 
năm 2018



10
V ũ n g  q u a y  lu ồ n g  v ào  
k ên h  C á i T re



0 ,3 0 0 ,3 0 C L N K iê n  B ìn h
C h u y ề n  tiếp  từ  
n ă m  2 018



11



V ũ n g  q u ay  lu ồ n g  v ào  
k ê n h  C á ỉ T re  (V ũ n g  q u a y  
tà u  đ ố i d iệ n  cầu  C á i T re  
m ờ  rộ n g )



0 ,3 0 0 ,3 0 L Ư C K ỉê n  B ìn h



C ô n g  v ãn  
6 0 6 2 /Ư B N D  n g ày  
2 2 /1 2 /2 0 1 5  cù a  
v ă n  p h ò n g  Ư B N D  
tìn h  K iê n  G ian g



12
K è, đ ư ờ n g  h u y ệ n  K iê n  
L ư ơ n g



0 ,5 0 0 ,2 3



D T L : 0 ,0 2 ; 
O D T : 0 ,10 ; 
C L N : 0 ,0 4 ; 
H N K : 0 ,0 7



T T . K iê n  
L ư ơ n g



Đ ă n g  k ý  m ớ i 2019



0 ,1 7 0 ,11
D T L : 0 ,0 1 ; 
ONT: 0,10 K iê n  B in h



13



Đ ư ờ n g  T ạ  U y ên  (dài 
2 8 7 m )+  N g u y ễ n  T ru n g  
T rự c  n ố i dài (dài 4 9 6 m )+  
Đ ư ờ n g  c  nố i dài (dài 
21 Om)



0,71 0 ,40 N T S
T T . K iê n  



Lương Đ ă n g  k ý  mới 2 0 1 9



C ầu  b ắ c  q u a  k ê n h  T 3



0,05 0,03 ONT: 0,02; 
DTL: 0,01; Hòa Điền



14
0,10 0,08



CLN: 0,01; 
ONT: 0,06; 
DTL: 0,01



K iên Bình



Đãng k ý  m ớ i 2019



15 Cầu K ê n h  ĩ 0,13 0,13 CLN: 0,05; 
ONT: 0,08 Hòa Điền Đãng ký mới 2019



TỔNG CỘNG 41,16



2.2.7.2. Đất thủy lọi
Năm 2019, diện tích là 1.570,90 ha, tăng 1,04 ha so với năm 2018. 



Nguyên nhân do:
+ Giảm 0,34 ha do đất thủy lợi chuyển sang đất giao thông,



+ Tăng ỉ ,38 ha do đất nông nghiệp chuyển sang để thục hiện các hạng 
mục công trình Cong K2 Bình Trị (Chuyến tiếp từ năm 2018) .



2.2.7.3. Đất công trình năng lượng
Năm 2019, diện tích là 18,75 ha, tăng 1,07 ha so với năm 2018 do đất 



nuôi trồng thủy sản chuyển sang để thực hiện công trình Đường dây 220KV 
Kiên Bình- Phú Quốc tại xã Kiên Bình, xã Bình Trị và TT.Kiên Lương (Chuyển 
tiếp từ năm 2018).



Cổng ty Cô phần Đắt Động sản Kiên Giang 40











Báo cáo thuyết minh KẾ hoạch sử dụng đất 2019 huyện Kiên Lương- tinh Kiên Giang



2.2.1 Ả. Đất công trình  bưu chính viễn thông



Năm 2019, diện tích là 0,71 ha, ổn định diện tích so với năm 2018.



2.2.7.5. Đ ất CO’ sở văn hỏa
Năm 2019, điện tích là 4,69 ha, ổn định diện tích so với năm 20Ỉ8.



2.2.1.6. Đất cơ sở y tế
Năm 2019, diện tích là 3,21 ha, ổn định diện tích so với năm 2018.



2.2.1.1. Đất cơ sở giáo dục- đào tạo *
Năm 2019, diện tích là 34,41 ha, tăng 0,82 ha^so vói năm 2018. Nguyên 



nhân tăng do đất nông nghiệp chuyển sang 0,82 ha để thực hiện hạng mục công 
trình đất cơ sở giáo dục- đào tạo.



Bảng 3.8. Danh mục công trình sử dụng đất cơ sở giáo dục- đào tạo



ST
T Hạng mục



Diện tích 
q u y  hoạch 



(ha)



Sử dụng 
vào Loại 
đất (hà)



Địa điểm Ghi chứ



1 M ở  rộ n g  T rư ờ n g  M N  B ìn h  
A n  (Đ iể m  B ìn h  Đ ô n g )



0 ,2 0 L Ư C B ìn h  A n
C h u y ể n  t iế p  từ  n ă m  
2 0 1 7



2
T rư ờ n g  M N  B ìn h  A n  (Đ iểm  
H ò n  C h ồ n g )



0 ,1 2 C L N B ìn h  A n
C h u y ể n  tiế p  từ  n ă m  
2 0 1 7



3
M ở  rộ n g  T rư ờ n g  T H  K iên  
B ìn h  1 (Đ iể m  L iê n  n g ản h )



0 ,5 0 C L N
K iê n
B ìn h



C h u y ề n  tiế p  từ  n ă m  
2 0 1 7



T Ồ N G  C Ộ N G 0 ,8 2



2.2.1 Ã. Đ ẩt cơ sở thể dục- thể thao
Năm 2019, diện tích là 5,88 ha, ổn định so với năm 2018.



2.2.7.9. Đất cơ sở nghiên cứu khoa học
Năm 2019, diện tích là 0,06 ha, ổn định không thay đổi so với năm 2018.



2.2.7.10. Đất chợ
Năm 2019, điện tích là 6,39 ha, tăng 1,08 ha do: Đất trồng cây lâu năm 



chuyển sang 0,37 ha; Đất giao thông chuyển sang 0,04 ha; Đất ở đô thị chuyển 
sang 0,63 ha; Đất bằng chưa sử dụng chuyển sang 0,04 ha để thực hiện hạng 
mục công trình Chợ Kiên Lương, tại TT.Kiên Lương (Chuyển tiếp từ năm 2018 
bổ sung).



2.2.8. Đất cỏ dl tích lịch sử- văn hóa
Năm 2019, diện tích là 37,89 ha, tăng 8,38 ha so với năm 2018 để thực 



hiện hạng mục công trình đất có di tích lịch sử- văn hóa
Bảng 3.9. Danh mục công trình sử dụng đất có dì tích lịch sứ- văn hóa
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Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sừdụngâầi 2ỒĨ9 huyện Kiên Lương- tỉnh Kiên Giang



ST
T Hạng mục



Diện tích 
quy hoạch 



(ha)



Sử dụng vào 
loạỉ đất (ha) Địa điểm Ghỉ chú



1 Mờ rộng khu du lịch 
chùa Hang- Hòn Phụ Tử 5,18



RPH: 0,40; 
NTS: 2,69; 
ONT: 0,07; 
MNG 2,02;



Bình An Chuyến tiếp từ năm 
2017



2 K-hu du lịch chùa Hang- 
Hòn Phụ Tử 3,20



LUC: 0,65; 
CLN: 1,3; 
ONT: 1,25



Bình An Đăng ký mới 2019



TỔNG CỘNG 8,38



2.2.9. Đ ất bãi thải, xử lý chất thải
Năm 2019, diện tích là 20,96 ha, tăng 1,50 ha so với năm 2018, để thực 



hiện công trình Khu xử lý rác thải xã Sơn Hải 1,50 ha.



2.2.10. Đất ở tại nông thôn



Năm 2019, diện tích là 415,59 ha, tăng là 2,52 ha so với năm 2018, 
Nguyên nhân do:



+ Giảm 1,96 ha do chuyển ãẻi trong nội bộ đất phi nông nghiệp: chuyển 
sang đắt giao thông 0,64 ha; Chuyển sang đất có di tích lịch sử- vãn hóa 1,32 ha.



+ Tăng 4,48 ha do: Đất nông nghiệp chuyển sang 4,38 ha; chuyển đổi 
trong nội bộ đắt phi nông nghiệp 0,10 ha, để thực hiện các hạng mục cổng trình 
sử dụng đất ở tại nông thôn.



Bảng 3.10. Danh mục công trình sử dụng đất ở tại nông thôn



ST
T Hạng mục



Dỉện tích
quy



hoach
(ha)



Dỉện tích 
táng 
thêm 
(ha)



Sử dụng 
vào loại đất 



(hà)
Địa điểm Ghi chú



1
Mở rộng khu TĐC khu du 
lịch Hòn Phụ Tử (giai 
đoạn 2)



1,05 1,05 LƯC: 0,87; 
CLN: 0,18 Bình An Chuyển tiếp từ 



năm 20 ỉ 7



2
Chuyên mục đích Tuyên 
dân cư dọc theo các đường 
giao thông, kênh rạch



0,50 0,35 LƯC: 0,17; 
CLN; 0,18 Bình An Chuyển tiếp từ 



nâm 2017



3
Chuyên mục đích Tuyên 
dân cư dọc theo các đường 
giao thông, kênh rạch



0,50 0,50 LƯC: 0,20; 
CLN: 0,30 Bình Trị Chuyển tiếp từ 



năm 2017



4
Chuyển mục đích Tuyến 
dân cư dọc theo các đường 
giao thông, kênh rạch



0,50 0,30 CLN: 0,30 Dương
Hòa



Chuyển tiếp từ 
năm 2017



5
Chuyền mục đích Tuyến 
dân cư dọc theo các đường 
giao thông, kênh rạch



0,50 0,48 LƯC: 0,20; 
CLN: 0,28 Hòa Điền Chuyển tiếp từ 



năm 2017



6
Chuyên mục đích Tuyên 
dân cư dọc theo các đường 
giao thông



0,30 0,30 CLN Hòn
Nghệ



Chuyển tiếp từ 
năm2017
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Bảo cáo thuyết minh Ke hoạch sử dụng đất 20Ỉ9 hiỉyện Kiên Lương- tỉnh Kiên Giang



H 
H 



1
H ạn g  mục



Diện tích
quy



hoạch
(ha)



D iện  tích  
tăn g  
th êm  
(ha)



Sử dung 
vào loai đất 



(ha)
Địa điêm Ghi chú



: 7
Chuyển m ục đích Tuyến 
dân cư dọc theo các đường 
giao thông



0,20 0,20 CLN Son Hải Chuyển tỉếp từ 
năm 2017



8 Chuyển m ục đích  đất ở  tại 
nông thôn



0,10 0,10 SKC: 0,10 Bình An Chuyển tiếp từ 
năm 2018



9



Chuyển mục đích ONT 
Tuyến dân cư  dọc theo các 
đưÒTig giao thông, kênh 
rach



0,20 0,20 NTS Bình Trị - D ự kiến nhu  
cầu 2019



10



Chuyên mục đích ONT 
Tuyén dân cư dọc theo các 
đưòng giao thông, kênh 
rach



0,10 0,10 NTS Bình An “ Dự kiến nhu 
cầu 2019



11



Chuyển mục đích ONT 
Tuyến dân cư dọc theo các 
đường giao thông, kênh 
rach



0,40 0,40 LUC: 0,2; 
NTS: 0,2



Dương
Hòa



- Dự kiến nhu 
cầu 2019



12



Chuyển mục đích ONT 
Tuyến dân cư dọc theo các 
đường giao thông, kênh 
rach



0,50 0,50 LUC: 0,2; 
CLN: 0,3



Kiên
Bình



- Dự kiến nhu 
Cầu2019



TỎNG CỘNG 4,48



2.2.11. Đất ở tai đô thi
• •



Năm 2019, diện tích lả 310,54 ha, giảm 4,43 ha so với năm 2018.
Nguyên nhân:



+ Giảm 10,43 ha do chuyển đổi trong nội bộ đất ph i nông nghiệp 9,43 ha 
(chuyển sang ãẩt giao thông 8,14 ha, chuyển sang ãẩt chợ 0,63 ha, chuyển sang 
đất sinh hoạt cộng đồng 0,06 ha, chuyển sang đẩt khu vui chơi, giải trí công 
cộng 0,60 ha) vả chuyển sang đẩí chưa sử dụng 1,0 ha.



+ Tăng 6,00 ha do đẩt nông nghiệp chuyển sang để thực hiện các hạng 
mục công trình sử dụng đất ở  tại đô thị.



Bảng 3.11. Danh mục công trình sử dụng đất ở tại đô thị *



STT Hạng mục



Diện tích
quy



¿oạch
(ha)



Diện tích 
tăng thêm 



(ha)



Sử dụng vào 
ỉoại đắt (ha) Địa điểm Ghi chú



1 Khu tái định cư khu di 
tích lịch sử Moso 5,00 5,00 NTS TT. Kiên 



Lương
Chuyền tiếp từ năm 
2017



2



Chuyển mục đích 
Tuyến dân cư dọc theo 
các đường giao thông, 
kênh rạch



1,00 1,00
LƯC: 0,3; 
CLN: 0,2; 
NTS: 0,5



TT. Kiên 
Lương



Dự kiến nhu cầu 
2019



TỐNG CỘNG 6,00
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Báo cảo thuyết minh Ke hoạch sử dụng đất 2019 huyện Kiên Lương- tinh Kiên Giang



2.2.12. Đất xây dựng trụ sở cơ quan



Năm 2019, diện tích là 16,69 ha, tăng 0,88 ha so với năm 2018. Nguyên 
nhân do:



+ Giảm 0,12 ha do chuyển đổi trong nội bộ đất phi nông nghiệp (chuyển 
sang đất cổng an 0,12 ha)



+ Tăng Ị ,00 ha do đất nông nghiệp chuyển sang để thực hiện danh mục 
câng trình Khu trung tâm hành chính xã Son Hải (Chuyển tiếp năm 2017).



2.2.13. Đất xây dựng trụ  sở của tổ chức sự nghiệp



Năm 2019, diện tích 0,16 ha, không thay đổi so với năm 2018.



2.2.14. Đất cơ sở tôn giáo



Năm 2019, diện tích là 29,00 ha, tăng 12,20 ha so với năm 2018 do đất 
nông nghiệp chuyển sang để thực hiện danh mục Chùa Moso tại xã Bình An 
(Chuyển tiếp năm 2017).



2.2.15. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng



Năm 2019, diện tích là 13,36 ha, tăng 2,00 ha so với năm 2018 để thực 
■ hiện công trình Nghĩa trang, nghĩa địa xã Sơn Hải 2,00 ha.



2.2.16. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
Năm 2019, diện tích là 1.045,50 ha, không thay đổi so với năm 2018.



2.2.17. Đất sinh hoạt cộng đồng
Năm 2019, diện tích là 1,38 ha, tăng 0,07 ha so với năm 2018. Nguyên 



nhân do: đất nông nglũệp chuyển sang 0,01 ha và đất ở tại đô thị chuyển sang 
0,06 ha để thực hiện công trinh Nơi sinh hoạt cho đong bào dân tộc Khmer tại 
khu phố Lung Kha Na, tại TT.Kiên Lương (Đăng ký mới 2019).



2.2.18. Đất khu vui choi, giảỉ tr í công cộng
Năm 2019, diện tích là 2,52 ha, tăng 0,60 ha so với năm 2018 do Đất ở tại 



đô thị chuyến sang 0,60 ha để thực hiện công trình Công viên cây xanh cặp kênh 
Ba Hòn, tại TT. Kiên Lương (Đăng ký mới 2019).



2.2.19. Đất cơ sở tín ngưỡng
Năm 2019, diện tích ỉà 0,50 ha, không thay đổi so với năm 2018.



2.2.20. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
Năm 2019, diện tích là 139,06 ha, không thay đổi so với năm 2018.



2.2.21. Đất có mặt nước chuyên dùng
Năm 2019, diện tích là 19,61 ha, giảm 2,02 ha so với năm 2018, do 



chuyển sang đất có di tích lịch sử- văn hỏa.
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2.3. Chỉ tiêu sử  dụng đất chưa sử  dụng



Năm 2019 tổng diện tích ỉà 494,22 ha, chiếm 1,04% tổng diện tích tự 
nhiên, giảm 97,63 ha so với năm 2018. Nguyên nhân do:



+ Giảm 98,63 ha do chuyển đoi sang đất phi nông nghiệp: Chuyển sang 
đất quốc phòng 64,45 ha; Chuyển sang đắt cơ sớ sản xuất phi nông nghiệp 9,10 
ha; Chuyến sang đất giao thông 25,04 ha, Chuyến sang đất chợ 0ý04 ha,



+ Tăng ỉ t0fí ha do đất ở tại đô thị chuyển sang đế thực hiện công trình 
Khu di dời dân do sạt lở núi Ba Hòn, tại TT.Kiên Lương (Đãng kỷ mới 2019),
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3, Tổng họp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất đển từng đon vị hành chính
Trên cơ sở chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ, cẩp huyện xác định và nhu cầu sử dụng đất các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện 



Kiên Lương được tổng hợp và cân đối cụ thể đến từng đơn vị hành chính các xã cụ thê như sau: 
Bảng 3 ■ 11. KÌ hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Kiên Lương phân theo đơn vị hành chính



Tổng diên 
tích 
(ha)



Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã TT. Kiên 
Lương



Xã Kiên 
Bình



Xã Hòa 
Điền



Xã Dương 
Hòa



Xã Bình 
An



Xã Bình 
Trị



Xã Sơn 
Hải



Xã Hòn 
Nghệ



(1) (2) (3) (4)=(5)+... (5) . (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)



I Diện tích tự nhiên 47.329,12 3.684,35 16.648,19 12,120,84 4.168,36 3.965,96 5.954,51 440,20 346,71



1 Đất nông nghiệp NNP 40*873,73 2.200,92 15.209,41 11,115,38 3.602,57 2.879,67 5.163,29 389,52 312,97



1.1 Đất trồng lúa LUA 22.870,60 378,43 14.149,56 7.262,19 159,07 245,66 675,70
Trong đó: Đất chuyên trồng 
lúa nước LƯC 22,219,55 378,43 14.149,56 6.748,00 159,07 153,10 631,41



1,2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 315,17 141,27 83,23 45,35 17,06 2,88 25,36



1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.759,39 335,49 395,15 213,26 115,82 389,78 120,90 39,49 149,49



1*4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.455,29 69,57 278,35 535,02 ■ 59,09 349,78 163,48



1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 979,70 753,21 226,49



1.6 Đất rừng sản xuất RSX 546,33 5,61 465,93 73/79 1,00



1.7 Đất nuôi trồng thuý sản NTS 12.895,93 1.270,55 64,20 3.520,79 3.032,28 953,10 4.054,75 0,25



1,9 Đ ất nông ngh iệp  khác NKH 51,33 51,33



2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.961,17 1405,22 1.438,78 1*005,46 445,80 1.012,29 594,78 30,33 28,51



2.1 Đất quốc phòng CQP 199,42 25,23 90,65 0,06 3,42 77,88 0,17 2,01



2.2 Đất an nính CAN 5,64 5,15 0,07 0,21 0,05 0,15
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diên 



tích 
(ha)



Diện tích phân theo đon vị hành chính (ba)



TT. Kiên 
Lương



Xã Kiên 
Bình



Xã Hòa 
Điền



Xã Dương 
Hòa



Xã Bình 
An



Xã Bình 
Trị



Xã Sơn 
Hải



Xã Hòn 
Nghệ



0 ) (2) (3) (4)=(5)+... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 73,15 15,64 2,29 12,64 42,58



2.7 Đât cơ sở sản xuât phi nông 
nghiệp SK.C 525,82 272,02 6,24 159,72 37,12 50,23 0,44 0,04



2.8 Đât sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản SKS 44,00 11,73 19,77 12,50



2.9
Đất phát trién hạ tầng cấp 
quốc gia, cấp tinh, cấp 
huyện, cấp xã



DHT 3.060,40 476,70 962,89 669,96 282,54 186,40 469,48 7,60 4,83



2.10 Đât có di tích lịch sử- văn 
hóa DDT 37,89 37,89



2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 20,96 17,55 3,08 0,33



2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 415,59 63,33 81,83 74,31 109,28 51,29 15,31 20,25



2.14 Đất ờ tại đó thị ODT 310,54 310,54



2.15 Đất xây dưng trụ sở cơ quan TSC 16,69 6,90 0,31 0,41 0,33 2,94 4,20 1,36 0,24



2.16 Đât xây dựng trụ sờ của tô 
chức sự nghiệp DTS 0,16 0,16



2.18 Đất cơ sờ tôn giáo TON 29,00 5,33 4,05 3,72 14,37 0,71 0,47 0,36



2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa 
địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 13,36 0,56 5,89 3,93 0,61 2,06 0,30



2.20 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, làm đồ gốm SKX 1.045,50 205,02 258,22 21,54 14,11 478,68 67,93
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất ' Mã
Tổng diên 



tích 
(ha)



Diện tích phân theo đon vị hành chính (ha)



TT. Kiên 
Lương



Xã Kiên 
Bình



Xã Hòa 
Điền



Xã Đương 
Hòa



Xã Bình 
An



Xã Bình 
Trị



Xã Sơn 
Hải



Xã Hòn 
Nghệ



(1) (2) (3) (4M5)+... (5) (6) ơ) (8) (9) (10) (11) (12)



2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1,38 0,64 0,12 0,18 0,12 0,18 0,13



2.22 Đất khu vui chơi, giải trí 
công cộng DKV 2,52 2,52



2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,50 0,17 0,03 0,07 0,23



2.24 Đât sỏng, ngòi, kênh, rạch, 
suối SON 139,06 44,70 52,62 41,75



2,25 Đât có mặt nước chuyên 
dùng MNC 19,61 4,65 2,05 0,31 4,75 7,84



3 Đất chưa sử dụng CSD 494,22 78,21 119,98 74,00 196,45 20,36 5,22



4 Đất khu công nghệ cao* KCN



5 Đất khu kinh tế* KKT



6
-------



Đất đô thị* KDT *



Ghi chú: * Không tổng hợp khỉ tính tổng diện tích tự  nhiên
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3.1. Thị trấn Kiên Lương
Tổng diện tích tự nhiên là 3.684,35 ha.



* Đất nông nghiệp: Thực hiện đến năm 2019 là 2.200,92 ha. Trong đó: 
Đất trồng lúa là 378,43 ha; Đất trồng cây hàng năm khác là 141,27 ha; Đất trồng 
cây lâu năm 335,49 ha; Đất rừng phòng hộ là 69,57 ha; Đất trồng rừng sản xuất 
là 5,61 ha; Đất nuôi trồng thủy sản là 1.270,55 ha.



* Đất phi nông nghiệp: Thực hiện năm 2019 là 1.405,22 ha. Trong đó: 
Đất quốc phòng 25,23 ha; Đất an ninh là 5,15 ha; Đất thưcmg mại, dịch vụ là 
15,64 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 272,02 ha; Đất sử dụng cho hoạt 
động khoáng sản 11,73 ha; Đất phát triển hạ tầng là 476,70 ha; Đất bãi thải, xử 
lý chất thải là 17,55 ha; Đất ở tại đô thị là 310,54 ha; Đất trụ sở cơ quan 6,90 ha; 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 0,16 ha; Đất cơ sở tôn giáo là 5,33 
ha; Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 0,56 ha; Đất sản 
xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 205,02 ha; Đất sinh hoạt cộng đồng là 
0,64 ha; Đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 2,52 ha; Đất cơ sở tín ngưỡng 
0,17 ha; Đất sông, ngòi, kênh, rạch là 44,70 ha; Đất có mặt nước chuyên dùng là 
4,65 ha.



* Đất chưa sử dụng: Thực hiện năm 2019 là 78,21 ha.



3.2. Xã Kiên Bình
Tổng diện tích tự nhiên là 16.648,19 ha.



* Đất nông nghiệp: Thực hiện đến năm 2019 là 15.209,41 ha. Trong đó: 
Đất trồng lúa là 14.149,56 ha; Đất trồng cây hàng năm khác là 83,23 ha; Đất 
trồng cây lâu năm là 395,15 ha; Đất trồng rừng sàn xuất là 465,93 ha; Đất nuôi 
trồng thuỷ sản 64,20 ha; Đất nông nghiệp khác là 51,33 ha.



* Đất phi nông nghiệp: Thực hiện năm 2019 là 1.438,78 ha. Trong đó: 
Đất quốc phòng 90,65 ha; Đât an ninh là 0?07 ha; Đất thương mại, dịch vụ là 
2,29 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 6,24 ha; Đất phát triển hạ tầng là 
962,89 ha; Đất ờ tại nông thôn là 63,33 ha; Đất trụ sở cơ quan là 0,31 ha; Đất 
sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 258,22 ha; Đất sinh hoạt cộng đồng là 
0,12 ha; Đất sông, ngòi, kênh, rạch là 52,62 ha; Đất có mặt nước chuyên dùng là 
2,05 ha.



* Đất chưa sử dụng: Không còn loại đất chưa sử dụng.



3.3. Xã Hòa Điền
Tổng diện tích tự nhiên là 12.120,84 ha.
* Đất nông nghiệp: Thực hiện đến năm 2019 là 11.115,38 ha. Trong đó: 



Đất trồng lúa là 7.262,19 ha; Đất trồng cây hàng năm khác là 45,35 ha, Đất 
trồng cây lâu năm là 213,26 ha; Đất trồng rừng sản xuất là 73,79 ha; Đất nuôi 
trồng thuỷ sản là 3.520,79 ha.



* Đất phi nông nghiệp: Thực hiện năm 2019 là 1.005,46 ha. Trong đó: 
Đất quốc phòng là 0,06 ha; Đất cở sở sản xuất phi nông nghiệp là 159,72 ha; Đất
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sử dụng cho hoạt động khoáng sản là 19,77 ha; Đất phát triển hạ tầng là 669,96 
ha; Đất ở tại nông thôn là 81,83 ha; Đất xây dựng trụ sờ cơ quan 0,41 ha; Đất cơ 
sở tôn giáo là 4,05 ha; Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
là 5,89 ha; Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 21,54 ha; Đất sinh 
hoạt cộng đồng là 0,18 ha; Đất sông, ngòi, kênh, rạch là 41,75 ha; Đất có mặt 
nước chuyên dùng là 0,31 ha.



* Đất chưa sử dụng: Không còn loại đất chưa sử dụng.



3.4. Xã Dương Hòa



Tổng diện tích tự nhiên là 4.168.36 ha.
* Đất nông nghiệp: Thực hiện đến năm 2019 là 3.602,57 ha. Trong đó: 



Đất trồng lúa là 159,07 ha; Đất trồng cây hàng năm khác là 17,06 ha; Đất ÍTồng 
cây lâu năm là 115,82 ha; Đất trồng rừng phòng hộ là 278,35 ha; Đất nuôi trồng 
thuỷ sản 3.032,28 ha.



* Đất phi nông nghiệp: Thực hiện năm 2019 là 445,80 ha. Trong đó: Đất 
quốc phòng 3,42 ha; Đất an ninh là 0,21 ha; Đất thương mại, dịch vụ là 12,64 
ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 37,12 ha; Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản là 12,50 ha; Đất phát triển hạ tầng là 282,54 ha; Đất ở tại nông thôn 
là 74,31 ha; Đất xây dựng trụ sờ cơ quan 0,33 ha; Đẩt cở sở tôn giáo là 3,72 ha; 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 14,11 ha; Đất sinh hoạt cộng 
đồng là 0,12 ha; Đất Cơ sở tín ngưỡng là 0,03 ha; Đất có mật nước chuyên dùng 
là 4,75 ha.



* Đất chưa sử dụng: Thực hiện năm 2019 là 1 ỉ 9,98 ha.



3.5. Xã Bình An
Tổng diện tích tự nhiên là 3.965,96 ha.
* Đất nông nghiệp: Thực hiện đến năm 2019 là 2.879,67 ha. Trong đó: 



Đất trồng lúa là 245,66 ha; Đất trồng cây hàng năm khác là 2,88 ha; Đất trồng 
cây lâu năm là 389,78 ha; Đất trồng rừng phòng hộ là 535,02 ha; Đất rừng đặc 
dụng ỉà 753,21 ha; Đất nuôi trồng thuỷ sản 953,10 ha.



* Đất phi nông nghiệp: Thực hiện năm 2019 ỉà 1.012,29 ha. Trong đó: 
Đất quốc phòng 77,88 ha; Đất thương mại, dịch vụ là 42,58 ha; Đất cơ sở sản 
xuất phi nông nghiệp là 50,23 ha; Đất phát triển hạ tầng là 186,40 ha; Đất có di 
tích lịch sử- văn hóa là 37,89 ha; Đất ở tại nông thôn là 109,28 ha; Đất trụ sở cơ 
quan 2,94 ha; Đất cơ sở tôn giáo là 14,37 ha; Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 
tang lễ, nhà hỏa táng là 3,93 ha; Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 
478,68 ha; Đất sinh hoạt cộng đồng ỉà 0,18 ha; Đất cơ sở tín ngưỡng là 0,07 ha; 
Đất cỏ mặt nước chuyên dùng là 7,84 ha.



* Đất chưa sử dụng: Thực hiện năm 2019 là 74,00 ha.



3.6. Xã Bình Trị
Tổng diện tích tự nhiên là 5.954,51 ha.
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* Đất nông nghiệp: Thực hiện đến năm 2019 là 5.163,29 ha. Trong đó:
Đất trồng lúa là 675,70 ha; Đất trồng cây hàng năm khác là 25,36 ha; Đất trồng 
cây lâu năm là 120,90 ha; Đất trồng rừng phòng hộ là 59,09 ha; Đất rừng đặc 
dụng là 226,49 ha; Đất rùng sản xuất là 1,00 ha; Đất nuôi trồng thuỷ sản
4.054,75 ha.



* Đất phi nông nghiệp: Thực hiện năm 2019 là 594,78 ha. Trong đó: Đất 
cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 0,44 ha; Đất phát triển hạ tầng là 469,48 ha;
Đất ở tại nông thôn là 51,29 ha; Đất trụ sở cơ quan 4,20 ha; Đất cơ sở tôn giáo là
0,71 ha; Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng ỉà 0,61 ha; Đất *
sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 67,93 ha; Đất sinh hoạt cộng đồng là
0,13 ha.



* Đất chưa sử dụng: Thực hiện năm 2019 là 196,45 ha.



3.7. Xã Son Hải
Tổng diện tích tự nhiên là 440,20 ha.



* Đất nông nghiệp: Thực hiện đến năm 2019 là 389,52 ha. Trong đó: Đất 
trồng cây lâu năm là 39,49 ha; Đất trồng rừng phòng hộ là 349,78 ha; Đất nuôi 
trồng thuỷ sản 0,25 ha.



* Đất phi nông nghiệp: Thực hiện năm 2019 là 30,33 ha. Trong đó: Đất 
quốc phòng là 0,17 ha; Đất an ninh là 0,05 ha; Đất phát triển hạ tầng là 7,60 ha;
Đất bãi thải, xử lý chất thải là 3,08 ha; Đất ở tại nông thôn là 15,31 ha; Đất trụ 
sở cơ fluan là 1,36 ha; Đất cơ sở tôn giáo là 0,47 ha; Đất làm nghĩa trang, nghĩa 
địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 2,06 ha; Đất cơ sở tín ngưỡng là 0,23 ha.



* Đất chưa sử dụng: Thực hiện năm 2019 là 20,36 ha.



3.8. Xã Hòn Nghệ
Tổng diện tích tự nhiên là 346,71 ha.
* Đất nông nghiệp: Thực hiện đến năm 2019 là 312,97 ha. Trong đó: Đất 



trồng cây lâu năm là 149,49 ha; Đất trồng ĩùng phòng hộ là 163,48 ha;



* Đất phi nông nghiệp: Thực hiện năm 2019 là 28,51 ha. Trong đó: Đất 
quốc phòng là 2,01 ha; Đất an ninh là 0,15 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp là 0,04 ha; Đất phát triển hạ tầng là 4,83 ha; Đất bãi thải, xử lý chất thải 
là 0,33 ha; Đất ở tại nông thôn là 20,25 ha; Đất trụ sở cơ quan là 0,24 ha; Đất cơ
sở tôn giáo là 0,36 ha; Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng *
là 0,30 ha.



* Đất chưa sử dụng: Thực hiện năm 2019 là 5,22 ha.
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Bảo cào thuyết minh Kể hoạch sừdụng đất 2019 huyện Kiên Lương■- tinh Kiên Giang



4. Diện tích các loại đất cần chuyên mục đích trong năm kế hoạch 2019
- Diện tích chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là 54,83 ha. Cụ thể: Đất trồng lúa chuyển sang



13,76 ha; Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang 0,07 ha; Đất trồng cây lâu năm chuyển sang 7,05 ha; Đất rừng phòng hộ
chuyển 7,47 ha; Đất rừng đặc dụng chuyển sang 1,94 ha; Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang 24,54 ha;



- Diện tích chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 186,00 ha. Cụ thể: Đất rừng sản xuất chuyển sang 
đất nông nghiệp không phải là rừng 186,00 ha.



Bảng 3,12. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm kế hoạch 2019



STT Chỉ tỉêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 



tích 
(ha)



Diện tích phân theo đon vị hành chính (ha)



TT.
Kiên



Lưong



Xã
Kỉên
Bình



Xã
Hòa
Điền



Xã
Dương



Hòa



Xã
Bình
An



Xã
Bình
Trị



Xã
Sơn
Hải



Xã
Hòn
Nghệ



(1) (2) (3) (4)=(5 )+(«)+ 
(...) (5) (6) ơ ) (8) (9) (10) (11) (12)



1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông 
nghiệp NNP/PNN 54,83 9,63 1,71 1,93 2,32 21,00 3,37 4,70 0,30



1.1 Đất trồng lúa LƯA/PNN 13,76 0,33 0,50 10,07 0,22 1,89 0,75 “ -
Trong đó; Đắt chuyên trồng lúa nước LƯC/PNN 13,76 0,33 0,50 10,07 0,22 1,89 0,75 - -



1.2 Đất trồng cây hàng năm  khác HNK/PNN 0,07 0,07 - - - - - - -
1.3 Đất trồng cây lâu nãm CLN/PNN 7,05 0,62 1,11 0,88 0,30 1,78 0,86 1,20 0,30
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 7,47 0,84 - - 1,60 0,40 1,13 3,50 -
1.5 Đắt rừng đặc dụng RDD/PNN 1,94 - - - - 1,94 - - -
1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN - “ - - - - - -
1.7 Đắt nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 24,54 7,77 0,10 0,85 0,20 14,99 0,63 - -
1.8 Đất làm muối LMU/PNN - - - - - - - -



1,9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN - - - - - - - -
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Bảo cáo thuyết mình Kể hoạch sử dụng đất 20ĩ 9 huyện Kiên Lương- tỉnh Kiên Giang



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 



tích 
(ha)



Diện tích phân theo đơn v| hành chính (ha)



TT.
Kiên



Lương



Xã
Kiên
Đình



Xã
Hòa
Đỉền



Xẵ
Dương



Hòa



Xã
Bình
An



Xã
Bình
Trị



Xã
Sơn
Hảỉ



Xã
Hòn
Nghệ



(1) (2) (3)
(4M 5)+(6)+



U ) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)



2 Chuyển đồi cơ cấu sủ dụng đất trong nội 
bộ đất nổng nghiệp 186,00 96,00 90,00



Trong đó:



2.1 Đất trồng lúa chuyến sang đất trỗng cây lâu 
năm LUA/CLN



2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đắt trồng rừng LUA/LNP •



2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuý 
sản LƯA/NTS



2.4 Đẩt trồng lúa chuyền sang đất làm muối LƯA/LMƯ



2,5 Đất trồng cây hảng năm khác chuyển sang đất 
nuôi trồng thưỷ sản HNK/NTS



2.6 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất 
làm muối HNK/LMƯ



2.7 Đẩt rừng phòng hộ chuyền sang đất nông 
nghiệp không phái là rừng RPH/NKR(a)



2.8 Đất rừng đặc dụng chuyến sang đất nông 
nghiệp không phải là rừng RDD/NKR(a)



2.9 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông 
nghiệp không phải là rừng RSX/NKR(a) 186,00 96,00 90,00



2.10 Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 
chuyền sang đất ở PKO/OCT



Ghi chú: - (a) gôm ẩât sản xuâi nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất ỉàm muối và đất nông nghiệp khác.



~ PKO là đứt phi nông nghiệp không phải là đât ở,
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Bảo cào thuyết minh Ke hoạch sử dụng đất 20Ỉ9 huyện Kiên Lương- tinh Kiên Giang



5. Diện tích đất cần thu hồi trong năm kế hoạch 2019
- Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi đất là 50,28 ha. Cụ thể: Thu hồi đất trồng lúa là 12,47 ha; Thu hồi đất trồng cây 



hàng năm khảc là 0,07 ha; Thu hồi đất trồng cây lâu oăm là 4,99 ha; Thu hồi đất rùng phòng hộ là 7,47 ha; Thu hồi đất đặc dụng 
là 1,94 ha; Thu hồí đất nuôi trồng thủy sản là 23,34 ha.



- Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi đất Ịà 39,43 ha. Cụ thể: Thu hồi đất quốc phòng 0,32 ha; Thu hồi đất cơ sở sản 
xuất phi nông nghiệp là 24,20 ha; Thu hồi đất phát triển hạ tầng là 0,38 ha; Thu hồi đất ờ tại nông thôn là 1,96 ha; Thu hồi đât ở 
tại đô thị là 10,43 ha; Thu hồi đất xây dựng trụ sở cơ quan là 0,12 ha; Thu hồi mặt nước chuyên dùng 2,02 ha.



- Diện tích đất chưa sử dụng cần thu hồi đất là 89,53 ha.



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích (ha)



Diên tích phân theo đon vi hành chính (ha)
TT*
Kiên



Lư<mg



Xã
Kiên
Bình



Xã Hòa 
Điền



Xã
Dương



Hòa



Xã
Bình
An



Xã
Bình
Trỉ



Xà
Sơn
Hải



Xã
Hòn
Nghệ



0 ) (2) (3)
(4M5Ỉ+..+



Ù
(5) (6) (7) (8) (9) m (ĩ ỉ) (12)



1 Đất nông nghiệp NNP 50,28 8)43 1,21 11,32 1,60 20,55 2,67 1,00 -



1.1 Đất trồng lúa LUA 12,47 0,03 0,30 9,87 1,72 0,55



Trong đó: Đất chuyên trồng ỉủa nước LƯC 12,47 0,03 0,30 9,87 1,72 0,55



1.2 Đất trồng cây hàng nãm khác HNK 0,07 0,07



1,3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4,99 0,42 0,81 0,60 1,60 0,56 1,00



1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 3,97 0,84 1,60 0,40 1,13 3,50



1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 1,94 1,94



1.6 Đất rừng sản xuất RSX



1,7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 23,34 7,07 0,10 0,85 14,89 0,43



Cổng ty Cổ phần Bất Động sản Kiên Giang 54











Báo cảo thuyết minh Ke hoạch sử dụng đất 20ỉ 9 huyện Kiên Lương- tinh Kiên Giang



STT Chỉ tiêu sử dụng đắt Mã Tồng diện 
tích (ha)



Diện tích phân theo đơn vị hành cbínb (ha)
TT.
Kiên



Lương



Xã
Kiên
Bình



Xâ Hòa 
Đỉền



Xã
Dương



Hòa



Xã
Bình
An



Xã
Bình
Tri



Xã
Sơn
Hảỉ



Xã
Hòn
Nghệ



(ỉ) (2) (3) « K Í H ..+
Ú (5) (6) ơ ) (8) <9) (10) (11) (12)



1.8 Đất làm muổi LMU



1.9 Đất nông nghiệp khác NKH



2 Đất phi nông nghiệp PNN 39,43 22,19 0,54 0,47 12,50 3,66 0,02 0,05 -



2.1 Đất quốc phòng CQP 0,32 0,32



2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 24,20 11,7 12,5



2.8 Đắt sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS



2.9 Đất phát triển hạ tầng cắp quốc gia, cắp tỉnh, cấp 
huyện, câp xã DHT 0,38 0,06 0,31 0,01



2.10 Đất có di tích lịch sử- văn hóa DDT



2.1Ỉ Đất danh lam thắng cảnh DDL



2,12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA



2.13 Đất ở tại nỏng thôn ONT 1,96 0,16 0,46 1,32 0,02



2.14 Đắt ở tại đô thị ODT 10,43 10,43



2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,12 0,07 0,05



2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 2,02 2,02



2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK



3 Đất chưa sử dụng CSD 89,53 25,08 64,45
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Báo cáo thuỵêt minh Kê hoạch sử dụng đất 20ỉ 9 huyện Kiên Lương- tỉnh Kiên Giang



6* Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch
Trong năm kế hoạch 2019, tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 89,53 ha. Cụ thế là: Sử dụng vào đất quốc 



phòng 64,45 ha; Sử dụng vào đất giao thông là 25,04 ha; Sử dụng vào đất chợ là 0,04 ha.



Bảng 3.14. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
ÍT' ẴTông 
diện 



tích (ha)



Diện tích phân theo đon vị hành chính (ha)



TT. Kiên 
Lương



Xã Kiêu 
Bình



Xã Hòa 
Điền



Xã Dương 
Hoa



Xã
Bĩnh
An



Xã Bình 
Trị



Xã Son 
Hải



Xâ Hòn 
Nghệ



0 ) (2) (V
(4)=(5) (5) (6) ữ ) (8) (9) (Ỉ0) (11) Ơ2)



1 Đất nông nghiệp NNP



2 Đất phi nông nghiệp PNN 89,53 25,08 - - 64,45 - - -



2.1 Đắt quốc phòng CQP 64,45 64,45



2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gỉa, cấp 
tỉnh, cấp huỵện, cấp xã DHT 25,08 2 5 ,08 - - - - - - -



- Đất giao thông DGT 25,04 25,04



- Đắt chợ D C H ■ 0,04 0,04
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Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất 20ỉ 9 huyện Kiên Lương- tinh Kiên Giang



7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2019



Tổng số danh mục công trình, dự án sử dụng đất thực hiện írong năm kế hoạch 2019 trên địa bàn huyện là 97 danh mục 
công trình, dự án.



Trong đỏ:



Danh mục công trình, dự án đăng ký năm 2019: 35 danh mục;



Datĩh mục công trình, dự án đăng ký năm 2018, chuyển tiểp thực hiện: 31 danh mục;



Danh mục công trình, dự án đăng kỷ bổ sung năm 2018, chuyển tiếp thực hiện: 01 danh mục;



Danh mục công trình, dự án đăng ký năm 2017, chuyển tiếp thực hiện; 29 danh mục;



Danh mục công trình, dự ản đăng ký năm 2016, điều chỉnh chuyển tiếp thực hiện: 01 danh mục;



Bảng 3.15. Danh mục công trình, dự án thực hiên trong năm 2019



STT Hạng mục Diện tích quy 
hoạch (ha)



Diện tích 
hiện 
trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa đỉểm 
(đến cấp 



xã)



Vị trí trên biỉn đồ địa 
chính (Tò’ băn đồ sỗ, 



thừa đắt số) hoặc vị trí 
trên bản đồ hiện trạng 



sử dụng đất câp xã



Ghi chú
Diện tích 



(ha)
Sử dụng vào 



loại đất



(1) (2) (3)={4M5) (4) (5) (ổ) (7) (8) m
TỎNG CỘNG: 566,11 373,11 193,00



1 Công trinh, dụ* án đu ọc phân bỗ từ  quy hoạch sử dụng đắt cấp tỉnh



1.1 Công trình dự án mục đích quốc phòng, an ninh



* Đẩt quểc phòng (CQP)



1



Xây dựng thao trường huẩn 
luyện, diễn tập khu vực phòng 
thủ của BCH quân sự huyện 
Kiên Lương



1,94 1,94 RDD Bình An Chuyển tiếp từ năm 2017
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Báo cáo thuyết minh Kể hoạch sử dụng đất 20Ỉ9 huyện Kiên Lương- tinh Kỉén Giang



STT Hạng mục Dỉện tích quy 
hoạch (ha)



Dỉện tích 
hỉện
trạng
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 
(đến cắp 



xã)



Vị trí trên bản đồ địa 
chính (Tò‘ bản đè sé, 



thủa đất số) hoăc vị trí 
trên bản đè hiện trạng 



sử dụng đất cấp xã



Ghỉ chú
Dỉện tích 



(ha)
Sử dụng vào 



loại đắt



(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) H (5) (ổ) (7) m m



2 Trạm kiêm soát Biên phòng 
Bình An 0,32



,
0,32 CQP Bình An - Sơ đồ vị trí Chuyển tiếp từ năm 2017; Thay đồi vị



trí



3 Công trình Quốc phòng tại khu 
núi Hang Tiền 64,45 64,45



NCS: 48,56;
' BCS: 15,89; 



MVB: 108,38
Bình An



- Sơ đồ vị trí tại Núi 
Hang Tiền và Núi Nước 
do Bộ tham mưu thuộc 
Bộ Tư lệnh Quân khu 9 
đãng kỷ Kể hoạch sử 
dụng đất năm 2019



- Thông báo 573/TB-VP ngày 
13/10/2015 của VP ƯBND tỉnh Kiên 
Giang, V/v kết luận ỷ kiến cùa PCT 
Tình Mai Anh Nhịn tại buổi làm việc 
với Bộ Tư lệnh Quân khu 9



Ỷĩ Đất an ninh (CAN)



4 Công an xã Kiên Bình 0,07 0,07 . TSC Kiên
Bình



- TĐ 128-2018, do Văn 
phòng Đăng ký đất đaí 
tinh Kiên Gỉang duyệt 
13/8/2018



- QĐ 1797/QĐ-UBND ngày 
24/8/2015 cua ƯBND tỉnh kiên 
Giang, V/v phê duyệt chù trương đằu 
tư các dự án khởi công mới thuộc kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 
2020 do Công an tình quản lý;



5 Công an xã Sơn Hải 0,05 0,05 TSC Sơn Hải



-T Đ  18-2018, do Vãn 
phòng Đãng ký đất đai 
tỉnh Kiên Giang duyệt 
04/10/2018



- QĐ 1797/QĐ-ƯBND ngày 
24/8/2015 cua UBND tỉnh Kiên 
Giang, V/v phê duyệt chủ trương đầu 
tư các dự án khởi công mởi thuộc kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 
2020 do Công an tinh quản lý;



1.2 Công trinh dự án để phát triển kinh tế- xa hộỉ vì lọi ích quốc gỉa, công cộng



1.2.1 Công trình, dự  án quan trọng quốc gỉa do Quốc hội quyết đỊnh chủ trưoìig đầu tir mà phải thu hồi đất



1.2.2 Công trình, dự án do Thủ tu óng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tir mà phải thu hồỉ đất



* Đất cho hoạt động khoáng sản (SKS)
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Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất 2ỠỈ9 huyện Kiên Lương- tỉnh Kỉên Giang



STT Hạng mục Diện tích quy 
hoạch (ha)



Diện tích 
hiện 



trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa đỉểm 
(đến cầp 



xã)



Vị trí trên bản đồ địa 
chính (Tò' bẳn đồ số, 



thửa đất số) hoặc yị trí 
trên bản đồ hiện trạng 



sử dụng đất cấp xã



Ghi chú
Diện tích 



(ha)
Sử dụng vào 



loậi đất



(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) 0 ) m (7) (S) (9)



6



Khai thác khoáng sản khu vực 
núi Trầu- thuộc dự án cải tạo, 
mờ rộng, nâng cổng suất núi 
Trâu, núi Còm, nủỉ Châu Hang 
(ỉần 2)



5.90 5.90 LƯC Hòa Điền
- Bản vẽ vị trí (đính kèm 
công văn
1078/2018/HT1 của . 
Công ty CP. Ximãng Hà 
Tiên L V/v đăng ký nhu 
câu sử dụng đất để thực 
hiện dự án)



- Công văn 91/TTg-CN ngày 
24/01/2005 V/v cho phép đàu tư dự án 
dây chuyển 2, nhà mảy ximàng Hà 
Tiên 2;
- c v  1078/2018/HT1-QLDÁ ngày 
05/7/2018 của Cty CP. Ximãng Hà 
Tiên 1, V/v đãng ký nhu cầu sử dụng 
đất để thực hiện dự án;
- QĐ 050/2016/QĐ-TGĐ ngày 
12/01/2016 của TGĐ công ty 
CP.Ximăng Hà Tiên 1, V/v phê duyệt 
dự án đầu tư cải íạo, mở rộng nâng 
công suất;



7



Khai thác khoáng sản khu vực 
núi Còm- thuộc dự án cải tạo, 
mờ rộng, nâng công suất núi 
Trầu, núi Còm, núi Châu Hang 
(lần 2)



4.00 4.00



LUC: 3,97 Hòa Điền



LUC: 0,03 r r ,  Kiền 
Lương



1*2.3 Công trình dự án do Hội đồng nhân dân tĩnh chấp thuận mả phải thu hèỉ đất



* Đất cho hoạt động khoáng sản (SKS)



8 Kiến thiết cơ bàn mỏ sét lô 5 9,50 9,50 SKC TT. Kiên 
Lương Chuyển tiếp từ năm 2017



9 Dự án đầu tư xây dựng công 
trình khai thác mỏ đả vôi núi Nai 14,70 14,70



SKC: 2,20 TT. Kiên 
Lương



Chuyên tiếp từ năm 2017
SKC: 12,50 Dương



Hòa
* Đất cơ sở giảo dục đào tạo 



(ĐGD)



10 Mở rộng Trường MN Bình An 
(Điếm Bình Đông) 0,20 0,20 L ư c Bình An Chuyến tiếp từ năm 2017
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Báo cảo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất 20Ỉ9 huyện Kiên Lươngw tỉnh Kiên Giang



STT Hạng mục Diện tích quy 
hoạch (ha)



Đỉện tích 
hiện 
trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 
(đến cấp 



xã)



Vị trí trên bản đồ địa 
chính (Tò bản đồ số, 



thửa đắt số) hoặc vị trí 
trên bản đà hỉện trạng 



sử dụng đất cấp xả



Ghi chú
Dỉện tích 



(ha)
Sử dụng vào 



loạỉ đất



(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (ố) (7) (8) (9)



11 Trường MN Bỉnh An (Điếm 
Hòn Chông) 0,12 0,12 CLN Bỉnh An Chuyển tiếp từ năm 2017



12 Mở rộng Trường TH Kiên Binh 
1 (Điếm Liên ngành) 0,50 0,50 CLN Kiên



Bình Chuyển tiếp từ năm 2017



* Đất giao thông (ĐGT)



13 Mở rộng Cảng bến tàu Ba Hòn 
Phú Quốc 25,77 25,77 RPH; 0,84; 



CSD: 24,93
TT. Kiên 



Lương Chuyển tiếp từ nãm 2017



14 Đường Vổ Văn Tần và Huỳnh 
Mần Đạt 0,99 0,99 NTS TT. Kiên 



Lương



- Điều chính chuyền tiếp từ năm 2016 
do đang thực hiện (thông báo thu hải 
đất);
- QĐ 3Ó6I/QĐ-UBND ngày 
24/10/2017, V/v phê duyệt báo cáo 
KT-KT đầu tư xây dựng công trình 
(thời gian thực hiện: 2017-2019).



15 Cầu Cây Me mả rộng 1,60 1,60 RPH
Dương



Hòa Chuyển tiếp từ năm 2017



16 Cổng Âu thuyền T3 - Hòa Điền 1,76 1,76
CLN: 0,55; 
NTS: 0,85; 
ONT: 0,36



Hòa Điền Chuyền tiếp từ năm 2017



17 céng kẽnh 500 bờ Tây kênh Cái 
Tre 0,55 0,55 . LUC Bỉnh Trị



- Chuyển tiếp từ năm 2017;
- Điều chỉnh địa danh TT.Kiễn Lương 
thành xã Bình Trị
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Báo cáo thuyết minh Ke hoạch sử dụng đất 20ỉ 9 huyện Kiên Lương- tỉnh Kiên Giang



STT Hạng mục Diện tích quy 
hoạch (ha)



Diện tích 
ỉùện 
trạng 
(ha)



Tầng thêm
Địa điểm 
(đến cấp 



xã)



Vị trí trên bản đồ địa 
chính (Tò* bản đè số, 



thửa đất số) hoặc vị trí 
trên bản đồ hiện trạng 



sử dụng đắt cấp xã



Ghi chú
Diện tích 



(ha)
Sử dụng vào 



ioạỉ đất



(1) <3M4)+(5) (<) (V (6) (7) (S) (9)



18 Khu dịch vụ hậu cần nghè cá- 
Cảng cá Ba Hòn 8,03 8,03 ODT TT. Kiên 



Lương Chuyền tiếp từ năm 2017



19 Cầu Rạch Đùng 0,62 0,29 0,33 RPH: 0,31; 
ONT: 0,02 Binh Trị Chuyển tiếp từ năm 2018



20
Nâng cấp, mở rộng đường 
ĐT.971 (tù QL80 đến ngã ba 
Hòn Trẹm)



34,36 34,10 0,26
BCS:0?11; 
ODT:0,01: 
NTS:0,14



TT. Kiên 
Lương Chuyển tiếp từ năm 2018



21
Nạo vét dọc tuyến kênh Cái Tre 
“ Lung Lớn đến Nhà máy 
Ximãng Hocim



0,29 ơ,29 DTL: 0,29 Kiên
Bình Chuyển tiếp từ năm 2018



22 Vũng quay luồng vào kênh Cái 
Tre 0,30 0,30 CLN Kièn



Bình Chuyển tiếp từ năm 2018



23
Vũng quay luồng vào kênh Cái 
Tre (Vũng quay tàu đối diện cầu 
Cái Tre mở rộng)



0,30 0,30 LUC Kiên
Bình



- Sơ đồ vi trí tại kênh 
Rạch Giá- Hà Tiên do 
Trưởng phòng Tài 
nguyên và Môi trường 
huyện Kiên Lương duyệt 
nãín 2018



- Công văn 6062/ƯBND ngày 
22/12/2015 của vãn phòng ƯBND tinh 
Kiên Giang về việc chù trương nạo vét 
dọc tuyến kênh Cái Tre- Lung Lớn 
đến Nhà máy Xi màng Holcim, huyện 
Kiên Lương;



* Đất thủy lợi (DTL)



24 Cống K2 Bình Trị 1,38 1,38 CLN: 0,56; 
RPH: 0,82 Bình Trị Chuyển tiếp từ năm 2018
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Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đắt 20Ỉ9 huyện Kiên Lương- tinh Kiên Giang



STT Hang mục Diện tích quy 
hoạch (ha)



Diện tich 
hiện 
trang 
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 
(đến cấp 



xã)



Vị trí trên bản đồ địa 
chỉnh (Tờ’ bản đồ số, 



thửa đắt số) hoặc vị tr í 
trên bản đồ hiện trạng 



sử' dụng đất cấp xã



Ghỉ chú
Dỉện tích 



(ha)
Sử dụng vào 



loại đát



(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
* Đẳt nấng ỉượng (DNL)



25
Đường đây 220KV Kiên Bình- 
Phú Quốc 1,07 1,07



NTS; 0,10 Kiên
Bình



Chuyền tiếp từ năm 2018NTS: 0,54 TT. Kiên 
Lương



NTS: 0,43 Bình Trị



* Đất có dì tích lịch sử văn hóa 
(DDT)



26 Mờ rộng khu du ĩịch chùa Hang- 
Hòn Phụ Tử 5,18 5,18



RPH; 0,40; 
NTS: 2,69; 
ONT; 0,07; 
MNC; 2,02;



Bình An Chuyển tiếp từ nãm 2017



27
Khu du lịch chùa Hang- Hỏn 
Phụ Tử 3,20 3,20



LUC: 0,65; 
CLN: 1,3; 
ONT: 1,25



Binh An



- Sơ đồ vị trí tại núỉ 
Chùa Hang do Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt 
bằng và hỗ trợ tái định 
cư huyện Kiên Lương 
đăng kỵ kế hoạch sử 
đụng đat năm 2019



- QĐ 110/QĐ-UBND ngày 
12/01/2016 của UBND tình Kiên 
Giang, V/v phê duyệt đồ án điều chỉnh 
mở rộng QH chi tiết khu du lịch Chùa 
Hang- Hòn phự Tử, tỷ lệ 1/500, quy 
mô I9{h500m2;



* Đất ở tại nông thân (ONT)



28 Mở rộng khu TĐC khu du lịch 
Hòn Phụ Tử (giai đoạn 2) 1,05 1,05 LUC: 0,87; 



CLN: 0,18 Bình An Chuyển tiếp từ năm 2017
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Báo cảo thuyết minh Kế hoạch sứ dụng đất 20ỉ  9 huyện Kiên Lương- tỉnh Kiên Giang



STT Hạng mục Diện tích quy 
hoạch (ha)



Diện tích 
hiện 



trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa điềm 
(đến cấp 



xã)



Vj trí trên bản đồ đia 
chính (Tò’ bản đồ sẩ, 



thủa đất số) hoặc vị trí 
trên bản đồ hiện trạng 



sử dụng đất cấp xã



Ghi chú
Diện tích 



(ha)
Sử dụng vào 



loại đất



(1) (2) Ơ H 4)+ (5) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
* Đất ở tại đô thị (ODT)



29 Khu tái'định cư khu di tích lịch 
sử Moso 5,00 5,00 NTS TT. Kiên 



Lương Chuyển tiếp từ năm 2017



* Đắt xây ấitng trụ sớ cơ quan 
(TSC)



30 Khu trung tâm hành chính xã 
Sơn Hải 1,00 1,00 CLN Sơn Hải Chuyển tiếp từ năm 2017



* Đất cở sở tôn giảo (TON)



31 Chùa Moso 12,20 12,20 NTS Bình An Chuyền tiếp từ nãm 2017



* Đắt chợ (ĐCH)



32 Chợ Kiên Lương 1,08 1,08



ODT: 0,63; 
CLN: 0,37; 
DGT: 0,04; 
BCS: 0,04



TT. Kiên 
Lương



- Chuyền tiếp từ năm 2018 (bồ sung)
- Theo Tờ trình 108/TTr-UBND ngày 
08/8/2018 cùạ UBND tỉnh Kiên 
Giang, V/v bồ sung Dự án đầu tư xây 
dựng Chợ Kiên Lương vảo danh mục 
dự án cần thu hồi đất trong năm 2018 
của huyện Kiến Lương;



* Đắt bằng chưa sử dụng (BCS)



33 Khu di dời dân do sạt ỉở núi Ba 
Hòn 1,00 1,00 ODT



TT. Kiên 
Lương



- Sơ đồ vị trí tại núi Ba 
Hòn do Trưởng phòng 
Tài nguyên và Môi 
trường huyện Kiên 
Lương duyệt năm 2018



- QĐ 1021/QĐ-UBND ngày 
05/5/2016 cùa UBND tỉnh Kiên 
Giang, V/v cồng bố khu vực chân núi 
Ba Hòn ĩà khu vực nguy hiểm do sạt 
lỡ đá;
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Báo cảo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất 20ĩ 9 huyện Kiên Lương- tinh Kiên Giang



STT Hạng mục Diện tích quy 
hoạch (ha)



Diện tích 
hỉện 
trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 
(đến cấp 



xă)



Vị trí trên bản đồ ơịa 
chính (Tò‘ bản đồ so, 



thửa đất số) hoặc vị trí 
trên bản đè hỉện trạng 



sử dụng đất cấp xá



Ghi chú
Dĩện tích 



(ha)
Sử dụng vào 



loạỉ đất



(1) (2) (3 M 4 M 5 ) (4) (5) (6) (7) (S) (9)



1.2,2 Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhirọng, giao đất, thuê quyền sử dụng đất, đấu gìá quyền sử đụng đất, nhận góp vốn bàng 
quyền sử dụng đất



* Bẩí quốc phòng (CQP)



34 Ban chi huy quân sự xã Hòa 
Điền 0,06 0,06 - CQP Hòa Điền



- Sơ đè vị trí tại điròng 
Hòa Điền, do Trưởng 
phòng TN&MT huyện 
Kiên Lương duyệt ngày 
04/9/2017



- Chuyển tiếp danh mục đăng ký 2018 
sang danh mục giao đất



35 Ban chi huy quân sự xâ Dương 
Hòa 0,06 0,06 - CQP Dương



Hòa



- Trích đo địa chính số 
2715/TĐĐC, do Vãn 
phòng Đăng ký Đắt đai 
duyệt ngày 04/10/2012



- Chuyển tiếp danh mạc đăng ký 2018 
sang danh mục giao đất



* Đất năng lượng (DNL)



36
Dự án cấp điện lưới quốc gỉa 
cho xã đảo Hòti Nghệ, tinh Kiên 
Giang



0,13 0,13 -



DNL: 0,05 Bình An



- Chuyên tiếp danh mục đăng ký 2017 
sang danh mục gỉao đất



ĐNL: 0,01 Hòn
Nghệ



DM,: 0,07 Sơn Hài



37
Dự án cắp điện lướỉ quốc gia 
cho xã đào Sơn Hảis huyện Kiên 
Lương* tỉnh Kiên Giang



0,04 0,04 - DNL Sơn Hải - Chuyến tiếp danh mục đăng ký 2017 
sang danh mục giao đất



* Đất an ninh (CAN)



Cọng ty Cổ phần Bắt Động sàn Kiên Giang 64











Báo cáo thuyết minh Ke hoạch sử dụng đất 20ỉ 9 huyện Kiên Lương- tỉnh Kiên Giang



STT Hạng mục Diện tích quy 
hoạch (ha)



Diện tích 
hiện 
trang 
(ha)



Tăng thêm
Đia điểm 
(đen cap 



xã)



Vị trí trên bản đồ địa 
chính {Tò’ bản đồ sổ, 



thửa đất số) hoặc vị trí 
trên bản đồ hỉện trạng 



sử dụng đắt cấp xã



Ghi chủ
Diện tích 



(ha)
Sử dụng vào 



Loại dắt



(1). (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (ổ) (7) (8) (9)



38 Trụ sở làm việc Đội PCCC& 
CHCN huyện Kiên Lương 0,Ố4 0,64 - CAN TT. Kiên 



Lương Chuyển tiếp từ năm 2018



39 Giao đất Công an xã Dương Hòa 0,20 0,20 - CÂN Dương
Hòa Chuyển tiếp từ nãm 2018



* Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp (SKC)



40
Khu dịch vụ hậu cẩn nghề cá 
giao đất cho Cty TNHH Quốc 
Quý tại xã Bình An



9,10 9,10 CSD Bình An Chuyển tiếp tir năm 2017



41 Bấn bãi, Âu thuyền tại mỏ đá 
Trà Đuốc lớn 2,44 2,44 - SKC Bình An - Chuyển tiếp danh mục đãng ký 2018 



sang danh mục giao đất



* Đất cho hoạt động khoáng sản 
(SKS) *



42
Cải tạo, mở rộng, nâng công suất 
núi Trầu, núi Còm, núi Châu 
Hang



9,90 9,90 - SKS Hòa Điển - Chuyển tiếp danh mục đãng ký 2017 
sang danh mục giao đất



* Đất cơ sở giáo dục đàờ tạo 
(ĐGĐ)



43
Mở rộng trường THCS Duơng 
Hoà- Điểm Ngẫ tư 0,11 0,11 - DGD Dương



Hòa
- Chuyển tiếp danh mục đãng ký 2017 
sang danh mục giao đất
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Báo cáo thuyết minh Ke hoạch sử dụng đất 2019 huyện Kiên Lương- tỉnh Kiên Giang



STT Hạng mục Diện tích quy 
hoạch (ha)



Diện tích 
hiện 
trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 
(đen cap 



xã)



Vj trí trên bản đồ địa 
chính (Tò' bản đồ số, 



thửa đất sổ) hoặc vị tr í 
trên bản đồ hiện trạng 



sử dụng đất cấp xã



Ghi chú
Diện tích 



(ha)
Sử dung vào 



loại đắt



(ỉ) (2) (3M 4)+(5) (4) (5) (6) (V (8) (9)



2 Công trình, dự án cấp huyện



2.1 Công trình dụ án cấp huyện mà phải thu hồi đất



Tk Giao đắt bãi thãi, x ử  ỉỷ chắt 
thải (DBA)



44 Khu xử lý rác thải 1,50 1,50 RPH Sơn Hải - Chuyển tiếp từ năm 2018



* Giao đất làm nghĩa trang) 
nghĩa địa (NTĐ)



45 Nghĩa trang, nghĩa địa 2,00 2,00 - RPH Sơn Hải - Chuyển tiểp từ năm 2018



* Đất khu vui chơi, gỉảỉ trí công 
cộng (ĐKV)



46 Công viên cây xanh cặp kênh Ba 
Hòn 0,60 0,60 ODT TTr Kiên 



Lương



- Bàn vẽ mặt bàng tổng 
thể căp kênh Ba Hòrìj tỷ 
]ệ 1/500, đo Công ty cồ 
phần Tư vấn Xây dựng 
Tiến Hưng thiết kế.



- QĐ 1533/QĐ-ƯBND ngày 
04/7/2018 của UBND huyện Kiên 
Lương, V/v phê duyệt báo cáo KT-KT 
đầu tư xây dựng công trình (Ke hoạch 
thụrc hiện 2018-2020);



* Đất giao thông (ĐGT)



47 Kè, đường huyện Kiên Lương 0,67 0,33 0,34



DTL: 0,02; 
ODT: 0,10; 
CLN: 0,04; 
HNK: 0,07



TT. Kiên 
Lương



- Sơ đồ vị trí tại kênh 
Lung Kha Na và kênh 
Tám Thước do Trưởng 
phòng Tài nguyên và 
Môi ỉrường huyện Kỉên 
Lương duyệt năm 2018.



- c v  264/SKHĐT-THQH ngày  ̂
24/4/2018 của Sở Kể hoạch và Đầu tư, 
V/v thông báo chi tiết kế hoạch von 
đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 
(Phụ lục IV, mục L 1.1.1);DTL: 0,01; 



ONT; 0,10
Kiên
Bình
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Bảo cáo thuyết minh Ke hoạch sử dụng âẩt 20Ỉ9 huyện Kiên Lương- tỉnh Kiên Giang



STT Hạng mục Diện tích quy 
hoạch (ha)



Diện tích 
hỉện 
trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 
(đến cấp 



xã)



Vị trí trên bản đồ địa 
chính (Tò’ bản đồ so, 



thửa đất số) hoặc vị trí 
trên bản đồ hiện trạng 



sử dụng đất cấp xã



Ghi chú
Diện tích 



(ha)
Sử dụng vào 



loại đất



(1) m 0M 4 )+ (5 ) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



48



Đường Tạ Ưyên (dài 287m)+ 
Nguyễn Trung Trực nối dài (dài 
49ốm)+ Đường c  nối dài (dài 
21 Om)



0,71 0,31 0,40 NTS TT. Kiên 
Lương



- Sơ đồ vị trí do Truởng 
phòng Tải nguycn và 
Môi trường huyện Kiên 
Lương duyệt năm 2018



- QĐ 3663/QĐ-ƯBND ngày 
24/10/2017 của ƯBND huyện Kiên 
Lương, V/v phê duyệt báo cáo KT-KT 
đầu tư xây dựng công trình (Ke hoạch 
thực hiện 2017-2019);



49 Cầu bắc qua kênh T3 0,15 0,04 0,11



ONT: 0,02; 
DTL: 0,01; Hòa Điền - Sơ đề vị trí tại Kênh 



T3, do Trưởng phòng 
Tài nguyên và Môi 
trường huyện Kiên 
Lương duyệt nãm 2018



- QĐ 3763/QĐ-UBND ngày 
06/11/2017 của UBND huyện Kiên 
Lương, V/v phê duyệt báo cáo KT-K.T 
đầu tư xây dựng công trình (Kế hoạch 
thực hiện 2017-2019);



CLN: 0,01; 
ONT: 0,06; 
DTL: 0,01



Kiên
Bỉnh



50 Cầu Kênh ĩ 0,13 0,13 CLN: 0,05; 
ONT: 0,08 Hòa Điền



- Sơ đồ vị trí tại Kênh 
Rạch Giá- Hà Tiên, do 
Trưởng phòng Tài 
nguyên và Môi trưởng 
huyện Kiên Lương duyệt 
năm 2018



- QĐ 137/QĐ-UBND ngày 
30/01/2018 cùa UBND huyện (Danh 
mục Nguồn vốn ngân sách huyện, 
Mục II.2)



* Đất sinh hoạt cệỉtgđồng (DSH)



51
Nơi sinh hoạt cho đàng bào dân 
tộc Khmer tạỉ khu phố Lung Kha 
Na



0,07 0,07 OĐT: 0,06; 
CLN: 0,01



TT. Kỉến 
Luơng



- Trích đo địa chính sả 
TĐ 20- 2017, do Vãn 
phòng Đăng ký Đất đai 
huyện Kiên Lương duyệt 
ngày 08/3/2017



- c v  116/VP-TH ngày 04/4/2017 của 
văn phỏng HĐND- ƯBND huyện 
Kiên Lương, V/v chấp thuận chủ 
trương xây dựng nơỉ sinh hoạt cộng 
đồng cho đồng bào dân tộc Khmer tại 
khu phố Lung Kha Na;
- Đất dân hiến.
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Báo cáo thuyết minh Ke hoạch sừ dụng đất 2019 huyện Kiên Lương- tỉnh Kiên Giang



STT Hạng mục Diện tích quy 
hoạch (ha)



Diện tích 
hiện 
trang 
(ha)



Tăng thêm
Đia điểm 
(đen câp



xã)



Vị trí trẽn bản đồ đja 
chính (Tò' bản đè số, 



thửa đất số) hoặc vị trí 
trên bản đồ hiện trạng 



sử dụng đất cắp xã



Ghi chứ
Diện tích 



(ha)
Sử dụng vào 



loai đất



(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) (7) 1 (8) (9)



2.2 Khu virc cần chuyển mục đích sủ' dụng đất đế thực hiện việc nhận chuyển nhưọng, thuê quyền sử Ị 
dung đất, đấu gỉá quyền sử dựng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất i



* Chuyền mục đích đất CƯ sờ  sàn 
xuẩt phi nông nghiệp (SKC)



52 Chuyển mục đích 0,20 0,20 NTS TT. Kiên 
Lương Chuyển tiểp từ nãm 2017



■* Chuyển mục đích đất thương 
niạì, dịch vụ (TMĐ)



53 Chuyển mục đích 0,02 0,02 LỤC
Duơng



Hoa Chuyển tiểp từ năm 2018



* Chuyển muc đích đắt ớ  tại đô 
thị (ỠDT)'



54 Tuyến dân cư dọc theo các 
đường giao thông, kênh rạch 1,00 1,00



LUC: 0,3; 
CLN: 0,2; 
NTS: 0,5



TT, Kiên 
Lương - Dự kiến nhu cầu 2019



* Chuyển mục đỉeh đất ở  tại nông 
thôn (ONT)



55 Tuyến dân cư dọc theo các 
đường giao thông, kênh rạch 0*50 0,15 0,35 LUC: 0,17; 



CLN: 0,18 Bình An
- Chuyển tiếp từ năm 2017;
- Đã thực hiện chuyển mục đích
0,15ha (LUC: 0,03ha; CLN: 0,12ha)



56 Tuyến dân cư dọc theo các 
đường giao thông, kênh rạch 0,10 0,10 NTS Binh An - Dự kiến nhu cầu 2019
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Báo cảo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất 2019 huyện Kiên Lương- tỉnh Kiên Giang



STT Hạng mục Diện tích quy 
hoạch (ha)



Diện tích 
hiện 



trang 
(ha)



Tăng thêm
Địa đỉểm 
(đểu cấp 



xã)



Vị tr í trên bãn đồ đỉa 
chính (Tờ bản đồ số, 



thủa đất số) hoặc vị trí 
trên bãn đồ hiện trạng 



sử dụng đắt cấp xã



Ghi chú
Diện tích 



(ha)
Sử dụng vào 



loại đắt



(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) . (5) (ổ) (7) (8) (9)



57 Tuyến dân cư dọc theo các 
đường giao thông, kênh rạch 0,50 0,50 LUC: 0,20; 



CLN; 0,30 Bình Trị Chuyển tiếp từ năm 2017



58 Tuyến dân cư đọc theo các 
đường gỉao thông, kênh rạch 0,20 0,20 NTS Đình Trị - Dự kiến nhu cầu 2019



59 Tuyến dân cư dọc theo các 
đường giao thông, kênh rạch 0,50 0,20 ơ,30 CLN: 0,30 Dương



Hòa



- Chuyển tiếp từ năm 2017;
- Đã thực hiện chuyển mục đích LUC: 
0,20ha



60 Tuyến đân cư dọc theo các 
đường giao thông, kênh rạch 0,40 0,40 LUC: 0,2; 



NTS: 0,2
Dương
Hòa - Dự kiến như cầu 2019



61 Tuyến dân cư dọc theo các 
đường giao thông, kênh rạch 0,50 0,02 0,48 LUC: 0,20; 



• CLN: 0,28 Hòa Điền
- Chuyển tiếp từ năm 2017;
- Đã thực hiện chuyện mục dí ch CLN: 
0,02ha



62 Tuyến dân cư dọc theo các 
đưòng giao thông 0,30 0,30 CLN Hòn



Nghệ Chuyển tiếp từ năm 2017



63 Tuyến dằa cư dọc theo các 
đường giao thông 0,20 0,20 CLN Sơn Hải Chuyển tiếp từ năm 2017



64 Chuyển mục đích đất ơ tại nông 
thôn 0,10 0,10 SKC: 0,10 Bình An Chuyển tiếp từ năm 2018



>• *■
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Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất 2019 huyện Kiên Lương- tỉnh Kiên Giang



STT Hạng mục Diện tích quy 
hoạch (ha)



Diện tích 
hiện 
trang 
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 
(đến cấp 



xã)



Vị tr í trên bản đồ địa 
chính (Tờ bản đồ số, 



thửa đất số) hoặc vị trí 
trên bản đồ hiện trạng 



sử dụng đất cấp xã



Ghi chú
Diện tích 



(ha)
Sử dụng vào 



ỉoai đất



(0 (2) (3M4)+(5) (4) (V (6) (7) (S) m



65 Tuyến dân cư dọc theo các 
đường giao thông, kênh rạch 0,50 0,50 LƯC: 0,2; 



CLN; 0,3
Kiên
Bình - Dự kiến nhu cầu 2019



* Giao đẳt ở tai đô thị (OĐT)



66 KDC phía Nam Ba Hòn 2,40 2,40 - ODT TT. Kiên 
Lương



- Chuyển tiếp từ năm 2018;
- Điều chĩnh điện tích từ 0,07ha sang 
2,40ha



67 Khu TĐC sạt lở núi Ba Hòn 1,47 1,47 - ODT TT. Kiên
Lương Chuyển tiếp từ năm 2018



68 KDC trường nhà ưè, mẫu giáo 0,24 0,24 - ODT T L  Kiên 
Lương



- Chuyền tiếp từ năm 2018;
- Điều chỉnh diện tích từ 2,19ha sang 
0,24ha



69 KDC và TĐC phía đông Thị trấn 
Kiên Lương 1,64 1,64 - ODT TT. Kiên 



Lương - Đăng ký mới 2019



70



Khu đất giao Công ty cồ phần 
Đầu tư Xây dựng HƯD Kiên 
Giang (Công ty TNHH MTV 
Phát triển nhà Kiên Giang đồi 
tên)



0,22 0,22 - ODT TT. Kiên 
Lương



- Sơ đồ vj trí tại đường 
Trần Hưng Đạo, do 
Trưởng phòng TN&MT 
huyện Kiên Lương duyệt 
năm 2018



- Đăng ký mới 2019



* Giao đất ở tại nông thôn (ONT)



71 Tuyến dân cư kênh Cái Tre 3,30 3,30 - ONT
Kiên 
Bình, 



Bình Trị



- Chuyển tiếp từ nãm 2018;
- Năm 2018, đã giao đất l,20ha; Điều 
chinh diện tích chuyển tiếp là 3,30ha
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Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất 20Ỉ9 huyện Kiên Lương- tỉnh Kiên Giang



Hạng mục Diện tích quy 
hoach (ha)



Diện tích 
hiện 



trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 
(đến cấp 



xã)



Vị trí trên bản đồ địa 
chính (Tò' bản đè số, 



thủa đất số) hoặc vị trí 
trên băn đồ hiện trạng 



sử dụng đất cắp xã



Ghi chúSTT
Diện tích 



(ha)
Sử dụng vào 



loại đát



(1) (3M 4)+(5) (4) (5) (ổ) (7) (8) (9)



72 Cụm dân cư vượt lũ xâ Kiên 
Bình 0,33 0,33 - ONT Kiên



Bình



- Chuyển tiép từ nãm 2018;
- Điều chình diện tích từ 0,75ha sang 
0,33ha



73 Cụm dân cư Trung tâm xã Hòa 
Điền



0,44 0,44 - ONT Hòa Điền
- Chuyển tiếp từ năm 2018;
- Điều chỉnh diện tích từ 0,70ha sang 
0,44ha



74 Cụm dằn cư ấp Càng, xã Hòa 
Điền 0,88 0,88 - ONT Hòa Điển



- Chuyền tiếp từ năm 2018;
- Điều chỉnh diện tích từ l,30ha sang 
0,8 8 ha



75 KDC Cống Ba Tài 0,60 0,60 - ONT Bình An
- Chuyển tiếp từ năm 2018;
- Năm 2018, đã giao đất 0,09ha; 
Chuyền tiếp đề thực hiện 0>60ha



* Đấu giá quyển sử dụng đẩt ở 
tại đo thị (ODT)



76 KDC đường trục chính Ba Hòn 0,03 0,03 - ODT TT. Kiên 
Lương



Chuyển tiếp từ năm 2018



77 Khu đất cặp truyền hình cáp 
Kiên Lương 0,03 0,03 - ODT TT. Kiên 



Lương
Chuyển tiếp từ năm 2018



78 KDC và TĐC phía đông Thị trấn 
Kiên Lương 0,60 0,60 - ODT TT. Kiên 



Lương



- Chuyền tiếp từ nãm 2018;
- Điều chỉnh diện tích từ l,58ha sang 
0,6ha



79 KDC trường nhà trẻ, mẫu giáo
•i-



0,42 0,42 - ODT TT. Kiên 
Lương - Đăng ký mới 2019



80 Khu chung cư cao tầng 1,30 1,30 ODT TT. Kiên 
Lương



- Sơ đồ vị trí tại đường 
Trần Hưng Đạo, do 
Trưởng phòng TN&MT 
huyện Kỉên Lương duyệt 
năm 2018



- Đăng ký mới 2019
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Báo cảo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất 20ỉ 9 huyện Kiên Lương- tỉnh Kiên Giang



STT Hạng mục Diện tích quy 
hoạch (ha)



Diện tích 
hiện 
trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 
(đến cấp 



xã)



Vị trí trên bản đồ địa 
chỉnh (Tò' bản đồ sổ, 



thửa đất số) hoặc vị trí 
trên bản đồ hỉện trạng 



sử dụng đất cấp xã



Ghi chú
Diện tích 



(ha)
Sử dụng vào 



loại đất



(1) (2) (3 H 4 M 5 ) (4) (ổ) ơ ) m . m



* Đấu giá quyền sử đụng đắt ở 
tại nông thôn (ONT)



31 Tuyến dân cư kềnh Cái Tre 2,00 2,00 - ONT Kiên
Bình - Đãng ký mới 2019



82 Cụm dân cư vượt lũ xã Kiên 
Bỉnh 0,46 0,46 - ONT Kiêu



Binh
- Đãng ký mới 2019



83 Cụm dân cư trung tâm xã Hòa 
Điền 0,30 0,30 - ONT Hòa Điền - Đãng ký mới 2019



84 Cụm dân cư ấp Càng, xã Hòa 
Điển 0,41 0,41 - ONT Hòa Điền - Đãng ký mới 20í 9



*
Đấu giá quyền sử  dung đất cở 
sở sản xuất ph ỉ nông nghiệp 
(SKC)



85 Khu đất Công ty CP, Ximăng 
Hả Tiên Kiên Giang 0,58 0,58 SKC TT. Kiên 



Lương



- Trích đo địa chính số 
38/TĐBĐ, do Trung tâm 
kỹ thuật TN&MT Kiên 
Giang duyệt ngày 
24/10/2006



- Công vãn đăng ký nhu câu sử dung 
đất số 32/TTPTQĐ-PQLPTQĐ ngày 
05/9/2018 của TT Phát triển quỹ đất;
- Quyết định 1645/QĐ-UBND ngày 
24/7/2018 cua UBND tinh Kiên 
Giang, về việc thu hồi đất do tự 
nguyện trà lại đất thuộc quyền quản lý 
sử dụng cùa công ty CP, Ximãng Hà 
Tiên Kiên Giang;



* Giao đất giáo dạc (DGD)



86 Trường Tiểu học Dượng Hòa 
(Điểm Tà Sãng) 0,19 0,19 - DGD Dương



Hòa



- Sơ đồ hiện trạng tại 
Quốc lộ 80, do Chủ tịch 
Hội đồng Bồi thường hỗ 
trợ & TDDC huyện Kiên 
Lương duyệt



- QĐ 3Ố48/QĐ-UBND ngày 
24/10/2017 của UBND huyện Kỉên 
Lương, V/v phê duyệt báo cáo kinh tế 
kỹ thuật xây dựng Trường Tiểu học 
Dương Hòa (Điểm Tà Săng);
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Bảo cảo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đắt 20ỉ 9 huyện Kiên Lương- tinh Kiên Giang



STT Hạng mục Diện tích quy 
hoạch (ha)



Diện tích 
hỉện 
trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa điềm 
(đến cấp 



xã)



Vỉ trí trên bản đồ địa 
chính (Tò’ bản đồ số, 



thủa đất số) hoặc vị trí 
trên bản đồ hiện trạng 



sử dụng đắt cấp xã



Ghi chú
Diện tích 



(ha)
Sử dụng vào 



loại đất



(1) m (3)=(4)+(5) (4) ơ ì • (6) (7) (S) (9)



87
Trường Mầm non Hòa Điền 
(Điểm Hòa Giang) 0,05 0,05 - DGD Hòa



Điền



- Trích đo địa chính số 
TĐ 119-2017, do Văn 
phòng Đãng ký đất đai 
tình Kiên Giang duyệt 
ngày 23/8/2017



- Trường đã xây dựng;



* Giao đất nông nghiệp (LUCị 
NTS)



88 Giao đất xã Kiên Bình 100,00 100,00 - LƯC Kiên
Bình



- Chuyển tiếp từ năm 2018;
; - Năm 2018, đã giao đất 58,40ha; Điều 



chỉnh diện tỉch chuyển tiếp là 100,0ha



89 Giao đất xã Kiên Bình 3,00 3,00 - CLN Kiên
Bình - Dự kiến nhu cầu 2019



90 Giao đất xã Hòa Điền 50,00 50,00 - Lưc Hòa Điền - Chuyển tiếp tCr nãm 2018



91 Giao đất xẫ Hòa Điền 20,00 20,00 - NTS Hòa Điền - Dự kiến nhu cằu 2019



92 Giao đất xã Bình Trị 40,00 40,00 -
LUC: 20)00; 
NTS; 20,00 Bỉnh Tri



- Chuyên tiêp từ năm 2018;
- Nãm 2018, đằ giao đắt 18,50ha NTS; 
Điều chỉnh diện tích chuyền tiếp
40,0ha



* Thuê đất nông nghiệp ịLUCf 
NTS)
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STT Hang mục Diện tích quy 
hoạch (ha)



Diện tích 
hiện 
trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 
(đến cấp 



xã)



Vị trí trên bản đồ đja 
chính (Tờ bản đồ số, 



thửa đất số) hoặc vị.trí 
trên bán đồ hiện trạng 



sử dụng đất cấp xă



Ghi chú
Diện tích 



(ha)
Sử dụng vào 



loại đất



(1) ũ ) (3)=(4)+(5) (4) (5) m 0 ) (8) (9)



93 Thuê đẩt xẵ Kiên Bình 20,00 20,00 - Lưc Kiên
Binh



- Chuyển tiếp tử năm 2018;
- Năm 2018, đã cho thuê đất 32,0ha; 
Điều chỉnh điện tích chuyển tiếp là 
20,0ha



94 Thuê dất xã Hòa Điền 20,00 20,00 - Lưc Hòa Điền



- Chuyển tiểp từ nãm 2018;
- Năm 2018, đấ cho thuê đất 24,0ha; 
Điều chỉnh điện tích chuyển tỉếp 
20>0ha



95 Thuê đất xả Bình Trị 20,00 20,00 - NT3 Bình Trị - Dự kiến nhu cầu 2019



96 Thuê đất xã Hòa Điền 30,00 30,00 - NTS Hỏa Điền - Dự kiến nhu cầu 2019



97
Trại tôm giống Kiên Gỉang 
(Công ty Cố phần Chăn nuôi c .p  
Việt Nam)



3,20 3,20 NTS Dương
Hòa



- Trích đo địa chính số 
19Ố-2016, do Văn phòng 
Đăng ký đất đai tỉnh 
Kiên Giang duyệt ngày 
04/5/2018



- Gi ẩy chửng nhận đãng ký đầu tư số 
997.358.9195 ngày lố/4/2018 của Sở 
kế hoạch và đẩu tư tinh Kiên Giang
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7. Dự kiến các khoản thu, chi có liên quan đểa đất đai trong năm  kế 
hoạch sử dụng đất



7.1. Căn cử pháp ỉý
- Luật Đất đai ngày 29/11/2013;



- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số diều của Luật Đất dai;



- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 
về giá đất;



- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/20 ỉ 4 của Chính phủ quy định 
về thu tiền sử dụng đất;



- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chínli phủ quy định 
về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;



- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 
về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;



- Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy 
định về khung giã đất đất;



- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng 
dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 
phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;



- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng 
dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 
phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;



- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh 
bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;



- Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của ƯBND tỉnh 
Kiên Gỉang về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh 
Kiên Giang;



- Quyết định số 04/2016/QĐ-ƯBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Kiên
Giang về việc quy định hệ số điêu chinh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; «



- Danh mục công trình, dự án phải thu hồi, đền bù đưa vào thực hiện trong 
năm kế hoạch 2019 ở huyện Kiên Lương,



7.2. Phương pháp tính và dự kiến các khoắn thu, chi có liên quan đến 
đất đai trong năm  ké hoạch 2019



* Đối với các khoản thu: Bao gồm thu từ việc giao đất, cho thuê đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất.



* Đốì với các khoản chi:
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- Bao gồm chi cho việc bồi thường, h ỗ  trợ,...



- Chi hỗ trợ 3,0 lần khi thu hồi đất nông nghiệp.



Bảng 3.19. Dự kiến khoản thu, chi trong kế hoạch sử đụng đất năm 2019



STT Hang muc
Dỉện tích Đon giá 



bình quân Thành tiền



(m2) (đồng/m2) (đồng)



I Các khoản thu 105*000 184.978,656.000



-
Thu tiền khi chuyển mục đích sang đất 
ở tại đô thị



Ố0.000 1.977,000 118.620.000.000



-
Thu tiền khi chuyển mục đích sang đất 
ở tai nông thôn



44.800 1-477,000 66.169.600.000



-
Thu tiền khi chuyển m ục đích sang đất 
thirong mại, địch vụ tại nổng thồn 200 1.181.600 189.056.000



II Các khoản chi 940.100 270.630.600.000



- Chi bồi thường đất ở tại đô thị 104.300 2.000.000 208,600,000,000



- Chi bồi thường đẩt ở tại nông thôn 19.600 1.500.000 29.400-000.000



- Chi bồi thường đất cây lâu năm 50.000 23.000 1.150.000.000



- Chi bồi thuờng đất trồng lúa 124.700 21.000 2.Ố18.700.000



- C h i b ồ i th ư ơ n g  đ ấ t nuôi trồ n g  th u ỷ  sả n 233.400 17-000 3.967,800.000



- Hỗ trợ 3,0 lần đất nông nghiệp 408.100 20.333 24.894.100.000



m C ân  đối th u  -  chi (I - II) -85.651.944.000
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PHẰNIV



GIẢI PHÁP TỎ CHỨC THƯC HIỆN KỂ HOẠCH s ử  DỤNG ĐẤT 2019* ■* # •



1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ mô! trường
Đe kế hoạch sử dụng đất có tính khả thi cao, đáp ứng đầy đủ tthu cầu sử 



dụng đất và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện trong 
năm 2019. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 
được UBND tỉnh phc duyệt, cần phải thực hiện các giải pháp như sau:



1.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất
- Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng kể hoạch của 



huyện. Khai thác sử dụng đất hợp lý, cải tạo bảo vệ đất là cơ sở tăng năng suất, 
chất lượng và hiệu quả sản xuất, Đồng thời góp phàn sử dụng ỉâu bền nguồn tài 
nguyên đất, cải tạo vùng đấí canh tác.



- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp vói xu thế phát triển nhằm đem hiệu 
quả kinh tế cao, Phân bổ quỹ đẩt phải phù hợp với kế hoạch và điều kiện sản 
xuất của từng vùng. Đặc biệt, đổi với việc phát triển nông nghiệp cần quan tâm 
đến phát triển cơ sỡ hạ tầng về: giao thông, thủy lợi, thị trường, nguồn tiêu thụ 
sản phẩm và bảo quản chế biến nông sản, ...



1.2. Giải pháp bảo vệ môi trường
- Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến ngư, đưa các tiến bộ kỹ thuật 



vào sản xuất, hướng dẫn sử dụng liều lượng phân thuốc trong canh tác nông 
nghiệp phù hợp, nhằm hạn chế tối đa tác động ô nhiễm môi trường đất và nước.



- Nhân rộng mô hình sản xuất í heo hướng chất lượng, vệ sinh an toàn và an 
toàn thực phẩm.



- Bố trí các khu vực sản xuất phải đàm bảo có không gian thoáng mát, có 
cây xanh cách ly. Đồng thời có giải pháp kỹ thuật giảm tính độc hại của các loại 
chất thải, có cảc biện pháp xử lý, hạn chế gây ô nhiễm môi trường phá hủy cân 
bằng hệ sinh thái.



- Tăng cường hoạt động giám sát môi trường: Hoàn thiện mạng lưới quan 
trắc, đánh giá môi trường và giải pháp xử lý chất thải, nước thải. Đồng thòi, tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ và có chê tài đủ sức răn đe các cơ sở 
cố ý vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.



2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện ké hoạch sử dụng đất



2.1. Giải pháp về công tác quản lý
- Tổ chức công bố công khai kế hoạch sử dụng đất để cho các tô chức, cá 



nhân được biết.
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đát đã được phê duyệt, nhằm 



đảm bảo tính thống nhất, liên tục trong việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy
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hoạch và pháp luật.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kiên 



quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được 
cấp thẩm quyền phê duyệt, Thường xuyên kiêm tra tiến độ đầu tư dự án và thu 
hôi các dự án chậm triên khai.



- Khi có biến động ỉ ớn về nhu cầu sử dụng đẩt thi phải thực hiện việc điều 
chỉnh, bổ sung kế hoạch sử đụng đất cho phù hạp với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội trước khi thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,...



2.2. Giải pháp về đầu tư
- Căn cử vào kế hoạch sử đụng đất đã được duyệt, các cấp, các ngành ưu 



tiên bố trí kinh phí để thực hiện các công trinh dự án.



- Tạo quỹ đất sạch, tăng cường kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội có 
liên quan đến kế hoạch sử dụng đất.



- Cần ưu tiên đầu tư tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm như 
đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi, giáo dục, cấp nước,...



- Đầu tư cho việc xây dựng các tư liệu phục vụ quản lý đất đai như đo đạc 
bản đồ địa chính, chỉnh lý biên động, quy hoạch- kể hoạch, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đẩt.



2.3. Giải pháp về cơ chế chính sách
2.3.1. Chính sách về đất đai



- Tiếp tục cụ thể hóa các điều khoản của Luật Đất đai, các văn bản của 
Trung ương phục vụ cho quá trình quản lý và sử dụng đất.



- Tiếp tục đẩy manh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



- Có chính sách cải tạo đất và bảo vệ môi trường sinh thái.
2.3.2. N hững chỉnh sách nhằm bảo vệ và phát triển quỹ đất nông 



nghiệp
- Chính sách ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, 



hiện đại hỏa.



- Chính sách hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng để có thể tăng vụ bù sản lượng 
đo mất đất vào phát triển cơ sở hạ tầng.



2.3.3. Những chỉnh sách nhằm tiết kiệm sử dụng đất
- Chính sách vê tận dụng không gian trong quy hoạch xây dựng công 



nghiệp và đô thị trong các khu vực tập trung dân cư.
- Chính sách đầu tư đồng bộ giữa giao thông và thủy lợi bố trí với việc kết



hợp các tuyến dân cư để tiết kiệm đất.
- Chính sách phát triển các điểm dân cư nông thôn theo hướng đô thị hoá



tại chỗ, tránh tìĩứi trạng tập trung dân cư vào các đô thị.
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2.3.4. Chính sách sử  dụng hợp lỷ các loại đẫt mang tính chất đặc thù



- Chính sách ưu tiên dành đất cho những nhu cầu đặc biệt có tính bắt buộc 
về an ninh, quốc phòng.



- Chính sách về khuyến khích sử dụng tiết kiệm diện tích đất nghĩa trang, 
nghĩa địa bằng cách quy tập và quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa.



- Chírứi sách về chuyển các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư 
vào các khu, cụm công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp.



2.3.5. Chính sách về ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ và 
duy trĩ cải thiện môi trường trong việc khai thác sử dụng đất đai



- Chính sách khuyến khích áp dụng các kỹ thuật công nghệ phù hợp với 
phát triển manh ưu thế về đa dạng sinh học trong phát triển nông nghiệp.



- Chính sách ưu tiên để đón trước các công nghệ tiên tiến, hiện đại írong 
đầu tư xây dựng cơ bản (cơ sở hạ tầng, công nghiệp, đô thị,.. .)•



- Chính sách xử phạt những hành vi gây tổn hại đến đất đai, môi trường.



2.3.6. Chính sách ưu đãi



- Chính sách đánh thuế theo hướng ưu tiên sản xuất nông nghiệp, công 
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, gốm sứ, vật liệu xây dựng...



- Tạo mọi điều kiện về thủ tục, về những điều kiện có thê đảm bảo nhằm 
có thể thu hút vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.



- Xây dựng chính sách ưu tiễn đầu tư và ưu đãi cho vùng khó khăn về cơ 
sở hạ tầng, về khoa học kỹ thuật... để nâng cao đời sống nhân dân và làm cho 
nhân dân có trách nhiệm trong việc khai thác có hiệu quả và bảo vệ đất đai.



- Chấp hành tốt các chính sách ưu tiên ưư đãi đổi với người có công với 
cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội khác.



2.3.7. Chính sách tạo nguồn vốn từ đất để đầu tư trở lại
- Nguồn thu từ đất được sử dụng một phần thỏa đáng để nhằm cải tạo đất, 



điều tra, đánh giá phân loại đất đai.
- Xác định giá đất hợp lý nhằm tăng nguồn thu cho ngằn sách, đảm bảo 



công bằng xã hội và kích thích sản xuất.
- Rà soát, đánh giá đúng các đối tượng sử dụng đất, đặc biệt là các đối 



tượng giao đất, thuê đất. Tiếp tục rà soát tăng cường quản lý về đất đai đối với 
các tổ chức, cá nhân thuê đất để tránh thất thu.



2.4. Các biện pháp, giải pháp tồ chức thưc hiện
- Lập thù tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất kịp thời cho các chủ 



đầu tư để kịp thời triển khai thực hiện dự án.
- Xây dựng phương án đấu giá Quyền sử dụng đất đối với đất ở nông 



thôn, đô thị» đất thương mại dịch vụ để tăng nguồn thu ngân sách, giao đất có
thu tiền sử dụng đât cho các đôi tượng chính sách, người có ứiu nhập thâp, hộ 1
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nghèo công nhân viên chức, ỉực lượng vũ trang có nhu cầu đất ở để ổn định cuộc 
sống, yên tâm công tác.



- Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đặc 
dụng chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác không đúng quy hoạch đã 
được duyệt; việc sử dụng đấí đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả đặc biệt 
đối vói điện tích đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đặc dụng chuyên sang 
sử dụng vào mục đích phí nông nghiệp.



- UBND các xã căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất của huyện đã được 
duyệt, tổ chức triến khai thực hiện kế hoạch sừ dụng đất thuộc phạm vi ranh giới 
hành chính cấp mình, thực hiện kể hoạch sử dụng đất theo đúng quy định pháp 
luật,



- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Kiên quyết xử lý các trường 
hợp vi phạm theo quy định của Pháp luật.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ



1. Kết luận•



Báo cáo kế hoạch sử dụng đất huyện Kiên Lương được thành lập trên cơ 
sở kết quả rà soát bổ sung hiện trạng sử dụng đất năm 2018; Kết quả điều tra, 
đánh giá nhu cầu sử dụng đất; Danh mục công trình dự án cần thu hôi đất của 
UBND huyện Kiên Lương, các cơ quan ban ngành trên địa bàn cấp huyện năm 
2019. Ngoài ra, tài liệu còn ké thừa một khối lượng rất lớn danh mục công trình 
dự án thu hồi đất trên địa bàn Kiên Giang đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên 
Giang thông qua. Qua những kết quả của báo cáo, có thể rút ra một số kết luận 
sau:



- Kết quả của báo cáo thể hiện được chiến lược sử dụng đất của huyện 
trong năm 2019, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát 
triển kinh tể“ xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường 
sinh thái. Đồng thời là công cụ quan trọng để các xã trong huyện thực hiện công 
tác quản lỷ Nhà nước về đất đai theo pháp luật.



- Kết quả của báo cáo đã xử lý, tổng hợp được hầu hết các công trình dự 
án và phương hướng phát triển của các cấp, các ngành ở cả tỉnh, huyện và địa 
phương... trên cơ sở cân đối hài hòa giữa các nhu cầu và khả năng đáp ứng về 
đất đai, nguồn vón. Đảm bảo được tính thực tiễn và có tinh khả thi.



- Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn được cân nhắc cho từng 
vùng, từng điểm, đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực và 
mục tiêu đô thị hoá. Các khu vực đô thị sau khi được đầu tu phát triển sẽ thực sự 
trờ thành điểm sáng, văn minh, hiện đại, không chỉ thu hút được sự đầu tư mà 
còn tạo ra ảnh hưởng lớn đén quá trình đô thị hoá nông thôn ở các khu vực khác, 
đáp ứng được mục tiêu đô thị hoá của huyện.



- Các loại đất chuyên dùng khác được xem xét và tính toán cho mọi loại 
đất từ đất giao thông, thuỷ lợi đến quốc phòng an ninh, nghĩa trang, nghĩa địa... 
trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tê- xã hội năm 2019, 
đảm bảo tính hợp lý và tiết kiệm đất.



2, Kiến nghị
Đẻ đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện 



phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất, ƯBND huyện Kiên 
Lương kiến nghị:



Sờ Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang xem xét thông qua để 
UBND huyện Kiên Lương có cơ sở trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt kê 
hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kiên Lương. Từ đó, UBND huyện có cơ 
sở thực hiện vai trò quản lỷ Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện cũng như có 
cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các nội dung quán lý Nhà nước về đất đai.



Việc lập kế hoạch sử dụng đẩt năm 2019 của huyện. Kiên Lương góp phần 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện năra 2019./.
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Hệ thống bỉểu trong kế hoạch sử dụng đất huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Gỉang



STT Ký hiệu biểu Tên biểu



1 Biểu 01/CH . Hiện trạng sử dụng đất năm 2018 của huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang



2 Biểu 02/CH Két quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước của lauyện Kiên Lương, Tỉnh 
Kiên Giang



3 Biểu 06/CH Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang



4 Biểu 07/CH
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 của huyện Kiên Lương» tính 
Kiên Giang



5 Biểu 08/CH Kế hoạch thu hồi đất năm 2019 của huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang



6 Biểu 09/CH Ké hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2019 của huyện Kiên Lương, 
tỉnh Kiên Giang



7 Biểu 10/CH Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2019 của huyện Kiên Lương, 
tỉnh Kiên Giang



8 Biểu 13/CH
Chu chuyển đất đai trong kế hoạch sử đụng đất nám 2019 của huyện Kiên Lương, 
tỉnh Kiên Giang











Biểu 01/CH
HIỆN TRẠNG s ử  DỤNG ĐẤT NĂM 2018



CỦA HUYỆN KIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG
Đon vị tính: ha



STT Chỉ tiều sử dụng đẩt Mã Tổng Phân theo đon vị hành chính



Diện tích TT, Kiên 
Lương



Xã Kĩên 
Binh



Xã Hòa 
Điền



Xã Duơng 
Hòa Xã Bình An Xã Bình 



Tri Xã Son Hâi Xã Hòn
Nghệ



(1) (2) (3) (4)=(5)+..+(,.) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 0 0 (12)



ĩ Diện tích tụ* nhỉên 4X329,12 3.684*35 16.648,19 12,120,84 4.168,36 3.965,96 5.954,51 440,20 346,71
1 Đất nông nghiệp NNP 40.928,56 2,210*55 15,211,12 11,127*18 3.604,89 2,900*67 5.166,66 394,22 313,27



1.1 Đất trồng lúa LƯA 22.884,36 378,76 14.150,06 7.272,26 159,29 247,55 076,45 - -
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LƯC 22.233,31 378,76 ỉ 4J 50,06 6.758,07 / 59,29 154,99 632, ỉ  ố - »



1.2 Đất tròng cây hàng năm khác HNK 315,24 141,34 83*23 45,35 17,06 2,88 25,36 - -
1.3 Đẩt trồng cây lâu năm CLN 1.766,44 336,11 396,26 214,14 116,12 391,56 121,76 40,69 149,79
1.4 Đẩt rừng phòng hộ RPH 1.462,76 70,41 - - 279,95 535,42 60,22 353,28 . 163,48
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 981,64 - - -■ - 755,15 226,49 - -
1.6 Đất ròng sản xuất RSX 546,33 5,61 465,93 73,79 - - 1,00 - -
1.7 Đẳt nuôi trông thuý sân NTS 12.920,47 1,278,32 64,30 3.521,64 3.032,48 968,09 4,055,38 0,25
1.8 Đất làm muối LMU - - - - “ - - - -
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 51,33 - 51,33 - - - - “ -
2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.808,71 1.371,51 1.437,07 993,66 443,48 917,74 591,41 25,63 28,21



2.1 Đất quốc phòng CQP 133,03 25,23 90,65 0,06 3,42 11,49 - 0,17 2,01
2.2 Đất an ninh CAN 5,52 5,15 - - 0,21 - - - 0,15
2.3 Đất khu cọng nghiệp SKK - - - - - - ' - - -
2.4 Đất khu chế xuẩt SKT - - - - - - - - -
2.5 Đất cụm công nghiệp SKN - - - - - - - * -
2.6 Đất thương mạí, địch vụ TMD 73,13 15,64 2,29 - 12,62 42,58 “ - -
2,7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 540,82 283,52 6,24 159,72 49,62 41,23 0,44 - 0,04
2.8 Đẩt sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 9,90 - " 9,90 - - - - -



2.9 Đất phát triền hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 
xã DHT 3.015,27 439,46 961,52 668,05 280,94 186,08 466,79 7,60 4,83



2.10 Đất có di tích lỊch sử - văn hóa DDT 29,51 - - - 29,51 - -
2.11 Đát danh lam thấng cảnh DDL - - . - - - - -
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mẵ Tổng Phân theo đon vị hành chính



Diện tích TT. Kiên 
Lương



Xã Kỉến 
Bình



Xã Hòa 
Điền



X8 Dương 
Hòa Xã Bình An Xã Bỉnh 



Trị
Xã Son Hảí Xă Hỏn 



Nghệ
(1) (2) (3) (4)=(5)+..+(..) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)



2.12 Đất băi thải, xử lý chẩt thải DRA 19,46 17,55 - - - - - 1 »58 0,33
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 413,07 - 62,99 81,81 73,61 109,00 50,61 . 15,11 19,95
2,14 Đất ở tại đô thị ODT 314,97 314,97 - - - - - - -
2.15 Đất xây dụng trụ sờ cơ quan TSC 15,81 6,90 0,38 0,41 0,33 2,94 4,20 0,41 0,24
2.16 Đất xây dựng trụ sở cùa tố chức sụ nghiệp DTS 0,16 0,16 - - - - - - -
2.17 Đẩt xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - - - - - - - -
2.18 Đẩí cơ sở tôn giáo TON 16,80 5,33 - 4,05 3,72 2,17 0,71 0,47 0,36
2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lề, nhà hòa tảng NTD 11,36 0,56 5,89 - 3,93 0,6 ĩ 0,06 0,30
2.20 Đẩt sàn xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 1.045,50 205,02 258,22 21,54 14,11 478,68 67,93 - -
2,21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1,31 0,57 0,12 0,18 0,12 0,18 0,13 - -



2.22 Đất khu vui chơi, giải trí cổng cộng DKV 1,92 1,92 - - - - - - -
2.23 Đât cơ sờ tín ngưỡng TIN 0,50 0,17 - - 0,03 0,07 - 0,23 -
2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suếỉ SON 139,06 44,70 52,62 41,75 - - - - -
2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 21,63 4,65 2,05 0,31 4,75 9,86 - - -
2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - - - - - - - -



3 Đất chua sử dụng CSD 591,85 102,29 - - 119,98 147,55 196,45 20,36 5,22
4 Đất khu công nghệ cao* KCN - - - - - - - - -



5 Đất khu kinh tế* KKT - - - - - - - - -



6 Đất đô thị* KDT - - - - - - - - -
Ghi chứ: * Không tong hợp khi tỉnh tong diện tich íự nhiên
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Biểu 02/CH
KÉT QUẢ THựC HIỆN KÉ HOẠCH s ử  DỤNG ĐẤT NẢM TRƯỚC



CỦA HUYỆN KIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG



TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã



Diện tích 
kế hoạch 
năm 2018 



được duyệt 
(iia) **



Kết quả ước tÍDh thực hiện năm 2018



Diên tích 
(ha)*



Sủsánh



Tăng (+), 
giảm (-) ha Tỷ lệ (%)



(ỉ) (2) (V (V (6M5)-(4) (7)=(5)/(4)*
100



Tổng diện tích tự ohỉên 47*329,12 47*329,12 0,00 100,00



1 Đât nông nghiệp NNP 40.811,82 40.928,56 116,75 100,29



1.1 Đất trồng lúa LUA 22.882,24 22.884,36 2,12 100,01



Trong đó: Đất chuyên trổng iúa nước LƯC 22.23u  9 22.233,31 2,12 ĩ  00.01



1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 315,24 315,24 - 100,00



13 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.741,80 1.766,44 24,64 101,41



1,4 Đất rừng phòng hộ RPH ỉ.425,62 1.462,76 37,13 102,60



1,5 Đất rừng đặc dụng RDD 979,70 981,64 1,94 100,20



1.6 Đất rừng sản xuất RSX 546,43 546,33 -0,10 99,98



1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 12.869,45 12.920,47 51,01 100,40



1.8 Đất làm muối LMƯ - - - -



1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 51,33 51,33 - 100,00



2 Đất phì nÔDg nghiệp PNN 5*983*39 5.808,71 -174,68 97,08



2,1 Đất quốc phòng CQP 185,15 133,03 -52,12 71,85



2.2 Đất an ninh CAN 5,52 5,52 - 100,00



23 Đất khu công nghiệp SKK - - - -



2A Đất khu chế xuất SKT - - - -



2.5 Đất cụm công nghiệp SKN - - - -



2.6 Đất thương mạỉ, dịch vụ TMD 72,92 73,13 0,21 100,29



2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 557,23 540,82 -16,41 97,06



2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 34,10 9,90 -24,20 29,03



2.9
Đất phát triến hạ tầng cấp quốc gía, cấp tinh, cấp 
huyện, cấp xã



DHT 3.071,89 3.015,27 -56,63 98,16



2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 34,69 29,51 -5,18 85,06



2.11 Đắt danh lam thắng cảnh DDL - - -



2,12 Đất bãi thải, xừ lý chất thải DRA 21,01 19,46 -1,55 92,62



Biểu số 02/CH, trang ỉ/2











TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã



Diện tích 
kế hoạch 
năm 2018 



được đuyệt 
(ha) **



Ket quả ước tính thực hiện Bấm 2018



Diện tích 
(ha)*



So sánh



Tăng(+), 
giảm (-) ha Tỷ lệ (%)



( 0 (2) (3) (4) (V (6M5)-(4) ( 7 M 5 ) / ( 4 r  
100



2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 417,61 413,07 -4,54 98,91



2.14 Đất ờ tại đô thị ODT 317,79 314,97 -2,82 99,11



2.15 Đất xây dựng trụ sờ cơ quan TSC 16,59 15,81 -0,78 95,31



2.16 Đẩt xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,16 0,16 - 100,00



2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - - -



2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 29,19 16,80 -12,39 57,57



2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa đìa, nhà tang lễ, nhà hòa 
táng NTD 13,35 11,36 -2,00 85,06



2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 1.043,71 1,045,50 1,79 100,17



2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1,40 1,31 -0,09 93,41



2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,92 1,92 - 100,00



2.23 Đất cơ sỡ tín ngưỡng TIN 0,50 0,50 - 100,00



2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 139,06 139,06 - 100,00



2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 19,61 21,63 2,02 110,31



2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - - -



3 Đ ấtchira sử dụng CSD 533,91 591,85 57,94 110,85



. Ghi - * ước tính thực hiện dựa trẽn két quả thong kê, kiểm kê dẩt dai dển ngày 3 ỉ  / ỉ  2/20 ỉ  7 huyện Kiên Lương
chú: - ** Điện tích theo Quyết định sổ 797/QĐ-ƯBNĐ ngấy 06/4120ỉ8 cùa ƯBND tỉnh Kiên Giang vể việc phê duyệt



Ke hoạch sứ dụng đắt năm 2018 huyện Kiên Lương- tinh Kiên Giang
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KÉT QUẢ THựC HĨỆN KỂ HOẠCH s ử  DỰNG ĐÁT NĂM 2018 
HUYỆN KIÊN LƯƠNG- TÍNH KIÊN GIANG



Biểu 02/C H



STT Chỉ tỉêu sử dụng đất Mã



Kế hoạch 
sử dụng đất 
năm 20X8 



được duyêt 
(ha) '



Hiện trạng 
2017 (ha)



Kết quả 
thực hiện 
năm 2018 
(ước tính) 



(ha)



So sánh



Tỷ lệ (%)Kế hoạch 
tãng (+), 
giảm (-) 



(ha)



Thực hiện 
tãng (+), 
gỉảm (-) 



(ha)



0 ) (2) (V (4) (S) m ƠM4)-
(5)



(8M6)-(5) (9M8)/Ợ)*
Ỉ0Ồ



Tổng diện tích tự nhiên 47.329,12 47329,12 47329,12 - -



1 Đẩt dông nghiệp NNP 40.811,82 40.940,24 40.928,56 -128,43 -11,68 9,09



1.1 Đất trồng lúa LƯA 22.882,24 22,894,91 22.884,36 -12,67 -10,55 83,25



Trong đó: Đất chuyên trổng lủữ nước Lơc 22.231,19 22,243,86 22.233,31 -12,67 -10,55 83,24



1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 315,24 315,24 315,24 - - -



1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1,741,80 i.767,46 1.766,44 -25,06 -1,02 3,97



1.4 Đất rùng phòng hộ RPH 1.425,62 1.462,87 1.462,76 ' -37,24 -0,11 0,30



1.5 Đất rùng đặc dụng RDD 979,70 981,64 981,64 -1,94 - -



1.6 Đất rừng sàn xuất RSX 546,43 54633 546,33 0,10 - -



1.7 Đất nuôi trồng thuỳ sàn NTS 12,869,45 12,920,47 12,920,47 -51,01 - -



1.8 Đất làm muối LMU - - - - - -



1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 51,33 51,33 51,33 - - -



2 Đất phi nông ìighỉệp PNN 5.983,39 5.797,03 5.808,71 186,36 11,68 6,27



2,1 Đất quốc phòng CQP 185,15 132,91 133,03 52,24 0,12 0,23



2.2 Đất an ninh CAN 5,52 5,52 5,52 - - -



23 Đất khu công nghiệp SKIC * - - - - “



2.4 Đất khu chế xuất SKT - - - - - -



2.5 Đất cụm công nghiệp SKN - - - - - -



2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 72,92 73,13 73,13 -0,21 - -



2.7 Đất cơ sở sân xuất phi nông nghiệp SKC 557,23 540,87 540,82 16,36 -0,05 0,31



2.8 Đất sử dựng cho hoạt động khoảng sản SKS 34,10 - 9,90 34,10 9,90 29,03



2,9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cẩp 
tỉnh> cấp huyện, cấp xằ DHT 3.071,89 3.014,75 3.015,27 57,15 0,52 0,91



2.10 Đất có di tích lịch sử - vãn hóa DDT 34,69 29s51 29,51 5,18 - -



2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL - - - - - -



2,12 Đất bãi thài, xử lý chất thải DRA 21,01 19,46 19,46 1,55 - -



2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 417,61 412,27 413,07 5,34 0,80 14,97



2.14 Đất ở tại đô thị ODT 317,79 314,52 314,97 3,27 0,45 13,77



Biểu số 02/CH, trang ỉ /2











STT Chỉ tiêu sử dụng đẩt Mã



Kế hoạch 
sử dụng đất 
năm 2018 



được duyệt 
(ha)



Hiện trạng 
2017 (ha)



Kết quả 
thục hiện 
năm 2018 
(ước tính) 



(ha)



So sánh



Tỷ lệ (%)Kế hoạch 
tăng (+)> 
giảm (-) 



(ha)



Thưc hiện 
tăng (+)* 
giảm (-) 



(ha)



(ỉ) (2) (3) (4) p ) (6) Ơ M V -
(5)



(8ỳ=(6)-(5) (9)=(8)/(7)*
ỈOO



2.15 Đất xây dựng trụ sờ cơ quan TSC 16,59 15,87 15,81 0,72 -0,06 8,36



2,16 Dất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,16 0,16 0,16 - - -



2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - - - - -



2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 29,19 16,80 16,80 12,39 - -



2.19
Đất làm nghĩa trangT nghĩa địa, nhà tang lề5 
nhà hòa tấng NTD 13,35 11*36 11,36 2,00 - “



2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 1,043,71 1.045,50 1,045,50 -1,79 - -



2*21 Đất sình hoạt cộng đồng DSH 1,40 1*31 1,31 0,09 - -



2.22 Đất khu vui choi, giải trí công cộng DKV 1,92 1,92 1,92 - - -



2.23 Đất C<J sở  tín ngưỡng TIN 0,50 0*50 0,50 - - -



2.24 Đất sông7 ngòi, kênh, rạch, suối SON 139,06 139,06 139,06 - ■ -



2,25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 19,61 21,63 21,63 -2,02 - -



2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - - - -



3 Đất chira sử dụng CSD 533,91 591,85 59i,85 -57,94 - -



Ghi - * ước tính thực hiện dựa trên kết quà thống kê, kiểm kê đắt đai đến ngày 3 ỉ / ỉ  2/20 ỉ 7 huyện Kiên Lương
chủ: - ** Diện tích theo Quyết định sổ 797/QĐ-UBND ngày 06/4/2ữỉ8 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng



đắt năm 20ỉ  8 huyện Kiên Lươn
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Biểu 06/CH
KÉ HOẠCH S ử  DỤNG ĐẮT NĂM 2Q19



CỦA HUYỆN KIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG
Đơn vị tính: ha



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích



Dỉện tích phân theo đon vị hành chính
TT. Kiên 



Lưong
Xã Kỉên 



Bình
Xã Hòa 



Điền
Xả Dương 



Hòa
Xã Bình 



An
Xã Bình 



Tri
Xã Son 



Hảỉ
Xã Hòn 



Nghệ
(1) (2) (3) (4)-(5)+... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
I Diện tích tự nhiên 47,329,12 3.684,35 16*648,19 12,120,84 4,168,36 3,965,96 5,954,51 440,20 346,71
1



TX~
Đất nông nghiệp NNP 40.873,73 2.200,92 15.209,41 11,115,38 3,602,57 2.879,67 5.163,29 389,52 312,97
Đất trồng lúa LƯA 22.870,60 378,43 14,149,56 7.262,19 159,07 245,66 675,70
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LƯC 22.219,55 378,43 14.149,56 6.748,00 159,07 153,10 631,41



\2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 315,17 141,27 83,23 45,35 17,06 2,88 25,36
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.759,39 335,49 395,15 213,26 115,82 389,78 120,90 39,49 149,49
.1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.455,29 69,57 278,35 535,02 59,09 349,78 163,48
1.5 Đât rừng đặc dụng RDĐ 979,70 753,21 226,49
1.6 Đât rùng sản xuât RSX ! 546,33 5,61 465*93 73,79 1,00
\ J Đât nuồi trồng thuỷ sản NTS 12.895,93 1.270,55 64,20 3,520,79 3,032,28 953,10 4.054,75 0,25
1.8 Đất làm muối LMƯ
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 51,33 51,33
2 Đ ất phi nông nghiệp PNN 5.961,17 1.405,22 1.438,78 1.005,46 445,80 1.012,29 594,78 30,33 28,51



2.1 Đất quốc phòng CQP 199,42 25,23 90,65 0,06 3,42 77,88 0,17 2,01
2,2 Đât an ninh CAN 5,64 5,15 0,07 0,21 0,05 0,15
2.3 Đât khu công nghiệp SKK
2.4 Đất khu chế xuất SKT
2.5 Đất cụm công nghiệp ^ SKN
2.6 Đ ât thương mại, dịch vụ TMD 73,15 15,64 2,29 12,64 42,58
2.7 Đât cơ sở sản xuât phi nông nghiệp SKC 525,82 272,02 6,24 159,72 37,12 50,23 0,44 0,04
2.8 Đât sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 44,00 11,73 19,77 12,50



2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh* 
cẩp huyện» cấp xã



DHT 3.060,40 476,70 962,89 669,96 282,54 186,40 469,48 7,60 4,83
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích



Diện tích phân theo đơn vị hành chính
TT. Kiên 
Lương



Xã Kiên 
Bình



Xã Hòa 
Điền



Xã Dương 
Hòa



Xã Bình 
An



Xã Bình 
Tri



Xã Sơn 
Hải



Xã Hòn 
Nghệ



2.10 Đất có di tích lịch sủ - văn hỏa DDT 37,89 37,89
2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất tliải DRA 20,96 17,55 3,08 0,33
113 Đât ờ tại nông thôn ONT 415,59 63,33 81,83 74,31 109,28 51,29 15,31 20,25
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 310,54 310,54
2.15 Đât xây dựng ừụ sở cơ quan TSC 16,69 6,90 0,31 0,41 0,33 2,94 4,20 1,36 0,24
2.16 Đất xây dựng trụ sờ của tổ chức sự nghiệp DTS 0,16 0,16
117 Đât xây dựng cơ sở ngoại giao DNG
2.18 Đât cơ sở tồn giáo TON 29,00 5,33 4,05 3,72 14,37 0,71 0,47 0,36



2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 
hỏa táng NTD 13,36 0,56 5,89 3,93 0,61 2,06 0,30



2.20 Đất sản xuất vặt liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 1.045,50 205,02 258,22 21,54 14,11 478,68 67,93
2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1,38 0,64 0,12 0,18 0,12 0,18 0,13
2.22 Đât khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 2,52 2,52
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,50 0,17 0,03 0,07 0,23
2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 139,06 44,70 52,62 41,75
2.25 Đât có mặt nước chuyên dùng MNC 19,61 4,65 2,05 0,31 4,75 7,84
2.26 Đât phi nông nghiệp khác PNK



3 Đất chưa sử dụng CSD 494,22 78,21 119,98 74,00 196,45 20,36 5,22
4 Đât khu công nghệ cao* KCN
5 Đất khu kinh tế* KKT
6 Đất ổô thị* KDT



Ghi chủ: * Khống tong hợp khi tỉnh tống diện tích tự nhiên
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Biểu 07/CH
KÉ HOẠCH CHUYÊN MỤC ĐÍCH s ử  DỤNG ĐẮT NĂM 2019 



CỦA HUYỆN KIẾN LƯƠNG, TĨNH KIÊN GIANG
_______________________________________________________________________ _________ Đơn vị tính: ha



STT Chỉ tỉêu sử dụng đất Mã Tông diện 
tích



Diện tích phần theo đon vị hành chính



TT. Kiên 
Luong



Xã Kiên 
Bình



Xẫ Hòa 
Điền



Xã
Dương



Hòa



Xâ Bình 
An



Xã
Bình
Trị



Xẵ So n 
Hảỉ



Xẵ Hòn 
Nghệ



(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+ (...) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 54,83 9,63 1,71 11,80 2,32 21,00 3,37 4,70 0,30



1.1 Đâí trông lúa LUA/PNN 13,76 0,33 0,50 10,07 0,22 '1,89 0,75 - -
Trong đó: Đất chuyên trong ỉủa nuởc LUC/PNN 13,76 0,33 0,50 10,07 0,22 '1,89 0,75 - -



1.2 Đât trông cây hàng năm khác HNK/PNN 0,07 0,07 - - - • - -
1.3 Đât trông cây lâu năm CLN/PNN 7,05 0,62 1,11 0,88 0,30 1,78 0,86 1,20 0,30
1.4 Đât rừng phòng hộ RPH/PNN 7,47 0,84 - - 1,60 0,40 1,13 3,50 -
1.5 Đât rừng đặc dụng RDD/PNN 1,94 - - - - 1,94 - - -
1.6 Đất rừng sần xuất RSX/PNN - - - - - - - -
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 24,54 7,77 0,10 0,85 0,20 14,99 0,63 - -
1.8 Đất làm muối LMƯ/PNN - - - - - - - -
1,9 Đât nông nghiệp khác NKH/PNN - - - - - - - -
2 Chuyển đỗi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nồng nghỉệp 186,00 96,00 90,00



Trong đó:
2,1 Đất trông lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LƯA/CLN
2.2 Đấí trảng lúa chuyền sang đất trồng rừng LƯA/LNP
2,3 Đất trồng lúa chuyền sang đất nuôi trồng thuỷ sản LƯA/NTS
2A Đất trồng lúa chuyền sang đất làm muối LƯA/LMƯ
2.5 Đẩí trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trong thuỷ sản HNK/NTS
2.6 Đât trồng cây hàng năm khác chuyển sang đắt làm muối HNĨC/LMU



_217_
2.8



Đất rừng phòng hộ chuyến sang đất nông nghỉệp không phải ìà rừng RPH/NKR(a)
Đât rừng đặc dụng chuyén sang đất nông nghiệp không phảỉ là rừng RDD/NKR(a)



2-9 Đất rừng sản xuất chuyên sang đất nông nghiệp không phải ỉà rừng RSX/NKR(a) 186,00 96,00 90,00
2.10 Đất phi nông nghiệp không phải là đắt 0 chuyển sang đất ở PKO/OCT



Ghi chú: - (ữ) gồm đất sàn xuất nông nghiệp, đất nuôi trổng thủy sàn, đắt ỉàm muối và đất nông nghiệp khác. 
- PKO là đất phỉ nông nghiệp không phải ỉà đắt ở.



Biểu 07/CH, trang ỉ / ì











B iểu 08 /C H
KÉ HOẠCH THU HÒI ĐẨT NĂM 2019 



CỦA HUYỆN KIÊN LƯƠNG, TINH KIÊN GIANG
Đơn vị tỉnh: ha



STT Chỉ tiêu sử đụng đất Mã Tổng diện tích
Diện tích phân theo đơn vi hành chỉnh



TT, Kiên 
Lương



Xã Kiên 
Bình



Xã Hòa 
Điền



Xã Dương 
Hỏa



Xã Bình 
An Xã Bình Tri Xà Son Hảỉ Xã Hòn 



Nghệ



0) (2) 0) (4)=(5)+..+ (..) (5) (6) ơ) (8) (9) (10) 0 0 02)



1 Đất nông nghỉệp NNP 50,28 8,43 1,21 11,32 1,60 20,55 2,67 4,50 -



1.1 Đất trồng lúa LUA 12,47 0,03 0,30 9,87 - 1,72 0,55 - -



Trong đỏ: Đat chuyên trồng ìủa nước LUC 12,47 0,03 0,30 9,87 . 1,72 0,55



1.2 Đất trồng cây hàng nãm khác HNK. 0,07 0,07



1.3 Đấí trồng cây lâu năm CLN 4,99 0,42 0,81 0,60 1,60 0,56 1,00



1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 7,47 0,84 1,60 0,40 1,13 3,50



1.5 Đẩt rừng đặc dụng RDD 1,94 1,94



L 6 Đất rừng sản xuất RSX -



1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1 23,34 7,07 0,10 0,85 14,89 0,43



1.8 Đất làm muối LMƯ -



1.9 Đất nông nghiệp khác NK.H -



2 Đất phi nông nghiệp PNN 39,43 22,19 0,54 0,47 12,50 3,66 0,02 0,05 -



2.1 Đất quốc phòng CQP 0,32 0,32



2,2 Đất an ninh CAN -



2.3 Đất khu công nghiệp SKX. *



2.4 Đất khu chế xuất SKT -



2.5 Đắt cụm công nghiệp SK.N -



2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD -



2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SK.C 24,20 11,7 12,5



2.8 Đẩt sừ dụng cho hoạt động khoáng sản SKS -



Biểu 08/CH, trang ỉ/2











STT Chĩ tỉêu sử dụng đất Mâ Tổng diện tích
Diện tích phân theo đơn vi hành chính



TT. Kiên 
Lirorng



Xã Kiên 
Bình



Xã Hòa 
Điền



Xã Duong
Hòa



Xã Bình 
An Xã Binh Trị Xã Sơn Hải



Xã Hòn 
Nghệ



0) (2) (3) (4)=(5)+..+ (..) (V (ố) ơ) m m 00) (ỉ ỉ) (12)



2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cẩp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã DHT 0,38 0,06 0,31 0,01



2.10 Đất có di tích lịch sù - văn hóa DDT -



2.11 Đất danh ỉam thắng cảnh DDL -



2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thảỉ DRA -



2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1,96 0,16 0,46 1,32 0,02



2.14 Đất ở tại đô thị ODT 10,43 10,43



2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,12 0,07 0,05



2.16 Đất xây đựng trụ sở của tố chức Sự nghiệp DTS -



2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -



2.18 Đắt cơ sở tôn giáo TON -



2.19
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng



NTD -



2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đè gốm SKX -



2,21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH -



2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DICV -



2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN -



2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON -



2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 2,02 2,02



2.26 Đất phi nông nghiệp khốc PNK -



3 Đất chua sử dụng CSD 89,53 25,08 64,45



-r t, t ệ
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Biểu 09/CH
KỂ HOẠCH ĐƯA ĐÁT CHƯA s ử  DỤNG VÀO s ử  DỤNG NĂM 2019



CỦA HUYỆN KIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIẢNG
________ ______________________________________________Đơn vị tính: ha



3TT Chĩ tiêu sử dụng đất Mâ
Tổng 



dỉện tích



--------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
Diện tích phân theo đon vị hảnh chính



TT, Kiên 
Lương



Xã Kiên 
B inh



X ã Hòa 
Đ iền



Xã Dương 
Hòa



Xã Bình  
A n



Xã Bình 
Trị



Xã Sơn 
Hài



Xã Hòn' 
N ghệ



(i) (ỉ) (4)=(ĩ)+.n+(8) (5) (6) (7) m (9) (10) 0 0 02)



Tổng diện tích 89,53 25,08 - - 64,45 - - -



1 Đất nông nghiệp NNP - - - - - - - - -



1.1 Đât trông lúa LƯA - - - - - - - - -
Trong đổ: Đất chuyên trồng ỉủa nước LUC -



1.2 Đất tròng cầy hàng năm khác HNK -



1.3 Đắt trồng cây lâu năm CLN -
1.4 Đât rừng phòng hộ RPH -
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD -
1.6 Đất rừng sản xuất RSX -
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sàn NTS -



1.8 Đất làm muối LMƯ -



1.9 Đất nông nghiệp khác NKH -



2 Đ ất phi nông nghiệp PNN 89,53 25,08 - - 64,45 * - -



2.1 Đât quôc phòng CQP 64,45 64,45
2.2 Đât an ninh CAN
2.3 Đất khu công nghiệp SKK
2.4 Đất kha chế xuất SKT
2.5 Đât cụm công nghiệp SKN
2.6 Đất thương mại, địch vụ TMD
2.7 Đất cơ sở sàn xuất phi nông nghiệp SKC
2.8 Đắt sử dụng cho hoật động khoáng sản SKS



Biểu 09/CH, trang ỉ/2











STT Chĩ tiêu sử dụng đất Mã Tổng 
diện tích



Diện tích phân theo đoti vị hành chính



TT. Kiên 
Lương



Xà Kiên 
Bình



Xã Hòa 
Điền



Xã Dương 
Hòa



Xã Bình 
An



Xã Bình 
Trị



Xã San 
Hải



Xã Hòn 
Nghệ



(ỉ) m (3) (4)=(5)+...+(8) (5) (6) 0) m m 00) Oi) 02)



2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cáp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã DHT 25,08 25,08 - - - - - - -



2.10 Đất có đi tích lịch sừ - vãn hóa DDT ----
2.11 Đất danh lam tháng cảnh ■DDL
2.12 Đất bãi thải, xừ lý chất thải DRA
2.13 Đất ở  tại nông thôn ONT
2.14 Đất ở tại đô thị ODT
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tồ chức sự nghỉệp DTS
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON



2.19
Đất làm nghĩa trang, nghĩa đja, nhà tang lễ, nhà 
hỏa táng



NTD



2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựngị làm đà gốm SKX
2.21 Đât sinh hoạt cộng đông DSH
2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV
2,23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN
2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON
2.25
2.26



Đất có mặt nước chuyên dùng MNC
— ...................— —------ —



Đắt phi nông nghiệp khác PNK
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DANH MỤC CỒNG TRÌNH, D ự ÁN THựC HIỆN TRONG NẰM 2019 



CỦA HUYỆN KIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG



Biểu 10/CH



STT Hạng mục
Dỉện tích 



quy hoạch 
(ha)'



Diện tích 
hiện 
trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 



(đến cấp xâ)



Vị trí trên bản đò địa 
chính (Tờ bản đồ số, thửa 
đất số) hoặc vị trí trên bản 
đồ hiện trạng sử dung đất 



cấp xâ



Ghi chú
Diện 



tích (ha)
Sử dụng vào 



loại đất



(ỉ) (2) (3 H 4 M 5 ) m (5) (6) (7) (8) (9)



TỎNG CỘNG: 566,10 373,11 192,99



1 Còng trình, dự án đuợc phân bổ từ quy hoạch sử 
dụng đất cấp tinh



1.1 Công trình dự án mục đích quắc phòng, an ninh



* Đất quốc phòng (CQP)



1 Xây dựng thao trường huấn luyện, điễn tập khu vực 
phòng thù cùa BCH quân sự huyện Kiên Lương 1,94 1t94 RDD Bình An Chuyển tiếp từ nãm 2017



2 Trạm kiêm soát Biên phòng Bình An 0,32 0,32 CQP Bình An
- Sơ đồ vị trí tại Kênh Lung 
lớn 2, do TP TN&MT huyện 
Kiên Lương đuyệt nãm 2018



Chuyến tiếp từ nãm 2017; Điều chỉnh vị 
trí



3 Công trình Quốc phòng tại khu núi Hang Tiền 64,45 64,45



NCS: 48,56; 
BCS: 15,89; 



MVB: 
108,38



Bình An



- Sơ đồ vj trí tại Núi Hang 
Tiền và Ndi Nước do Bộ 
tham mưu thuộc Bộ Tư lệnh 
Quân khu 9 đãng ký Kế 
hoạch sứ đụng đất nãm 2019



- Thông báo 513ÍTB-VP ngày 13/10/2015 
của VP UBND tỉnh Kiên Giang, V/v kết 
luận ý kỉển của PCT Tỉnh Mai Anh Nhịn 
tại buồậĩàm việc với Bộ Tư lệnh Quân 
khu 9
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STT Hạng mục
Diện tích 
quy hoạch



(ha)



Diện tích 
hiện 



trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa điềm 



(đến cấp xS)



Vị trí trên bản đè địa 
chính (Tờ bản đằ số, thửa 
đất số) hoặc vị trí trên bần 
đồ hiện trạng sử dụng đất 



cắp xã



Ghi chú



*1
Diện 



tích (ha)
Sử dựng vàơ 



loại đất



(1) (2) (3M4)+(5) (4) (S) (ổ) (V (8) m



* Đất an ninh (CAN)



4 Công an xã Kiên Bình 0,07 0,07 TSC Kiên Bình
- TĐ 128-2018, do Văn 
phòng Đãng ký đất đai tỉnh 
Kiên Giang duyệt 13/8/2018



- ỌĐ 1797/ỌĐ-UBND ngày 24/8/2015 
của UBND tỉnh Kiên Giang, V/v phê 
duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi 
công mới thuộc kế hoạch đầu tư công 
trung hạn 2016-2020 do Công an tỉnh 
quản lý;



5 Công an xã Sơn Hải 0,05 0,05 TSC Sơn Hàỉ
- TĐ 18-2018, do Văn phòng 
Đăng ký đất đai tỉnh Kiên 
Giang duyệt 04/10/2018



- QĐ 1797/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 
của ƯBND tĩnh Kiên Giang, V/v phê 
duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi 
công mới thuộc kế hoạch đầu tư công 
trung hạn 2016-2020 do Công an tỉnh 
quản lý;



1.2 Công trình dự' án đễ phát triển kinh tế- xẫ hệi vì 
lợi ích quổc gỉa, công cộng H-



1.2.1
Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quác 
hội quyết định chủ trương đầu tư mà phảỉ thu 
hằì đất



1.2.2
Cổng trình, dự' án do Thủ tinhỉg Chính phủ chấp 
thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất



* Đất cho hoạt động khoáng sân (SKS) *
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STT Hạng mục
Diện tích 
quy hoạch 



(ha)



Diện tích 
hiện 



trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa đỉểm 



(đến cấp xã)



Vị trí trên bản đè đỉa 
chính (Tờ bản đồ số, thữa 
đất số) hoặc vị tr í trên bản 
đồ hiện trạng sử dụng đất



cấp xã



Ghi chú
Diện 



tích (ha)
Sử dụng vảo 



loại đắt



(1) (2) (3)=(4)+{5) (4) (5) (ổ) (7) (8) (9)



6
Khai thác khoáng sản khu vực núi Trầu- thuộc dự 
án cài tạo, mớ rộng, nâng công suất núỉ Trầu, núi 
Còm, núi Châu Hang (lần 2)



5*90 5,90 LUC Hòa Điền



- Bản vẽ vị trí (đính kèm 
công văn 1078/2018/HT1 
của Công ty CP. Xímăng Hà 
Tiên 1. V/v đăng ký nhu cầu 
sử dụng đất để thực hiện dự 
án)



- Công văn 91/TTg-CN ngày 24/01/2005 
V/v cho phép đầu tư dự án dây chuyên 2> 
nhà máy ximăng Hà Tỉên 2; NQ 1798/NQ- 
HT2 Đại hội cổ đông bất thường lần 2 
năm 2009 của Công ty CP. Xi mãng Hà 
Tìẽn 2;
- cv 1078/2018/HT1 - QLDA ngày 
05/7/2018 của Cty CP. Ximăng Hà Tiên 1, 
V/v đăng ký nhu cầu sử dụng đất đê thực 
hiện dự án;
- QĐ 050/20 lố/QĐ-TGĐ ngày 12/01/2016 
của TGĐ công ty CP.Ximăng Hà Tiên 1, 
V/v phê duyệt dự án đầu tư cải tạo, mờ 
rộng nâng công suất;



7
Khai íhác khoáng sàn khu vực núi Còm- thuộc dự 
án cài tạo, mở rộng, nâng công suất núi Trầu, núi 
Cồm, núi Châu Hang (lằn 2)



4,00 4,00



LUC: 3,97 Hòa Điền



LUC: 0,03 TT. Kiên Lương



1.2.3 Công trình dụ án do Hộỉ đàng nhân dân cấp tỉnh 
chấp thuận mà phải thu hàỉ đất



* Đất cho hoạt động khoáng sản (SKS)



8 Kiến thiết cơ bản mỏ sét lô 5 9,50 9,50 SKC TT. Kiên Lương Chuyển tiếp từ nãm 2017



: 9 Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá 
vôỉ núi Nai 14,70 14,70



SKC: 2,20 TT. Kiên Lương
Chuyển tiếp từ năm 2017



SKC: 12,50 Dương Hòa



* Đất cơ sở giáo đục đào tạo (DGD)



10 Mờ rộng Trường MN Bình An (Điểm Bỉnh Đông) 0,20 0,20 LUC Bình An Chuyền tiếp từ năm 2017



11 Trường MN Bình An (Điếm Hòn Chông) 0,12 0,12 CLN Binh An Chuyển tiếp tù năm 2017
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STT Hạng mục
Diện tích 



quy hoạch 
(ha)



Diện tích 
hiện 



trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 



(đến cấp xã)



Vị trí trên bản đồ địa 
chính (Tờ bản đồ số, thửa 
đất số) hoặc vị trí trên bản 
đồ hiện trạng sử dụng đẩt 



cấp xã



Ghi chứ
Diện 



tích (ha)
Sử dụng vào 



loại dất



(l) (2) (3)-(4)+(5) (4) (V (6) ữ ) m m



12 Mở rộng Trường TH Kiên Binh 1 (Điểm Liên 
ngành) 0,50 0,50 CLN Kiên Bình Chuyền tiếp tù nãm 2017



* Bất giao thông (DGT)



13 Mờ rộng Càng bến tàu Ba Hòn Phú Quốc 25,77 25,77 RPH: 0,84; 
CSD: 24,93



TT. Kiên Lưcmg Chuyền tiếp từ năm 2017



14 Đường VỒ Văn Tần và Huỳnh Man Đạt 0,99 0,99 NTS TT. Kiên Lương



- Điều chỉnh chuyển tỉếp từ năm 2016 do 
đang thực hiện (thông báo thu hồi đất);
- QĐ 3661/QĐ-ƯBND ngày 24/10/2017, 
V/v phê duyệt báo cáo KT-KT đầu tu xây 
đựng công trình (thời gian thực hiện: 2017- 
2019).



15 Cầu Cây Me mở rộng 1,60 1,60 RPH. Dương Hòa Chuyển tiếp từ năm 2017



16



17



Cống Âu thuyền T3 - Hòa Điền 1,76 1,76 NTS: 0,85;
nxrr. (\ 'ì£



Hòa Điền Chuyển tiếp từ năm 2017



Cống kênh 500 bờ Tây kênh Cái Tre 0,55 0,55 LƯC Bình Trị
- Chuyền tiếp' tù năm 2017;
- Điều chinh địa danh TT.Kiên Luơng 
thành xã Bình Trị



18 Khu dịch vụ hậu cằn nghề cá- Càng cá Ba Hòn 8,03 8,03 ODT TT. Kiên Lương Chuyển tiếp tù năm 2017



19 Cầu Rạch Đùng 0,62 0,29 0,33 RPH: 0,31; 
ONT: 0,02 Bình Trị Chuyền tiếp từ năm 2018
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STT Hạng mục
Diện tích 



quy hoach 
(ha)



Diện tích 
hiện 
trạng
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 



(đến cấp xã)



Vị trí trên bản đồ đỊa 
chính (Tờ bân đồ số, thửa 
đất số) hoặc vị trí trên bản 
đồ hiện trạng sử đụng đắt 



cấp xã



Ghỉ chú
Diện 



tích (ha)
Sử đụng vào 



loại đất



(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) m (8) m



20 Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.971 (từ QL80 đến 
ngã ba Hòn Trẹm) 34,36 34,10 0,26



BCS:0,11; 
ODT:0,01: 
NTS:0,14



TT. Kiên Lương Chuyên tiếp từ nãm 2018



21 Nạo vét dọc tuyến kênh Cái Tre - Lung Lớn đến 
Nhà máy Xi măng Hociĩĩi 0,29 0,29 DTL: 0,29 Kiên Bình Chuyền tỉếp từ năm 2018



22 Vũng quay luồng vào kênh Cái Tre 0,30 0,30 CLN Kiên Binh Chuyền tiếp từ năm 2018



23 Vùng quay luồng vào kênh Cái Tre (Vùng quay tàu 
đối diện cầu Cái Tre mở rộng) 0,30 0,30 LUC Kiên Bình



- Sơ đồ vị trí tại kênh Rạch 
Gỉá- Hà Tiên do Trường 
phòng Tài nguyên và Môi 
trường huyện Kiên Lương 
duyệt năm 2018



- Công vãn 6062/ƯBND ngày 22/12/2015 
của văn phòng UBND tình Kiên Giang về 
việc chù trương nạo vét dọc tuyến kênh 
Cái Tre- Lung Lớn đến Nhà máy Xi mãng 
Holcim, huyện Kiên Lương;



★ Đất thủy lợi (DTL)



24 Cống K2 Binh Trị 1,38 1,38 CLN: 0,56; 
RPH: 0,82



Binh Trị Chuyền tiếp từ năm 2018



Đắt năng ỉượng (DNL)



25 Đường dây 220KV Kiên Bình- Phú Quốc 1,07 1,07



NTS: 0,10 Kiên Bình



Chuyển tiếp từ năm 2018NTS; 0,54 TT. Kiên Lương



NTS; 0,43 Bỉnh Trị



* Đất có dì tích ỉìch sử vấn hỏa (DDT)
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STT Hạng mục
Diện tích 
quy hoạch 



(ha)



Diện tích 
hiện 



trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 



(đến cấp xă)



Vj trí trên bản đà đỊa 
chính (Tờ bản đồ số, thửa 
đắt số) hoặc vị trí trên bản 
đồ hiện trạng sử dụng đất 



cắp xã



Ghi chủDiện 
tích (ha)



Sử dụng vào 
loại đắt



0 ) m (3)=(4)+(5) m ơ ) (ổ) (7) m m



26 Mờ rộng khu du lịch chìia Hang- Hòn Phụ Từ 5,18 5,18



RPH: 0,40; 
NTS: 2,69; 
ONT: 0,07; 
MNC: 2,02;



Bình An Chuyển tỉếp từ năm 2017



27 Khu du lịch chùa Hang- Hòn Phụ Từ 3,20 3,20
LUC: 0,65; 
CLN; 1,3; 
ONT: 1,25



Bình An



- Sơ đả vị trí tại núi Chùa 
Hang do Ban Bồi thường, 
giải phóng mặt bằng và hỗ 
trợ tải định cư huyện Kiên 
Lương đãng ký kế hoạch sừ 
đụng đất năm 2019



- QĐ 110/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 
của UBND tỉnh Kiên Giang, V/v phê 
duyệt đồ án điều chinh mở rộng QH chi 
tiét khư đu lịch Chùa Hang- Hòn Phụ Tử, 
tỷ lệ 1/500  ̂quỵ mô 190.500m2;



* Đất ở tại nông thôn (ONT)



28 Mở rộng khu TĐC khu đu lịch Hòn Phụ Tử (giai 
đoạn 2) 1,05 1,05 LƯC: 0,87; 



CLN; 0,18 Bình An Chuyển tiếp từ năm 2017



' * Đắt ở tại đô thị (ODT)



29 Khu tái định cư khu di tích lịch sử Moso 5,00 5,00 NTS TT. Kiên Lương Chuyển tiếp từ năm 2017



* Đất xây dựng trụ sở cơ quan (TSC)



30 Khu trung tâm hành chính xã Sơn Hâi 1,00 1,00 CLN Sơn Hải Chuyển tiếp từ năm 2017



* Đắt cỗ sở tôn giáo (TON)



31 Chùa Moso 12,20 12,20 NTS Bình An Chuyển tiếp từ năm 2017
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STT Hạng mục
Diện tích 
quy hoạch 



(ha)



Diện tích 
hiện 
trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 



(đến cắp xã)



Vị trí trên bản đỡ địa 
chinh (Tờ bản đồ số, thửa 
đất sé) hoặc vị trí trên băn 
đồ hiện trạng sử dụng đất 



cấp xã



Ghi chú
Diệu 



tích (ha)
Sừ  dụng vào 



loại đất



(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (ổ) ơ ) (8) m



* Đẩt chợ (DCH)



32 Chợ Kiên Lưcmg 1,08 1,08



ODT: 0,63; 
CLN: 0,37; 
DGT: 0,04; 
BCS: 0,04



TT. Kiên Lương



- Chuyển tiếp từ nãm 2018 (bô sung)
- Theo Tờ trình lOS/TTr-UBND ngày 
08/8/2018 của UBKD tỉnh Kiên Giang, 
V/v bổ sung Dự án đầu tư xây dựng Chợ 
Kiên Lương vào danh mục dự án cần thu 
hồi đẩt trong năm 2018 cùa huyện Kiên 
Lương;



•* Đất bằng chưa sử dụng (BCS)



33 Khu di dời dân do sạt lở núi Ba Hòn 1,00 1,00 ODT TT, Kiên Lưcmg



- Sơ đồ vị trí tại nứi Ba Hòn 
do Trưởng phòng Tài 
nguyên và Môi trường huyện 
Kiên Lương duyệt năm 2018



- QĐ 1021/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 
của ƯBND tỉnh Kiên Giang, V/v công bố 
khu vực chân núi Ba Hòn là khu vực nguy 
hiểm do sạt lỡ đá;



1.2.4



Khu vực cần chuyển mục đích sừ  dụng đất để 
thực hiện việc nhận chuyển nhượng, giao đắt, 
thuê quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng 
đất, nhận góp vốn bẳng quyền sử dụng đất



'k Đắt quốc phòng (CQP)



34 Ban chỉ huy quân sự xã Hòa Điền 0,06 0,06 - CQP Hòa Điền



- Sơ đồ vị trí tại đường Hòa 
Điền, do Trưởng phòng 
TN&MT huyện Kiẽn Lương 
duyệt ngày 04/9/2017



- Chuyền tiếp danh mục đăng ký 2018 
sang danh mục giao đắt



Biểu ỉ  0 /CH, trang 7/ ỉ  7











STT Hạng mục
Diện tích 



quy hoạch 
(ha)



Diện tích 
hiện 



trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 



(đến cấp xã)



Vị trí trên bản đồ địa 
chính (Tờ bản đồ số, thửa 
đất số) hoặc vị trí trên bản 
đồ hiện trạng sử dụng đất 



cấp xã



Ghi chú
Diện 



tích (ha)
Sử dụng vào 



loại đắt



0 ) 0) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) (7) m (9)



35 Ban chi huy quân sự xã Dương Hòa 0,06 0,06 - CQP Dương Hòa



- Trích đo địa chính số 
2715/TĐĐC, do Vàn phòng 
Đãng ký Dất đai duyệt ngày 
04/10/2012



- Chuyển tiếp danh mục đăng ký 2018 
sang danh mục giao đất



* Đất năng ỉượng (DNL)



36
Dự án cấp điện lưói quốc gia cho xã đào Hòn Nghệ, 
tỉnh Kiên Giang 0,33 0,13 -



DNL: 0,05 Bình An



- Chuyên tiêp danh mục đãng ký 2017 
sang danh mục giao đấtDNL: 0,01 Hòn Nghệ



DNL: 0,07 Sơn Hài



37 Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Sơn Hải, 
huyện Kiên Lưcmg, tỉnh Kiên Giang 0,04 0,04 - DNL Sơn Hải - Chuyển tiếp danh mục đảng ký 2017 



sang danh mục giao đất



* Đắt an ninh (CAN)



38 Trụ sở làm việc Đội PCCC& CHCN huyện Kiên 
Lương 0,64 0,64 - CAN TT. Kiên Lưcmg Chuyển tiếp từ năm 2018



39 Giao đất Công an xã Dirong Hòa 0,20 0,20 - CAN Dương Hòa Chuyển tiếp từ năm 2018



* Đất cơ sở sản xu ắt phỉ nõng nghiệp (SKC)



40 Khu dịch vụ hậu cần nghề cá giao đất cho Cty 
TNHH Quốc Quý tại xã Bình An 9,10 9,10 CSD Bình An Chuyền tiếp từ năm 2017



41 Bến bãi, Âu thuyền tạí mò đá Trà Đuốc lớn 2,44 2,44 - SKC Bỉnh An - Chuyển tiếp danh mục đăng ký 2018 
sang đanh mục giao đất



Biểu 10/CH. trang 8/17











STT Hạng mục
Diện tích 
quy hoạch 



(ha)



Diện tích 
hiện 



trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 



(đến cấp xã)



VỊ trí trên bản đồ địa 
chính (Tờ bản đồ số, thửa 
đất số) hoặc vị trí trên bãn 
đồ hiện trạng sừ  dụng đất 



cấp xã



Ghi chú
Diện 



tích (ha)
Sử dụng vào 



loại đất



(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) ơ ) (6) ữ ) (8) <9)
* Dẩí chở hoạt động khoáng sãn (SKS)



42 Cải tạo, mở rộng, nâng công suất núi Trầu, núi 
Còm, núi Châu Hang 9,90 9,90 - SKS Hòa Điền - Chuyển tiếp danh mục đăng ký 2017 



sang danh mục giao đất



ic Đấí cơ sở giáo đục đào tạo (ĐGD)



43 Mờ rộng trương THCS Dương Hoà- Điểm Ngã tư 0,11 0,11 - DGD Dương Hòa - Chuyền tiếp danh mục đăng ký 2017 
sang danh mục giao đất



2 Công trình, dự án cấp huyện *



2A Công trình dự án cấp huyện mà phải thu hồi đất



•k Bất bãi thải, xử  lý chất thải (DRA)



44 Khu xử lý rác thải 1,50 * 1,50 RPH Sơn Hải - Chuyển tiếp từ năm 2018



* Đất làm nghĩa trangt nghỉa địa (NTĐ)



45 Nghĩa trang, nghĩa địa 2,00 - 2,00 RPH Son Hải - Chuyển tiếp từ năm 2018



* Đât khu vui choi, gỉải trí công cộng (DKV)



46 Công viên cây xanh cặp kênh Ba Hòn 0,60 0,60 ODT TT. Kiên Lương



- Bàn vẽ mặt bằng tồng thể 
cặp kênh Ba Hòn, tỷ lệ 
1/500, do Công ty cổ phần 
Tư vấn Xây dựng Tiến Hưng 
thiết kế.



- QĐ 1533/QĐ-UBNĐ ngày 04/7/2018 
của UBND huyện Kiên Lương, V/v phê 
duyệt báo cáo KT-KT đầu tư xây đựng 
công trình (Kế hoạch thực hiện 2018- 
2020);



Biểu ĩO/CH, trang 9/Ĩ7











STT Hạng mực
Diện tích 



quy hoạch 
(ha)



Dỉện tích 
hiện 



trang 
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 



(đến cấp xã)



Vị trí tren bản đồ địa 
chính (Tờ bản đè số, thửa 
đất số) hoặc vị trí trên bản 
đả hiện trạng sử dụng đắt 



cấp xã



Ghi chú
Diện 



tích (ha)
Sử dụng vào 



loại đất



(1) fiệ (3)=(4)+(5) w (5) (ổ) (7) m (9)



* Đất giao thông (DGT)



47 Kè, đường huyện Kiên Lương 0,67 0,33 0,34



DTL: 0,02; 
ODT: 0*10; 
CLN: 0,04; 
HNK: 0,07



TT. Kiên Lương
- Sơ dồ vị trí tại kênh Lung 
Kha Na và kênh Tám Thước 
do Trưởng phòng Tài 
nguyên và Môi trường huyện 
Kiên Lương duyệt năm 
2018,



- c v  2Ó4/SKHĐT-THQH ngày 24/4/2018 
của Sờ Ke hoạch và Đầu tư, V/v thông báo 
chi tiết kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai 
đoạn 2016-2020 (Phụ ]ục IV, mục ¿1.1.1);



DTL: 0,01; 
ONT: 0,10 Kiên Bình



48 Đường Tạ Uyẽĩi (đài 287m)+ Nguyễn Trung Trực 
nối đài (dài 496m)+ Đường c nối dài (dài 210m) 0,71 0,31 0,40 NTS TT. Kiên Lương



- Sơ đồ vị trí do Trưởng 
phòng Tài nguyên và Môi 
ĩrường huyện Kiên Lương 
duyệt năm 2018



- QĐ 3663/QĐ-ƯBND ngày 24/10/2017 
của ƯBND huyện Kiên Lương, V/v phê 
duyệt báo cáo KT-KT đầu tư xây đựng 
công trình (Ke hoạch thực hiện 2017- 
2019);



49 Cầu bắc qua kênh T3 0,15 0,04 0,11



ONT: 0,02; 
DTL; 0,01; Hòa Điền



’ Sơ đồ vị trí tại Kênh T3, do 
Trưởng phòng Tài nguyên 
và Môi trường huyện Kiên 
Lương duyệt năm 2018



- QĐ 37Ó3/QĐ-ƯBND ngày 06/11/2017 
của ƯBND huyện Kiên Lương, V/v phê 
duyệt báo cáo KT-KT đầu tư x.ây dựng 
cổng trình (Ke hoạch thực hiện 2017“ 
2019);



CLN: 0,01; 
ONT: 0,06; 
DTL: 0,01



Kiên Bình



50 Cầu Kênh I 0,13 0,13 CLN: 0,05; 
ONT: 0,08 Hòa Điền



- Sơ đồ vị trí tại Kênh Rach 
Giá- Hà Tiên, do Trưởng 
phòng Tài nguyên và Môi 
trường huyện Kiên Lương 
duyệt nàm 2018



- QĐ 137/QĐ-ƯBND ngày 30/01/2018 
cùa ƯBND huyện (Danh mục Nguồn vốn 
ngân sách huyện. Mục II.2)



Biểu ỉ  O/CH, Irứng Ỉ0 /Ỉ7











STT Hạng mục
Diện tích 



quy hoạch 
(ha)



Diện tích 
hiện 



trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 



(đến cấp xâ)



Vị trí trên bản đồ địa 
chinh (Tờ bản đồ số, thửa 
đất số) hoặc vị trí trên bàn 
đồ hiện trạng sử dụng đất 



cấp xã



Ghi chú
Diện 



tích (ha)
Sử dụng,vào 



ìoại đất



(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) ơ) (6) (V m (9)



* Đất sinh hoạt cộng đồng (DSH)



51 Nơi sinh hoạt cho đồng bào dân tộc Khmer tại khu 
phố Lung Kha Na 0,07 0,07



ODT: 0,06; 
CLN: 0501 TT. Kiên Lương



- Trích đo đĩa chính số TĐ 
20- 2017, do Vân phòng 
Đãng ký Đất đai huyện Kiên 
Lương duyệt ngày 08/3/2017



- c v  1 ló/VP-TH ngày 04/4/2017 cùa vãn 
phòng HĐND- ƯBND huyện Kiên Lương, 
V/v chấp thuận chủ trương xây dựng nơi 
sinh hoạt cộng đồng cho đông bào dân tộc 
Khmer tậì khu phố Lung Kha Nạ;
- Đất dân hiến.



2.2



Khu vực cần chuyến mục đích sử dụng đất đề 
thực hiện việc nhận chuyển nhtrọmg, thuê quyền 
sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, nhận 
góp vốn bằng quyền sử dụng đất



* Chuyển mục đỉch đẩt cơ sở sản xuất phỉ nông 
ngh iệp (SKC)



52 Chuyển mục đích 0,20 0,20 NTS TT. Kiên Lương Chuyền tiểp từ năm 2017



* Chuyển mục đích đất thương mại, dịch vụ (TMD)



53 Chuyển mục đích 0,02 0,02 LUC Dương Hòa Chuyền tiếp từ năm 2018



* Chuyển mục đỉch đất ở tại đô thị (ODT)



54 Tuyến dân cư dọc theo các đường giao thông, kênh 
rạch 1,00 1,00



LƯC: 0,3; 
CLN: 0,2; 
NTS: 0,5



TT, Kiên Lương - Dụ kiến nhu cầu 2019



Biểu ỉ  Ũ/CH, trang ỉ  ỉ / ỉ  7











STT Hạng mục
Diện tích 



quy hoạch 
(ha)’



Diện tích 
hiện 



trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa đỉểra 



(đến cấp xă)



Vi trí trên bản đồ đỉa 
chính (Tờ băn đồ số, thữa 
đất số) hoặc vị trí trên bán 
đồ hiện trạng sử dụng đất 



cấp xã



Ghi chú
Diện 



tích (ha)
Sử dụng vào 



loại đất



(1) (2) Ơ M 4 H 5 ) (4) (V (6) (V (8) m



* Chuyển mục đích đất ở tại nông thôn (ONT)



55 Tuyến dân cư dọc theo các đường giao thông, kênh 
rạch 0,50 0,15 0,35 LƯC: 0,17; 



CLN: 0,18 Bình An
- Chuyển tiếp từ năm 2017;
- Đã thực hiện chuyển mục đích 0,15ha 
(LƯC: 0,03ha; CLN: 0,12ha)



56 Tuyén dân cư dọc theo các đường giao thông, kếnh 
rạch 0t10 0,10 NTS Bình An - Dự kiến nhu cầu 2019



57
Tuyến dân CƯ dọc theo các đường giao thông* kênh 
rạch 0,50 0,50 LUC: 0,20; 



CLN: 0,30 Bình Trị Chuyền tiếp từ năm 2017



58
Tuyến dân cư đọc theo các đưèrng giao thông, kênh 
rạch 0,20 0,20 NTS Bình Trị - Dự kiến nhu cầu 2019



59
Tuyến dân cư dọc theo cóc đường giao thông, kênh 
rạch 0,50 0,20 0,30 CLN: 0,30 Dương Hòa



- Chuyền tiếp từ nãm 2017;
- Đã thực hiện chuyển mục đích LUC: 
0,20ha



60
Tuyến dân cư đọc theo các đường giao thông, kênh 
rạch 0,40 0,40 LUC: 0,2; 



NTS: 0,2 Dương Hòa - Dự kiến nhu cầu 2019



61 Tuyến đân cư đọc theo các đường giao thông, kênh 
rạch 0,50 0,02 0,48 LUC: 0,20; 



CLN: 0,28 Hòa Điền
- Chuyển tiếp từ năm 2017;
- Đà thực hiện chuyền mục đích CLN; 
0,02ha



62 Tuyến dân CƯ dọc theỡ các đường giao thong 0,30 0,30 CLN Hòn Nghệ Chuyển tiếp từ năm 2017



63 Tuyến dân cư dọc theo các đường giao thông 0,20 0,20 CLN Sơn Hải Chuyén tiếp từ nãm 2017



64 Chuyền mục đích đất ở tại nông thôn 0,10 0,10 SKC: 0,10 Bình An Chuyền tiếp từ năm 2018



65
Tuyển dân cư dọc theo các đường giao thông, kểnh 
rạch



0,50 0,50 LUC: 0,2; 
CLN: 0,3 Kiên Bình - Dự kiến nhu cầu 2019



Biểu ỈO/CH, trang Ỉ2 /Ì  7











STT Hạng mục
Diện tích 
quy hoạch 



(ha)



Diện tích 
hiện 
trạng 
(ha)



Tãng thêm
Địa điểm 



(đến cấp xã)



Vị trí trên bản đồ địa 
chinh (Tò* bản đầ số, thửa 
đất số) hoặc vị tr í trên bản 
đồ hiện trang sử dụng đất 



cấp xã



Ghi chú
Diện 



tích (ha)
Sừ dụng vào 



loạỉ đất



(1) (2; (3)=(4)+(5) (4) <S) (à) (7) m m



* <7ỉf*0 đầt ở tại đô thị (ODT)



66 KDC phía Nam Ba Hòn 2 >40 2,40 - ODT TT. Kiên Lương
- Chuyển tiếp từ năm 2018;
- Điều chỉnh diện tích từ 0,07ha sang 
2,40ha



67 Khu TĐC sạt lở nủi Ba Hòn 1,47 1,47 - ODT TT. Kiên Lương Chuyển tiếp từ năm 2018



68 KDC trường nhà trẻ, mẫu giáo 0,24 0,24 - ODT TT. Kiên Luơng
- Chuyển tiếp từ năm 2018;
- Điều chỉnh diện tích từ 2,19ha sang 
0,24ha



69 KDC và TĐC phía đông Thị trấn Kiên Lương 1,64 1,64 - ODT TT. Kiên Lương - Đãng ký mới 2019



70
Khu đất giao Công ty cỗ phần Đầu tu Xây dựng 
HƯD Kiên Giang (Công ty TNHH MTV Phát triển 
nhà Kiên Giang đổi tên)



0,22 0,22 - ODT TT. Kiên Lương



- Sơ đồ vị trí tại đường Trằn 
Hưng Đạo, do Trưởng phòng 
TN&MT huyện Kiên Lương 
duyệt năm 2018



- Đãng ký mới 2019



* Giao đất ở tại nông tkôn (ONT)



71 Tuyến dân cư kênh Cáí Tre 3,30 3,30 - ONT Kiên Bình, 
Bình Trị



- Chuyền tiếp từ năm 2018;
- Năm 2018, đã giao đất 1,20ha; Điều 
chỉnh diện tích chuyển tiếp là 3,30ha



72 Cụm dân cư vượt 10 xã Kiên Bình 0,33 0,33 - ONT Kiên Bình
- Chuyền tiép từ năm 2018;
- Điều chỉnh diện tích từ 0,75ha sang 
0,33ha



73 Cụm dân cư Trung tâm xã Hòa Điền 0,44 0,44 - ONT Hòa Điền
- Chuyển tiếp từ năm 2018;
- Điều chỉnh diện tích từ 0,70ha sang 
0,44ha



Biếu lồ/CH, trang I3 /Ĩ7











STT Hạng muc
Diện tích 



quy hoạch 
(ha)*



Diện tích 
hiện 
trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 



(đến cấp xã)



Vị trí trên bẳn đồ địa 
chính {Tờ bản đầ số, thửa 
đắt số) hoặc vị trí trên bản 
đè hiện trang sử dung đất 



cấp xã



Ghi chú
Diện 



tích (ha)
Sử dụng vào 



loại đất



0 ) (2) (3M4)+(5) (4) (5) (6) m m (9)



74 Cụm dằn cư ấp cảng, xằ Hòa Điền 0,88 0,88 - ONT Hòa Điền
- Chuyển tiểp từ năm 2018;
- Đỉều chình diện tích từ l,30ha sang 
0,88ha



75 KDC Cống Ba Tài 0,60 0,60 - ONT Bình An
- Chuyền tiếp từ năm 2018;
- Năm 2018, đã gỉao đất 0,09ha; Chuyển 
tiếp để thực hiện 0,60ha



'k Đấu giả quyền sử dụng đất ồ tại đô thị (OĐT)



76 KDC đường trục chính Ba Hòn 0,03 0,03 - ODT TT, Kiên Lương Chuyển tiếp từ năm 2018



77 Khu đẩt cặp truyền hình cáp Kiên Lương 0,03 0,03 - ODT TT, Kiên Lương Chuyển tiếp từ nàm 2018



78 KDC và TĐC phía đông Thị trấn Kiên Lương 0,60 0,60 - ODT TT. Kiên Lương
- Chuyền tiếp từ năm 2018;
- Điều chính diện tích tù l,58ha sang 
0,6ha



79 KDC trường nhà trẻ, mẫu giáo 0,42 0,42 - ODT TT. Kiên Lương - Đãng ký mới 2019



80 Khu chung cư cao tầng 1,30 1,30 * ODT TT. Kiên Lương



' Sơ đô vị trí tại đường Trần 
Hung Đạo, do Trưởng phòng 
TN&MT huyện Kiên Lương 
duyệt năm 2018



" Đăng ký mới 2019



★ Bấu gỉả quyền sử đụng đầt ở tại nâng thôn 
(ONT)



81 Tuyến dãn cư kênh Cái Tre 2,00 2,00 - ONT Kiên Bình - Đăng kỷ mới 2019



82 Cụm dân cư vượt lũ xã Kiỗn Bỉnh 0,46 0,46 - ONT Kiỗn Bình - Đăng ký mới 2019



Biếu ỈO/CH, trang Ỉ4 /Ì7











STT Hạng mục
Diện tích 



quy hoạch 
(ha)



Diện tích 
hiện 



trạng 
(ha)



Tẩng thêm
Địa điềm 



(đến cấp xã)



Vị trí trên bản đè địa 
chính (Tờ bản đầ số, thua 
đất số) hoặc vị tr í trên bản 
đồ hiện trạng sử dụng đất 



cấp xã



Ghi chú
Dỉện 



tích (ha)
Sử dụngvào 



ỉoạỉ đất



(1) m (3M4)+(5) (<) (5) (ố) <71 (8) m



83 Cụm dân cư trung tâm xã Hòa Điền 0,30 0,30 - ONT Hòa Điền - Đãng ký mới 2019



84 Cụm dân cư ấp Cảng, xà Hòa Điền 0,41 0,41 - ONT Hòa Điền - Đăng ký mới 2019



* Đấu giá quyền sử dụng đất cở sở sản xuất phi 
nông nghiệp (SKC)



85 Khu đất Công ty CP. Xiraăng Hà Tiên Kiên Giang 0,58 0,58 SKC TT. Kiên Lương



“ Trích đo địa chính số 
38/TĐBĐ, do Trung tâm kỳ 
thuật TN&MT Kiên Gỉang 
duyệt ngày 24/10/2006



- Công văn đăng kỷ nhu cầu sử dụng đất 
số 32/TTPTQĐ-PQLPTQĐ ngày 
05/9/2018 của TT Phát triền quỹ đất;
- Quyết định 1645/QĐ-ƯBND ngày 
24/7/2018 của ƯBND tĩnh Kỉên Giang, về 
việc thu hồi đất do tự nguyện trả lạỉ đẩt 
thuộc quyển quản lý sử dụng của công ty 
CP. Ximăng Hà Tiên Kiên Giang;



* Giao đất giáo dục (DGD)



86 Trường Tĩểu học Dương Hòa (Điểm Tằ Săng) 0,19 0,19 - DGD Dương Hòa.



- Sơ đồ hiện trạng tạỉ Quốc 
lộ 80, do Chủ tịch Hội đồng 
Bồi thường hỗ trợ & TDDC 
huyện Kiên Lương duyệt



- QĐ 3648/QĐ-ƯBND ngày 24/10/2017 
của UBND huyện Kiên Lương, V/v phê 
duyệt báo cáo kinh tể kỹ thuật xây dựng 
Trường Tiểu học Dương Hòa (Điểm Tà 
Săng);



87 Trường Mầm non Hòa Điền (Điểm Hòa Giang) 0,05 0,05 - DGD Hòa Điển



- Trích đo địa chính số TĐ 
119-2017, do Văn phỏng 
Đăng ký đất đai tinh Kiên 
Giang duyệt ngày 23/8/2017



- Trường đã xây dựng;
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STT Hạng mục
Diện tích 



quy hoạch 
(ha)'



Diện tích 
hỉện 



trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 



(đến cấp xã)



Vị trí trên bản đồ địa 
chính (Tò‘ bản đồ số, thửa 
đất sổ) hoặc vị tr í trên bản 
đồ hỉện trạng sử dung đắt



cắp xẵ



Ghi chú
Diện 



tích (ha)
Sử dụng vào 



loại đất



(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) m (6) (V (S) (9)



* Giao đất tiông nghiệp (LUCt NTS)



88 Giao đất xâ Kiên Bỉnh 100,00 100,00 - LUC Kiên Binh
- Chuyển tiếp từ năm 2018;
- Năm 2018, đã giao đất 58,40ha; Điều 
chỉnh diện tích chuyển ticp là 100,0ha



89 Giao đất xã Kiên Bình 3,00 3,00 - CLN • Kiên Bình - Dự kiến nhu cầu 2019



90 Giao đất xà Hòa Điên 50,00 50,00 - LUC Hòa Điền - Chuyển tiếp từ năm 2018



91 Giao đất xã Hòa Điền 20,00 20,00 - NTS Hòa Điền - Dự kiến nhu cầu 2019



92 Giao đất xã Bình Trị 40,00 40,00 -
LUC: 20,00; 
NTS: 20,00 Bỉnh Trị



- Chuyển tiếp từnãm 2018;
- Năm 2018, đã giao đất 18,50ha NTS; 
Điều chinh diện tích chuyển tiểp 40,0ha



* Thuê đất nông nghiệp (Lưc, NTS)



93 Thuê đất xà Kiên Bình 20,00 20,00 - LUC Kiên Bỉnh
- Chuyển tiếp từ năm 2018;
- Năm 2018, đã cho thuê đất 32,0ha; Điều 
chinh diện tích chuyền tiếp là 20,0ha



94 Thuê đất xã Hòa Điền 20,00 20,00 - LUC Hòa Điền
- Chuyển tiếp từ nàm 2018;
- Năm 2018, đã cho thuê đất 24,0ha; Đíèu 
chinh điện tích chuyền tiếp 20,0ha



95 Thuê đất xẵ Binh Trị 20,00 20,00 - NTS Bình Trj - Dư kiến nhu cầu 2019



Biếu ỈO/CH, (rang Ị 6/17











ĩ



STT Hang mục
Diện tích 



quy hoạch 
(ha)



Diện tích 
hiện 
trạng 
(ha)



Tăng thêm
Địa điểm 



(đến cấp xã)



Vị trí trên bản đồ địa 
chính (Tò1 bản đồ số7 thửa 
đất số) hoặc vị tr í trên băn 
đà hiện trạng sử dụng đất 



cấp xã



Ghi chú
Diện 



tích (ha)
Sử dụng vào 



loại đất



(1) (2) (3H4)+(5) w (5) (6) m m m



96 Thuê đất xẵ Hòa Điền 30,00 30,00 - NTS Hòa Điền - Dụ kiến nhu cầu 2019



97 Trại tôm giống Kiên Giang (Công ty cổ phần Chăn 
nuôi c.p Việt Nam) 3,20 3,20 - NTS Dưcmg Hòa



- Trích đo địa chính số 196- 
2016, do Vãn phòng Đăng 
ký đất đai tỉnh Kiên Giang 
duyệt ngày 04/5/2018



- Giấy chứng rihận đăng kỷ đầu tư số 
997.358.9195 ngày 16/4/2018 cùa Sờ kế 
hoạch và đầu tư tỉnh Kỉên Giang



1'ĩ'
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự dO“Hạnh phức



PHỤ LỤC s ơ  HỌA VỊ TRÍ



CÔNG TRÌNH, D ự  ÁN TH ựC HIỆN 
KỂ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 



HUYỆN KIÊN LƯƠNG - TỈNH KIÊN GIANG











PHỤ LỤC Sơ ĐỒ VỊ TRÍ
CÁC CÔNG TRÌNH Dự ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019



HUYÊN KIÊN LƯƠNG - TỈNH KIÊN GIANG



Xầy dụng tíìâo trường huấn luyện, diễn tệp khu vực<*y u ự Ị iy  u id u  crm TT iu  n u m i  lu y ọ u ,  u ru r i n n u  v ự i
phòng thủ của BCH quân sự huyện Kiền Lương 



Địa điểm: xã Bình An



Trạm kíẻm soát Biên phồng Binh An 
Địa điềm: xể Binh An



Công binh Quốc phòng tại khu núi Hang Tiền 
Địa điểm: xã Bình An



Cõng an xS KỈện Bỉnh 
Địa điểm: xá Kiên Bình



Kiến thiếi cơ bản mô sét /ớ 5 
Địa điểm: TT Kiên Lương
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PHỤ LỤC Sơ ĐÔ VỊ TRÍ
CÁC CÔNG TRÌNH Dự ẢN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019



HUYÊN KIÊN LƯƠNG - TỈNH KIÊN GIANG



Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thảc mỏ đả võỉ núi Nai 
Địa điểm: TT Kiên Lương - xđ Dương Hoà



Mở rộng Trg. MN Binh An (Điềm Bình Đông) 
Địa điểm: xổ Bình An



Trg. MN Bình An (Điềm Hòn Chông) 
Địa điểm: xã Binh An



Mở rộng Trg TH Kiên Bỉnh 1(Điểm Liên ngành) 
Địa điểm: xã Bình An



Mở rộng Càng bển tàu Ba Hòn - Phú Quốc 
Đja điềm: TT Kiên Lương



Đường Võ Văn Tần và Huỳnh Mẫn Đạt 
Địa điểm: TT Kiên Luưng
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PHỤ LỤC Sơ ĐỒ VỊ TRÍ
CÁC CÔNG TRÌNH Dự ÁN THựC HIỆN TRONG NĂM 2019



HUYỆN KIÊN LƯƠNG « TỈNH KIÊN GIANG



Cầu Cỗy Me mở rộng 
Địa điểm: xă Dương Hoà



Cống Âu Thuyền T3 - Hoà Điền 
Địa điềm: xã Hoà Điền



Cống kênh 500 bờ Tảy kênh Cấi Tre 
Địa điểm: xã Bình Trị



; Vi t r í  còiv:j í r  )v /  J ầ ^



U8\ p /  V 
“  A  6 nn T'



- ^ ^ £ . 2 0 0 ^



ĩr$. Tĩềiìnoc 
Bính



biển



Cầu Rạch Đùng 
ĐỊa điểm: xă Bình Trị



nhà máỵ 
nhíột điện Tấn Tạo



V f tr i (..ung t r i i ị



mở rộng đường ĐT.971 
(iừ QL8Õ đến ngã ba Hổn Trẹm) 



Địa điểm: T Ĩ  Kiẽn Luưng
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PHỤ LỤC sơ ĐỒ Vị TRÍ
CÁC CÔNG TRÌNH Dự ÁN THỰC HIỆN TRONG NẰM 2019



HUYỆN KIÊN LƯƠNG - TỈNH KIÊN GIANG



Nạo vét dọc tuyến kênh Cái Tre - Lung Lớn 
đến Nhà máy Ximăng Hocim 



Địa điểm: xã Kiên Bình



/ ị



ể \
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/
/  ắp Kiên Thành
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*  f ----- 3  J  ^hểQ uangLU  l Ị Ị ị



Vũng quay luồng vào kênh Cái Tre 
ĐỊa điểm: xã Kiên Bình



Vũng quay ỉụồnq vào kênh Căỉ Tre 
(Vũng quay tàu đqidỉẹn cầu Cái Tre mở rộng) 



Địa điếm: xă Kiên Bình



/  XV.//
A  . .  /  ' Y JV ■ V: lr. : óng tr.rr . vr f



\



/  j / ý  



/  ' / ỹ  
- \ \ j r g ,  Tiếu h ọ c . / 7 /
^  YYỆ\B/n7i Trị c / ọ



t:£ w ầ ỉ iT l  ' / / r  /r- / / /



V
UBND 



>/A  Bkih



/ y / /  Giàp biển



"Ị / ỵ /  /



i v y -ỵ /
cổng K2 Binh Trị 



Địa điềm: xã Bình Trị



Mờ rộng khu du iỊch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử 
ĐỊa điểm: xá Bình An



Mở rộng khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử 
Địa điểm: xã Bình An
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PHỤ LỤC Sơ ĐỒ VỊ TRÍ
CÁC CÔNG TRÌNH Dự ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019



HUYỆN KIÊN LƯƠNG - TÍNH KIÊN GIANG



Mở rộng khu TĐC khu du ¡ịch Hỏn Phụ Từ (giai đoạn 2) 
Địa điềm: xà Bình An



Khu tới định cư khu di tích ¡ịch sử Moso 
Địa điềm: TT Kiên Lương



VịV CÙ I '3 tri í ì



Giáp biển
Giáp bến



Khu trung tâm hành chỉnh xa Sơn Hài 
Địa điểm: xã Sơn Hải



ỹ: ỉn cổng trinh’ 



\  900 rtỊ



Chùa Moso 
Địa điểm: Xă Bỉnh An



Chợ Kiên Lương 
ịChợ và khu dârị cư thương mại Kiỗn Lương) 



Địa điểm: TT Kiền Lương
Khu di dời dắn do sạt ¡ờ núi Ba Hòn 



Địa điểm: TT Kiên Luvng
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PHỤ LỤC Sơ ĐÒ VỊ TRÍ
CÁC CÔNG TRÌNH Dự ÁN THỰC HIỆN TRONG NẰM 2019



HUYỆN KIÊN LƯƠNG - TỈNH KIẾN GIANG



Ban chỉ huy quân sự xã Hoà Điển
Địa điềm: Xã Hoà Điền



: V . t r i



i m  chùa Liên 
Trg. PTCS Hòn Nghệ BỊ / Tôn cổ  Tự 



(điểm Bãi Nệm 2) À sỊ
$  tr̂ mytS



thảnh thất ^



Dự án cấp điện lưới ơuốc gia 
cho xả đảo Hỏn Nghệ, tỉnh Kiên Giang 



Địa điểm: xã Hòn Nghệ



!



BND xa 
Ẫ  So n Ha:



miêu
j  bà Hòn Heo



; VMí'- cõng triiv*.



Dự án cấp điện lưới quốc gía cho xã đảo Scm Hải, 
huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang 



Địa điếm: xằ Sơn Hải



Trụ sở làm việc Đội PCCC và CHCN huyện Kién Lương 
Địa điểm: TT Kiên Lương



Giao đắt Công an xã Dương Hoà 
Địa điểm: xã Dương Hoà
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PHỤ LỤC Sơ ĐÒ VỊ TRÍ
CÁC CÔNG TRÌNH Dự ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019



HUYỆN KIÊN LƯƠNG - TỈNH KIÊN GIANG



Khu dịch vụ hậu cần nghề cả 
giao đất cho c tý  TNHH Quốc Quý tại xẵ Bình An 



Địa điểm: xă Bình An



Bến bãit Ắu thuyền tại mỏ đả Trà Đuổc lớn 
Địa điểm; xả Bình Trị



Công viên cày xanh cặp kênh Ba Hòn 
Địa điem: TT Kiển Lương
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PHỤ LỤC Sơ ĐÒ VỊ TRÍ
CÁC CÔNG TRÌNH Dự ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019



HUYỆN KIÊN LƯƠNG - TỄNH KIÊN GIANG
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Chuyển mục đỉch 
Địa điểm: xẵ Dương Hợà
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PHỤ LỤC Sơ ĐÒ VỊ TRÍ
CÁC CÔNG TRÌNH Dự ÁN THựC HIỆN TRONG NĂM 2019



HUYỆN KIÊN LƯƠNG - TỈNH KIÊN GIANG



KDC phía Nam Ba Hòn 
Địa điểm: TT Kiên Lương



Khu TĐC sạt ỉờ núi Ba Hòn 
Địa điểm: TT Kiên Lương



ŨJỈẽã.



KDC rà TĐC phía Đông TT.Kiên Luvng 
Địa điểm: TT Kiên LiPơng



r ............... ;
K. Rạch Giá Hà Tiên



Cụm dân cư vượt lữ xã Kiên Bỉnh 
Địa điểm: xã Kiên Bỉnh
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Cụm dân cư Trung tâm xã Hoà 
Địa điểm: xă Hoà Điền



Khu chungcư cao tầng 
Địa điểm: TT Kiên Luvmg



Địa điểm: xã Hoà Điền



Khu đất cặp truyền hlnh cốp Kiên Lương 
Địa điểm: TT Kiên Lương



Địa điểm: xă Binh An
KDC đường trục chính Ba Hòn 
Địa điểm: Thị trấn Kiên Lưcmg



PHỤ LỤC sơ Đồ V| TRÍ
CẤC CÔNG TRÌNH Dự ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019



HUYỆN KIÊN LƯƠNG - TỈNH KIÊN GIANG



Trơ. Tiểụ học 
thị tran
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PHỤ LỤC sơ ĐÒ VỊ TRÍ
CÁC CÔNG TRÌNH Dự ÁN THỰC HIỆN TRONG NẲM 2019



HUYỆN KIÊN LƯƠNG-TÍNH KIÊN GIANG



Giáp bĩền



Trg. Mẳm rì 
Sơn Hải



Giáp bỉển



UhNH x,i 
Sf' i' Há:



Khu xử lý rác thải 
Địa điểm: Xă Sơn Hải



Trai tôm giống Kiên Giang 
(Công ty Co phàn Chan nuôi C.Pviệt Nam) 



ĐỊa điểm: xă Dương Hoà
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